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Bài 1: ÔN TẬP VỀ CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN 

A. Lí thuyết

- Các lớp:  Lớp triệu - lớp nghìn – lớp đơn vị

- Các hàng: 

trăm triệu – chục triệu – triệu--- trăm nghìn – chục nghìn – nghìn ---trăm – chục – đơn vị
- Khi đọc STN đọc theo lớp và đọc thêm danh số (nếu có)

Chú ý: Chữ số 5: Đọc là lăm sau chữ mươi

· Giá trị của một chữ số phụ thuộc vào hàng nó đứng. Chữ số đó đứng ở hàng nào thì có giá trị ở hàng đó.

B. Thực hành
Bài 1:  . Đọc các số sau và cho biết giá trị của chữ số 4:

34 789                       287 436                  4 875 109         239 005 124

Bài 2: . Nêu giá trị của chữ số 5 trong các số sau

a.40 587          b. 25 087               c. 37 653              d. 500 768               e. 521 649

Bài 3: Đọc các số sau: 

23 108 km                     405 678 kg          
    1 645 674 m    
. 120 000 000g
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Bài 4: Viết các số sau

a. Một trăm hai mươi nghìn bốn trăm linh hai. 

b. Ba trăm sáu mươi hai nghìn

c. Chín mươi triệu sáu trăm mười lăm nghìn không trăm hai mươi.

d. Sáu trăm triệu hai trăm hai mươi bốn ba tram linh chín. 

e. Tám mươi nghìn ba trăm hai mươi sáu. 

g. Chín triệu

h. Hai triệu sáu trăm mười hai nghìn ba trăm bốn mươi tám. 

i. Ba trăm linh tám phần sáu mươi hai. 

Bài 5: Viết các số sau: 

a. Bốn mươi nghìn không trăm linh bốn ki-lô-gam. 

b. Hai mươi lăm nghìn chín trăm linh lăm lít. 

c. Một triệu không trăm ba mươi hai bốn trăm linh hai mi-li-mét.

d. Hai mươi chín nghìn ba trăm linh sáu ki-lô-mét. 

e.Năm trăm nghìn không trăm hai mươi lăm gam. 

Bài 6: Viết số gồm:
a.52 triệu, 52 nghìn 52 đơn vị

b. 1 triệu, 3trăm nghìn, 40 nghìn, 8 đơn vị.

c. 67 nghìn, 34 đơn vị 

d. 2 triệu, 4 trăm nghìn, 4 trăm,  50 đơn vị.
e. 30 triệu, 30 chục nghìn, 30 nghìn, 30 trăm, 30 đơn vị

f. 18 chục triệu, 18 triệu, mười tám nghìn, mười tám trăm, mười tám chục, mười tám đơn vị
Bài 7:  Viết các số sau: 

a. Bốn mươi hai phần chín ki-lô-gam

b. Một trăm hai mươi mốt phần tám mươi ba lít.

c.   Bốn mươi lăm phần tám ki-lô-mét.

d. Hai trăm linh tám phần mười chín mét. 

BÀI 2: PHÉP CỘNG TRỪ  SỐ TỰ NHIÊN

I. Lý Thuyết phép cộng:
1. a + b = c (số hạng + số hạng = tổng)

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

2. Tính chất giao hoán:
Nếu ta đổi chỗ các số hạng trong tổng thì tổng đó không đổi.

a + b = b + a.

3. Tính chất kết hợp:
Muốn cộng ba số hạng, ta có thể cộng số hạng thứ nhất với tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba hoặc lấy tổng của số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai cộng với số hạng thứ ba.

a + b + c = a + (b + c) = (a + b) + c.

4. Cộng với số 0:
Bất cứ số nào cộng với số 0 cũng bằng chính số đó.

a + 0 = a.

5. Tổng không thay đổi, nếu ta thêm vào số hạng này bao nhiêu đơn vị đồng thời bớt ở số hạng kia bấy nhiêu đơn vị.

a + b =c (   (a + m) + (b – m) = c

6. Trong một tổng, nếu ta thêm hoặc bớt một số hạng bao nhiêu đơn vị và giữ nguyên số hạng còn lại thì tổng số tăng hoặc giảm bấy nhiêu đơn vị.

a + b =c
(
(a + m) + b = c + m                 a + (b – n) = c – n.

II. Lý thuyết cần nhớ về phép trừ:
1.  a – b = c (số bị trừ – số trừ = hiệu)

- Muốn tìm số bị trừ chưa biết, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ chưa biết, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

2. Bất cứ số nào trừ đi 0 đều bằng chính nó.
a – 0 = a.

3. Trừ đi một tổng.
Muốn trừ một số cho một tổng, ta có thể lấy số đó trừ đi số hạng thứ nhất được kết quả trừ tiếp đi số hạng thứ hai hoặc lấy số đó trừ đi số hạng thứ hai, được kết quả trừ tiếp đi số hạng thứ nhất.

a – (b + c) = a – b – c = a – c – b.

4. Trừ đi một hiệu:
Muốn trừ một số cho một hiệu, ta có thể lấy số đó cộng với số trừ rồi trừ đi số bị trừ.

a – (b – c) = a + c – b.

5. Hiệu không đổi nếu ta cùng thêm hoặc cùng bớt số bị trừ và số trừ đi cùng một số.

a – b = c    (a + m) – (b + m) = c     (a – m) – (b – m) = c

6. Nếu ta thêm hoặc bớt số bị trừ đi bao nhiêu đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu cũng sẽ tương ứng tăng hoặc giảm đi bấy nhiêu đơn vị.

a – b = c       (a + m) – b = c + m   (a – m) – b = c – m

7. Nếu ta thêm hoặc bớt số trừ đi bao nhiêu đơn vị, giữ nguyên số bị trừ thì hiệu giảm đi  hoặc tăng thêm bấy nhiêu đơn vị.

a – b = c      a – (b + m) = c – m          a – (b – n) = c + n.

II. Luyện tập
Bài 1: Tính

	3088 + 8083

3456 + 56721

56 389 – 2356

75421- 198
	2014 + 6789

349 + 5876

49875- 25690

1985- 876
	70189 +2987

65 321 + 1989

 34002- 5471

20932- 538
	49 564 + 5987

45 789 + 234

23487 - 1077


Bài 2: Tính giá trị biểu thức: 

	37584- 9569 + 3678

177 + 98462 + 1234

456- 267 + 20987

57627  + 46153- 7506
	( 36547- 7689) + 1654

6743 – ( 456 + 2435)

13234 +1 456  - 1409

(7685- 654) + ( 5621+ 345)


Bài  3: Tính nhanh:

a) 14625 + 10657 + 25375 + 19343                         d. 542  + 348 + 125

b) 13649 + 21532 + 36551 + 8468                           e.129 + 658 + 871 + 342

c) 25638 + 42735 + 7265 + 14762.                          g) 46513 – (6513 – 297)

h) 38765 + 42576 – 8765 – 576                               k. 1345 + 678 + 655                 

i) 15237 – (1 0000 – 1763)

Bài 4: Tìm x 

	X + 6754= 12 087

876 + X = 1099

X- 457= 9876
	7621- X = 542

3874 + X= 543 + 1975

8954 – X = 3690- 298
	X – 456= 234 + 4598

8712 – X = 1234 – 432

647 + X   = 6532 x4


Bài 5: Một kho thóc có 16 tấn 230 kg thóc. Sau khi nhập thêm 3 tấn 2 tạ thì người ta lại xuất đi 6 tấn 2 tạ. Hỏi trọng kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 6: : Hiệu của hai số là 2014. Nếu cùng thêm 256 đơn vị vào cả số bị trừ và số trừ thì hiệu mới là bao nhiêu?

Bài 7 : Hoa có 55000 đồng. Hoa mua vở hết 21500 đồng, mua bút mực hết 12700 đồng. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 8: Một sân bóng hình chữ nhật có chiều rộng  kém chiều dài 5m . Tính chu vi và diện tích của sân bóng. 

Bài 9: Một cửa hàng dầu có 3500 l. Từ thùng dầu đó ngườ ta lấy ra 290 l rồi lại lấy tiếp 395 l nữa . Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu lít dầu ? 

Bài 10 Lớp 5A trồng được 45678 cây. Lớp 5B trồng được nhiều hơn lớp 5A 342 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây. 

Bài 11: Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 764m . Chiều rộng kém chiều dài 54m

a. Tính chu vi thửa ruộng 

b. Tính diện tích của thửa ruộng đó. 

Bài 12: Cửa hàng có 4 tấn 6 tạ thóc . Cửa hàng đã bán 452 kg . Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu kg thóc.

Bài 13: Một xã có 5256 người . Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa tăng thêm 71 người .Hỏi

a.Sau hai năm xã tăng  bao nhiêu người? 

b. Sau hai năm xã đó có bao nhiêu người ? 

Bài 14: Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 330 km. Giờ thứ nhất đi được 132km, giờ thứ hai người đó đi được hơn giờ thứ nhất 15 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km? 

Bài 15: Cửa hàng bán trong 3 ngày được 54 tấn 63kg gạo. Ngày thứ nhất bán được 12tấn gạo. Ngày thứ hai được nhiều hơn ngày thứ nhất 450 kg. Hỏi ngàu thứ ba bán được bao nhiêu kg? 

BÀI 3. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN
I. Lý Thuyết phép nhân:
a x b = c (thừa số-thừa = số tích)

Muốn tìm   thừa số  chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Tính chất giao hoán:

Nếu ta đổi chỗ các  thừa số trong một tích thì tích không thay đổi ax b = b x a

II. Lý thuyết cần nhớ về phép chia:
a : b = c ( SBC: SC = thương)

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia

- Muốn tìm số chia chưa biết ta lấy số bị chia chia cho thương .

- Hướng dẫn HS cách chia và nhân, cách thử phép chia. 

II. Luyện tập
Bài 1: Tính

	123 x 24

234 x 25

2456x 35

1256 x 21
	2014 x123

349 x 202

4987 x 12

1985 x 18
	701 x 302

65 x 198

34 x 277

209 x 42
	564 x 156

789 x 234

45321 x 207

87x 107


Bài  2:

	1234 : 12

2456 : 18

6325 : 23

7643: 45
	2014 : 15

3495: 22

4987:  32

1985 : 28
	5609: 125

2097 : 148

5830 : 232

6775: 567
	34562 : 245

76023: 543

30985: 245

10986: 124


Bài 3: Tính giá trị biểu thức: 

	4327 x18 – 34578

8064 : 64 x37

46857 + 3444 : 28

601759 – 1988 : 14
	1995 x 253   8910 : 495

8700 : 25 :4

2205 : 35 x7

3332 : 49 x4


Bài 4: Tìm x 

	X : 54= 14

X : 36 = 99

X:  457= 12
	1350 : X = 54

5016 : X= 33

7944 : X = 22
	X :  456= 20 x 2

8060:  X = 31 x 4

1755:  X   = 972: 36


Bài 5: Tính nhanh:

	a.  24 x 2x 5

b. 125 x 345 x8

c 543 x 2 x 50

d. 250 x 564 x 
	e. 50 x 4 x 2x 657

g. 698x 125 x8 x2

h. 165 : 5 – 65 : 5

i. 564: 4 + 46 : 4
	k. 486 : 9 + 10 : 9

l. 876 : 6 – 36 : 6

m. 27 x33 + 33 x 73

n. 72x 105 – 105 x 22
	o. 25 x 35 + 35 x 74 + 35

p. 135 x 99 + 135

q.265 x45 – 164 x 45 – 45

r.86x 65 + 65 x 13 + 65


Bài 6:  Tính diên tích thửa ruộng hình vuông có cạnh 125cm. 

Bài 7: :Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 90m. Chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng. 

Bài 8: Một con gà trong 1 ngày ăn hết 104 g thóc. Hỏi trang trại có 276 con thì cần bao nhiêu ki- lô-  gam thóc trong 10 ngày?

Bài 9: Người ta xếp 300 bộ bàn ghế vào phòng học . Mỗi phòng 15 bộ thì xếp được bao nhiêu phòng?

Bài 10 : Cứ 25 viên gạch lát được 1m
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. Có 1050 viên thì lát được bao nhiêu mét vuông ? 

Bài 11 : Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140m
[image: image6.wmf]2

chiều dài 105m 

a. tìm chiều rộng của sân bóng

b. Tính chu vi của sân bóng. 

Bài 12: Một máy bơm trong 1 giờ 12 phút bơm được 97 200l vào bể bơi. Hỏi trung bình 1 phút máy bơm đó bơm được bao nhiêu lít? 

Bài 13: May 16 bộ quần áo hết 48m . Hỏi may 19 bộ như thế hết bao nhiêu tiền? 

Bài 14: Mẹ mua 25 kg gạo và 24 hộp sữa biết mỗi kg gạo giá 30 000 đồng giá một hộp sữa là 6700 đồng. Hỏi mẹ phải trả hết bao nhiêu tiền? 

Bài 15: Một thửa ruộng HCN có diện tích7385 m
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. Biết chiều rông thửa ruộng là 35m

a.Tìm chiều dài thửa ruộng

b. Tính chu vi thửa ruộng đó.

Bài 16: Trong 1 ngày một công nhân làm việc 8 tiếng làm được 126 sản phẩm. Hỏi công ty có 1239 công nhân thì một ngày làm được bao nhiêu sản phẩm. 

Bài 17 : Mua 3 tá bút chì hết 108 000 đồng. Hỏi mua 15 tá bút như thế hết bao nhiêu tiền? 

Bài 18: Căn phòng HCN có chiều rộng 8m chiều dài gấp đôi chiều rộng . 

a.tính diện tích căn phòng

b. Cứ 1m
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cần 4 viên gạch. Hỏi căn phòng cần bao nhiêu viên gạch?
BTVN: 
1. Đặt tính rồi tính:

132 x 27

413 x 21

875 x 29

1234 x 31

42546 : 37 

38400 : 75

4725 : 15

4674 : 82

2. Đặt tính rồi tính:

1243 x 40
13546 x 30

567400  :  600

634720  :  120

3. Tìm x:

a) x + 262 = 4848

x – 707 = 3535
36504 – x = 6706
25456 + x = 27680

b) x : 27 = 5042

X x 34 = 5406
39 x X = 21372
4307 : x = 59

4. Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều rộng bằng [image: image10.png]


  chiều dài. 

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

b) Người ta sử dụng [image: image12.png]


 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích làm lối đi là bao nhiêu mét vuông?

5. Người ta chiết 3 thùng dầu ăn, mỗi thùng 25 lít ra các thùng nhỏ, mỗi thùng 5 lít. Hỏi người ta đã chiết được bao nhiêu thùng nhỏ tất cả ?

6. Đặt tính rồi tính:

a) 1453 x 120
4325 x 102

1032 x 203

3402 x 201

b) 1800 : 75

1855 : 35

855 : 45

579 : 36

c) 62321 : 307
81350 : 187

54322 : 346

25275 : 108

7. Đặt tính rồi tính:

a) 72 x 14

63 x 35

879 x 243

312 x 521

b) 31628 : 48
18510 : 15

8770 : 365

6260 : 156

8. Một kho thóc 2 ngày đầu mỗi ngày nhập 450 tạ thóc và 7 ngày sau mỗi ngày nhập được 570 tạ thóc. Kho đã xuất tất cả 2500 tạ thóc. Hỏi kho còn lại bao nhiêu tạ thóc ?

BÀI 4: BÀI TOÁN TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT
A. Lí thuyết

-Muốn tìm số chia chưa biết ta lấy:  số bị chia chia cho thương 

-Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy: tích chia cho thừa số đã biết .

-Muốn tìn số chia chưa biết ta lấy: Số bị chia chia cho thương .

( Tất cả các phép tìm x đều làm phép tính ngược lại trừ trường hợp: 

- x thì tìm x làm phép –

:  x thì tìm x làm phép :

B. Thực hành

Bài 1. Tìm x:

X + 345 = 912


x + 209 = 710


x + 398 = 2311

8734 + x = 11245


1209 + x = 24395


1309 + x = 7364

4856 + x = 5496


x + 8724 = 10930


2402 + x = 9012

Bài 2:  Tìm y

y - 213 = 912


y - 231 = 6758


y - 124 = 2451

y - 614 = 215 + 239

y - 271 = 45 x 21


y - 345 = 9422- 3212

5634 - y = 1245


3259 - y = 574


2135 - y = 734

1034 - y = 765


9059 - y = 1234


2547 - y= 648 + 1239

4056 - y = 546


y - 1729 = 1090


2508 - y = 713

Bài 3 Tìm X

	X x 35  = 490

X x 12  = 372

X x 7  = 175

32 x X  = 160

127 x X =  381

93 x X  = 837
	X  x 33  = 132

9  xX = 198

X x 56 = 448

21 x X = 237 x5

X x 38  = 670 – 100

X x 4  = 61 x 6
	X x 
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x X  = 
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X x 
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Bài 4: Tìm X

	x :  6 =  5687

x : 9 = 237

x : 10 = 356

X   : 25 = 15

X : 61  = 32

X : 11  = 26
	x: 72 = 123

x: 123   = 36

x  : 33  = 65

X : 10   = 165 : 5

X : 5  = 37 + 29

X : 12  = 23 x5
	132  : X   = 33

198  : X = 9

1564  :  X = 17 x 4

2208 : X = 17 = 5

216 : X = 178- 165

1176 : X = 196 : 2
	315 : X =  45

1035 : X  = 15

815  : X = 123

918 : X = 102

1107 : X  = 123

456 : X = 13


Bài 5: Tìm X

	25 x X + 55 x X= 500

172 x X + 28x X = 400 .
	134 x X – X x 34 = 123  + 77

255 x X – 55 x X = 1000
	15 : X + 75 : X = 5

67 : X – 17 : X =  10


Bài 6: Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15 km và chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Tính diện tích sân trường đó với đơn vị là mét vuông?

Bài 7:  Hai thùng dầu có 168 lít dầu . Tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít.

BÀI 5: LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

234576 + 578957 + 47958
41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605
254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 967364 + ( 20625 + 72438)

420785 + ( 420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705


(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

25178 + 2357 x 36
42567 + 12328 : 24
100532 - 374 x 38
2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435
134415 - 134415 : 45
235 x 148 - 148
115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính giá trị biểu thức:

324 x 49 : 98


4674 : 82 x 19


156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124

784 x 23 : 46


1005 - 38892 : 42


427 x 234 - 325 x 168
16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37 
Bài 5. Tìm x 

x + 678 = 2813


4529 + x = 7685


x - 358 = 4768


2495 - x = 698


x x 23 = 3082


36 x x = 27612

x : 42 = 938



4080 : x = 24


x + 6734 = 3478 + 5782

2054 + x = 4725 – 279

 x - 3254 = 237 x 145

124 - x = 44658 : 54

x x 24 = 3027 + 2589

42 x x = 24024 – 8274

 x : 54 = 246 x 185

134260 : x = 13230 : 54

Bài 6: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345


5238 - 476 + 476


2376 + 3425 - 376 - 425



3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 
125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 – 25

425 x 3475 + 425 x 6525



234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124



1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312 

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

4 x 125 x 25 x 8


2 x 8 x 50 x 25 x 125

BÀI 6: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ

A. Lí thuyết

· Cách đọc: đọc (tử sô) phần (mẫu số)

· Phân só bằng nhau: Khi nhân cả tử và mâu của một phân số với một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số mới bằng phân số dã cho.

· Rút gọn phân số: Khi cha cả tử và ẫu cho một số ta được một phân số mới bằng phân số ban đầu

· Quy đồng mẫu số: Là thực hiện tìm những phân số mới bằng phân số đã cho, sao cho các phân số  mới có mẫu số như nhau.

· So sánh phân số: 

Cách 1: Quy đồng mẫu số -( so sánh tử số.

Cách 2: Cùng tử số ( so sánh mẫu số

Cách 3: So sánh với 1

Cách 4: So sánh với phần bù (nâng cao)

· Các phép tính với phân số: cộng, trừ nhân chia

B. Thực hành

Bài 1:  Đọc các số sau    
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Bài 2: Tìm 3 phân số bằng với phân số sau   
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Bài 3: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9
8 : 11
2001 : 2008
a : 7
b : a + c
c : ( a + b )

Bài 4: Rút gọn các phân số sau:

16/24
35/45
49/28
85/51
64/96

Bài 3: Tính 
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Bài 4. Tính

	
[image: image66.wmf]4

1

  x 
[image: image67.wmf]3

2

=        
[image: image68.wmf]5

2

 x 
[image: image69.wmf]10

3

= 


[image: image70.wmf]7

3

 x 
[image: image71.wmf]5

2

=          
[image: image72.wmf]8

3

 x 
[image: image73.wmf]4

1

=

5 : 
[image: image74.wmf]15

1

=           4 : 
[image: image75.wmf]4

1


	
[image: image76.wmf]11

2

 :
[image: image77.wmf]4

3

=               
[image: image78.wmf]9

7

 : 
[image: image79.wmf]3

2

= 


[image: image80.wmf]5

13

 : 
[image: image81.wmf]3

7

=              
[image: image82.wmf]6

7

 : 
[image: image83.wmf]18

13

=

6 x
[image: image84.wmf]3

2

 =               24 :
[image: image85.wmf]6

1

= 
	
[image: image86.wmf]21

4

 x 
[image: image87.wmf]7

3

=           
[image: image88.wmf]12

81

 x 
[image: image89.wmf]6

7

= 


[image: image90.wmf]5

6

 : 
[image: image91.wmf]3

11

=            
[image: image92.wmf]10

3

  : 
[image: image93.wmf]8

1

=  


[image: image94.wmf]9

2

x4 =              
[image: image95.wmf]5

4

 : 5 =


Bài 5. Tính giá trị của biểu thức 

	
[image: image96.wmf]2

1

x 
[image: image97.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image98.wmf]3

2

  + 
[image: image99.wmf]5

2

 =


[image: image100.wmf]5

2

 - 
[image: image101.wmf]10

3

  + 
[image: image102.wmf]7

3

 = 


[image: image103.wmf]9

4

 -
[image: image104.wmf]4

1

 : 
[image: image105.wmf]4

5

 = 


[image: image106.wmf]3

2

: 
[image: image107.wmf]6

5

 x 
[image: image108.wmf]8

1

 : 
[image: image109.wmf]10

3

=


[image: image110.wmf]2

1

 x 
[image: image111.wmf]4

1

: 
[image: image112.wmf]6

1

=


[image: image113.wmf]7

5

 -( 
[image: image114.wmf]4

1

 + 
[image: image115.wmf]5

2

) 
	
[image: image116.wmf]2

1

x 
[image: image117.wmf]3

2

 +  
[image: image118.wmf]12

5

=

( 
[image: image119.wmf]5

3

 + 
[image: image120.wmf]2

1

) x 
[image: image121.wmf]5

4

= 


[image: image122.wmf]5

4

 + 
[image: image123.wmf]5

1

 :  
[image: image124.wmf]5

2

= 


[image: image125.wmf]11

6

 : 3 +
[image: image126.wmf]3

1

= 

3 + 
[image: image127.wmf]4

9

 : 
[image: image128.wmf]5

3

 = 


[image: image129.wmf]2

1

x
[image: image130.wmf]7

5

 + 
[image: image131.wmf]3

1

: 
[image: image132.wmf]4

3


	
[image: image133.wmf]5

4

- 
[image: image134.wmf]2

1

 + 
[image: image135.wmf]3

1

 =


[image: image136.wmf]4

11

 - 
[image: image137.wmf]8

9

 +
[image: image138.wmf]12

5

= 

( 
[image: image139.wmf]3

2

- 
[image: image140.wmf]7

4

) x 
[image: image141.wmf]5

2

= 


[image: image142.wmf]12

31

- 
[image: image143.wmf]3

5

 x
[image: image144.wmf]9

2

 = 


[image: image145.wmf]2

1

x 
[image: image146.wmf]3

2

+ 
[image: image147.wmf]4

1

: 
[image: image148.wmf]4

5

= 


[image: image149.wmf]3

2

: 
[image: image150.wmf]6

5

 x 
[image: image151.wmf]8

1

 :
[image: image152.wmf]4

1




Bài 6 . Tìm X
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6. Một cửa hàng trong ba ngày bán được 5 tấn đường. Ngày thứ nhất bán được 
[image: image189.wmf]5

1

số đường. Ngày thứ hai bán được 
[image: image190.wmf]10

1

số đường. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu tạ đường? 

7. Cả ba lớp khối 5 tham gia trồng cây được 2500 cây. Lớp 5A trồng được 
[image: image191.wmf]5

1

số cây. Lớp 5B trồng được 
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1

số cây. Hỏi lớp 5C trồng được bao nhiêu cây ? 

8. Kho A chứa 2400 lít dầu. Lần tứ nhất người ta lấy ra
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1

 số lít dầu. Lần thứ hai người ta lấy ra 
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1

số lít dầu còn lại. Hỏi trong kho còn bao nhiêu lít đầu? 

9. Sân vận động HCN có chiều dài 450m. Chiều rộng bằng 
[image: image195.wmf]3

2

chiều dài.

 Tính chu vi và diện tích của sân vận động?

10. Trong ba  ngày xưởng sản xuất giày cho xuất kho 1250 đôi giày. Ngày 1 xuất được 
[image: image196.wmf]2
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 số giày. Ngày xuất được 
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2

số giày còn lại. Hỏi ngày thứ ba xuất được bao nhiêu đôi? 

BÀI 7. CÁC ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

A. Lí thuyết
1. Bảng đơn vị đo:
· Bảng đơn vị đo độ dài

km – hm – dam – m – dm – cm – mm

· Bảng đơn vị đo diện tích:

km2 – hm2 – dam2 – m2 – dm2 – cm2 – mm2
· Bảng đơn vị đo khối lượng

Tấn – tạ - yến – kg – hg – dag – g

· Bảng dơn vị đo thời gian.

Thế kỉ = 100 năm




1 ngày = 24 giờ

1 năm = 365 ngày (366 ngày)


1 giờ = 60 phút









1 phút = 60 giây

2. Cách đổi đơn vị đo:

Có các dạng đổi: 

Dạng 1: Đổi từ số đo có 1 đơn vị bé về số đo có 1 đơn vị lớn hơn (bé hơn)
Dạng 2. Đổi từ số đo có 1 đơn vị về số đo có 2 đơn vị
Dạng 3: Đổi từ số đo có 2 đơn vị về số đo có 1 đơn vị

Dạng 4: Đổi phân số

· Lưu ý: 

· Bé chia – lớn nhân

· Mỗi đơn vị ứng với 1 (2) chữ số

B. Thực hành

Bài 1. (Dạng 1) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a. Đơn vị đo độ dài

	37 m = ………..cm                        12m   =  ………dm

9 dm  = ……….mm                              8 hm = …………m
	   68 m  = …………cm                         17 km = …………dam

 84 hm  = …………dm                           29 dam  = ………… cm
	75dam  = ……….m                          5034 km  = ……..dam

 705 hm  = ……….cm                          376 m   = ……………mm


b. Đơn vị đo khối lượng
	5 yến =…. Kg


[image: image198.wmf]2

1

yến =…..kg       

7 tạ =  ….kg                 

3 tạ = ..........yến
7hg = … g                                                                                                                  
	
[image: image199.wmf]4

1

tạ = …..kg

 6 tấn = …tạ

9 tấn = …kg


[image: image200.wmf]5

1

 tấn = ….kg
1660 yến = …………tạ
	5 dag = … g     

17 dag = .... g

9 hg = … dag     
5kg  = …………g                   27000g = ……..kg

17 tấn = …………tạ               9 tấn     =…………kg                       


c. Đơn vị đo diện tích
	7hm2  = ………..dam2                             
39m2  = …………dm2                                                 

50m2  = ……………cm2                              
125dm2 =…………cm2   
  907 km2
= … ha

95 m2 = …cm2                
	564 km2  = ... ha


975 m2=...dm2

69 ha =... m2


34m2 =... cm2
35ha = ... m2


753 m2 = ...cm2
	432 ha =  … m2
435 m2 = … dm2
765 ha = … m2
5506 m2 = … dm2
80 km2=… ha


37891 m2 =… cm2



d. Đơn vị đo thời gian
5 giây   = …… phút           
[image: image201.wmf]4

1

phút =  .….giây                      5 phút = …..giây

8 phút =……giây             
[image: image202.wmf]6

1

phút = …….giây                 14 phút = …….giây

4 ngày = …… giờ          
[image: image203.wmf]2

1

thể  kỉ =  …..năm       
     3 giờ =…..phút 

7 ngày = ……giừo               
[image: image204.wmf]4

1

thể kỉ = …….năm           7 thể  kỉ = …… năm

Bài 2. (Dạng 2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a. Đơn vị đo độ dài

	239m = ………dam…….m
	9023mm = …m………mm
	3532cm = …….m…….cm

	324 dm = …..dam……..dm
	10129 mm = …dam ...mm
	1093 mm = …….dm…..mm

	384 cm = ……dm….cm
	932 m = …..hm…..m
	9843dm = …….m……..dm

	4938 dam = ….km…..dam
	10002 m = ……km……m
	4310 hm = …..km

	9843 m = ……hm ….m
	8721 dm = ……dam…..dm
	2129 m = ……km….m


b. Đơn vị đo khối lượng
	425 kg = ……yến …….kg
	3233g = …kg………g
	3002dag = …….kg……dag

	1023 hg = …..yến……..hg
	22423 g= …yến ...g
	3097 g = …….hg…..g

	19203 dag = ……kg….dag
	9212 kg= …..tấn…..kg
	2863hg = …….kg……..hg

	425 tạ = ….tấn…..tạ
	87102 kg = ……tấn……kg
	4435 tạ = ….. tấn…..tạ

	40394 kg = ……tạ ….kg
	6421 hg = ……yến…..hg
	8029 kg= ……tấn….kg


c. Đơn vị đo diện tích

	16567 dm2 = …dam2…..dm2
	956400 m2 = …hm2 ….m2
	3572cm2 = ……dm2….cm2

	304 dm2 = …..m2……..dm2
	756 hm2 = …..km2
	20454 cm2 = ……m2….cm2

	15639 mm2 = ..dm2 ...mm2
	90032 m2 = …..hm2…..m2
	9643dm2 = …….m2….dm2

	4253m2 = ……dam2….m2
	1000212 m2 = …km2…m2
	19536dam2 = ….km2..dam2

	532223 mm2 = ….dm2..mm2
	90543cm2 = …m2…cm2
	21292 m2 = ……hm2….m2


d. Đơn vị đo thời gian
	233giờ= ……ngày…giờ
	39 giờ = ..ngày …giờ
	924 giờ = …ngày…..giờ

	389 phút = ….. giờ….. phút
	742 phút = ….. giờ….. phút
	139 phút = ….. giờ….. phút

	213 giây = ….phút….giây
	245 giây = ….phút….giây
	6713 giây = ….phút….giây

	2123 giây = ….phút….giây
	678 giờ = ..ngày …giờ
	542 phút = ….. giờ….. phút


Bài 3. Viết sô thích hợp (Dạng 3)
a. Đơn vị đo độ dài

	7km 6dam = ………dam
	45m 5 cm = ………..cm
	75 dm 2 cm  = ……….cm                      

	3dm 34 mm = .... mm                
	6m502 mm = …….mm
	67m53 cm = ……cm

	18km36 m =… …...m
	7 km 5 hm =…………m               
	7 km 5m = ………m  

	17 m 53 cm  = ………cm
	19 km 37 m = ………m                                     
	15 m 4dm = …dm               

	34 km 7 hm = …dam
	6m 3 cm = …cm                                                       
	    3km 403 m = …m              


b. Đơn vị đo khối lượng

	4 yến 3kg=….kg                                       
	6 tạ 7kg  = …. Kg
	5 tạ 70kg  = ….kg

	9 tạ  34 kg = … kg                                                      
	15 kg 56g = …….g                      
	4 tấn 3 tạ = ….tạ

	4 kg 59 g = …g
	7 tấn 8 kg = ………kg                      
	3 tấn 4 kg = ….kg

	2 kg 2 g = … kg
	12 tạ 12 kg  = ……..kg                      
	13 tấn 15 kg  = ………kg

	9 tạ 54kg  = …………kg
	8kg 5g  = ……………g
	tấn 12 kg = …kg                                                    


c. Đơn vị đo diện tích

	24dam2 9m2 =…….m2                                                            
	3hm2 17dam2  = …..dam2
	15dam2 4m2 =…….....m2

	19hm2 9dam2 = ……dam2
	6m2 5cm2 = ……………cm2
	4 m2 35 dm2 = … dm2

	37m2 891 cm2 =… cm2
	50 km264ha  = ... ha
	50dam242m2  = …… m2

	7 m253 dm2 = ...cm 2
	8 dam2586 m2 =... m2
	15dam245m2 =…….m2


d. Đơn vị đo thời gian

	3 ngày 4 giờ = ………..giờ
	6 ngày 2 giờ = ……...giờ                    
	2 giờ 50 phút= ….phút

	5 giờ 15 phút= ……..phút
	6 giờ45 phút = …….phút                  
	3 ngày 12 giờ = .....giờ

	8 phút 8 giây = …….giây
	2 giờ 15 phút  = phút
	5 tuần 6 ngày = .... ngày

	3 năm 5 tháng = ……tháng
	7 phút 2 giây= ……giây
	6 ngày 11 giờ = ....giờ


Bài 4. Điền dấu < > =
	45m 5dm…4dam 54dm                                 18km 64m….18 064m  

3 tạ 20kg…..302kg       

5tấn 700 kg …..5700kg  

486 tạ: 6…..360kg + 7740kg

6 phút 10 giây ………375 giây                          9 thể  kỉ 99 năm ………999 năm   

7 tấn 2kg …..7020kg                   
	650 mm……
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 km…..705 m 

3 phút 30 giây …….3 phút rưỡi                        5 thể kỉ 15 năm ……510 năm

4 phút 5 giây ……….240giây                          7 thể  kỉ 6 năm …………760 năm

34m245cm2..............3445 cm2


Bài 4. Điền đơn vị đo thích hợp

	2344cm = 23……44……

67023mm = 6…..70….23….

43035m =.43 ….35……

23……..56….. = 23056m
	4753 g = 47………..53………
92841g = 9 …….28……..41…….

35201kg = 35…… 2……….. 1……

56….34….5…. = 560345g

	33454cm2 = 3 …… 3454……….
563……45……. = 5630045m2
	34


	Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
30 phút = …………giờ

20m = ………….km

12 giờ = ………. ngày

30cm = ……m

40 giờ = …………ngày

200 cm2 = ………….m2




BÀI 8. TRUNG BÌNH CÔNG

A. Kiến thức cần nhớ:

1. Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

*Công thức tìm số trung bình cộng của n số:
Số trung bình cộng = Tổng các số : n

*Cho một dãy số cách đều:

+ Nếu số các số hạng đó là một số lẻ thì số trung bình cộng của dãy số đã cho chính là số ở vị trí chính giữa của dãy số này.

VD1: 

Cho 3 số cách đều nhau 3, 5, 7 thì TBC của 3 số đó là: (3 + 5 + 7) : 3 = 5

Mà 5 chính là số ở giữa dãy số đã cho.

VD2: 

Cho 5 số cách đều nhau 3, 6, 9, 12, 15  thì TBC của 3 số đó là: 

( 3 + 6 + 9 + 12 + 15) : 5 = 9

Mà 9 chính là số ở giữa dãy số đã cho.

+ Nếu số các số hạng đó là một số chẵn thì số trung bình cộng của dãy số đã cho đúng bằng nửa tổng của hai số đầu và cuối của dãy số này; hoặc đứng bằng nửa tổng của hai số cách đều hai đầu của dãy số đã cho.

Ví dụ: Trung bình cộng của 50 số lẻ liên tiếp đầu tiên là: ( 1+ 99) : 2 = 50

*Một trong các số đã cho lại bằng trung bình cộng của các số còn lại thì số đó đúng bằng số trung bình cộng của tất cả các số đã cho.

2. Muốn tìm tổng của nhiều số khi biết trung bình cộng của chúng, ta lấy số trung bình cộng nhân với số các số hạng.

A. Thực hành
Dạng 1 : Tìm số trung bình cộng

Bµi 1: T×m sè trung b×nh céng cña c¸c sè sau : 

a) 15, 75 , 45                                             b) 35, 12, 24, 21, 43

Bài 2: Tìm số trung bình cộng của các số sau: 

a) 204; 219; 225



b) 148; 124; 132; 144

Bµi 3: Một tổ sản xuất muối thu hoạch  trong 5 đợt  như sau : 45tạ ; 60 tạ ; 75 tạ ;  72 tạ ; 98 tạ . Hỏi trung bình mỗi đợt  thu hoạch được bao nhiêu tạ muối.

Bài 4: Tìm trung bình cộng của các số lẻ bé hơn 9. 

Bài 5: Số học sinh nam của các lớp trong khối lớp 4 Trường Tiểu học Điện Biên lần lượt là: lớp 4A có 25 học sinh, lớp 4B có 21 học sinh, lớp 4C có 20 học sinh, lớp 4D có 18 học sinh . Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh nam?

Bµi 6: Tìm số trung bình cộng của các số sau :

a) 96; 102; 126

b) 84; 96; 112; 124

Bài 7: Dân số của một xã trong 3 năm tăng thêm lần lượt là: 106 người ; 92 người ; 81 người. Hỏi trung bình mỗi năm mỗi năm dân số của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?
Bài 8: Có 5 bạn học sinh lớp 4 cùng đo chiều cao. Biết số đo chiều cao của 5 bạn có đơn vị là xăng-ti-mét và là 5 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 138. Hỏi trung bình mỗi bạn cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bµi 9: Với 3 chữ số 1; 2; 3 , em hãy viết tất cả các số có mặt đủ 3 chữ số  và tìm trung bình cộng của các số ấy ?
Bài 10: Tìm số trung bình cộng của các số sau: 

a) 245; 230; 255; 240; 275

b) 72; 96; 102; 84; 108; 66

Bài 11: Một đội sản xuất có 24 ngư​ời đ​ược chia thành 3 đội. Đội 1 làm đ​ược 900 sản phẩm. Đội 2 làm đư​ợc 910 sản phẩm. Đội 3 làm làm đư​ợc 926 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ng​ười làm đ​ược bao nhiêu sản phẩm?
Bài 12: Có hai vòi nước cùng chảy vào bể. Vòi thứ nhất chảy trong một giờ được

 735 lít, vòi thứ hai hơn vòi thứ nhất 20 lít. Hỏi trung bình mỗi vòi chảy được bao

nhiêu lít nước vào bể?

Bài 13. Một kho gạo ngày thứ nhất xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ ba xuất 156 tấn. Hỏi trung bình một ngày cửa hàng xuất được bao nhiêu tấn ? 

Bài 14. Hằng có 15 000 đồng, Huế có nhiều hơn Hàng 8000 đồng. Hỏi trung bình một bạn có bao nhiêu tiền? 

Dạng 2 : 

Bài 1: Mét đội  đắp đường ngày thứ nhất đắp được 20 m, ngày thứ hai đắp hơn ngày  thứ  nhất là 4m . Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó đắp được bao nhiêu một đường ?

Bài 2 : Một cửa hàng ngày đầu bán được  60 kg đường, ngày thứ hai bán được lượng đường bằng [image: image207.wmf]2
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  lượng đường bán trong ngày đầu, ngày thứ ba bán được hơn ngày đầu 30 kg . Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường ?

Bài 3: Kho A chứa 512 tấn hàng. Kho B chứa số hàng bằng 
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 kho A. Hỏi trung bình mỗi kho chứa bao nhiêu tấn hàng?

Bài 4: Một đội đắp đường, một ngày đắp được 150 m. Ngày thứ hai đắp được 

100 m. ngày thứ ba đắp được gấp hai lần ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày đội

đó đắp được bao nhiêu mét đường? 

Bài 5: Một nhà máy sản xuất xe đạp có 7 dây chuyền lắp ráp xe. Trong đó 3 dây chuyền, mỗi dây chuyền lắp được 112 xe. Các dây chuyền còn lại, mỗi dây chuyền lắp được 105 xe. Hỏi trung bình mỗi dây chuyền lắp được bao nhiêu xe đạp?

Bài 6: Buổi sáng bán được 135 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 10 kg gạo.  Hỏi trung bình mỗi buổi bán được bao nhiêu ki – lô- gam gạo ?

Bµi 7: Một cửa hàng sách trong 3 ngày đầu mỗi ngày bán được 124 quyển sách; trong 4 ngày sau mỗi ngày bán được 187 quyển sách. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu quyển sách?

Bài 8 : Một người thợ tiện 9 ngày được 250 sản phẩm, trong 14 ngày tiếp theo tiện được 463 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó tiện được bao nhiêu sản phẩm ?

Bài 9 : Một đoàn xe gồm 8 xe lớn, mỗi xe chở được 4500 viên gạch và 12 xe nhỏ mỗi xe chở được 4000 viên gạch. Hỏi trung bình mỗi xe của đoàn đó chở được bao nhiêu viên gạch ?

Bµi 10: Một cửa hàng chuyển máy bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô  chuyển 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chuyển 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu máy ?
Bµi 11: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 180 tạ gạo, ngày thứ hai bán 270 tạ gạo, ngày thứ ba bán kém hơn ngày thứ hai một nửa. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu tạ gạo?

Bài 12: Một ôtô trong 4 giờ đi được 280 km, một xe máy trong 3 giờ đi được

105km. Hỏi trung bình mỗi giờ ôtô đi được nhanh gấp mấy lần xe máy?

Bài 13: Thi đua diệt chuột phá lúa , học sinh trường An Thái đã diệt được 3540 con trong đợt một; đợt hai diệt nhiều hơn đợt một 1465 con; đợt ba diệt được kém hơn đợt hai 1160 con. Hỏi trung bình mỗi đợt đã diệt được bao nhiêu con chuột ?
Bài 14: Một ô tô chạy trong 3 giờ. Giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 20km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba bằng trung bình cộng các quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình một giờ ô tô chạy bao nhiêu km ?
Bài 15: Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45tạ . Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?
Bài 16: Một đội dân công đắp đê phòng lụt. 4ngày đầu đắp được 460m, 6 ngày sau, mỗi ngày đắp được 140m. Hỏi trung bình mỗi ngày đội dân công đó đắp được bao nhiêu mét đường?
Bài 17: Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ. Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ ô tô đi được 50km và trong 2 giờ sau, mỗi giờ ô tô đi được 45km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 18: Một đội công nhân tham gia trồng cây gồm 3 tổ. Tôt 1 có 7 người, mỗi người trồng được 12 cây, tổ 2 gồm 8 người trồng được 90 cây, tổ 3 gồm 10 người trồng được 76 cây. Hỏi trung bình mỗi công nhân trồng được bao nhiêu cây?

Bài 19: Lớp 4A quyên góp được 33 quyển vở, lớp 4B quyên góp được 28 quyển vở, lớp 4C quyên góp được nhiều hơn lớp 4B 7quyển vở. Hỏi trung bình mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển vở. 

Bài 20: Ba đội trồng rừng, đội 1 trồng được 1356 cây, đội 2 trồng được ít hơn đội 1 là 246 cây, đội 3 trồng được bằng 
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 tổng số cây của đội 1 và đội 2. Hỏi trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

Bài 21. Khối 3 có 150 học sinh. Khối 3 ít hơn khối 2 là 24 học sinh. Hỏi trung bình mỗi khối có bao nhiêu học sinh? 

Bài 22. Lan có 1250 viên bi. Hồng có nhiều hơn Lan 124 viên bi. Hoa có ít hơn Hồng 106 viên. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

Bài 23. Lan có 150 000 đồng. Hoa có số tiền bằng 
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số tiền của Lân Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền? 

Bài 24. Tâm có 200 000 đồng. Hoa có số tiền bằng 
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 số tiền của Tâm. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ? 

Bài 25. Minh có 20 000 đồng, Lan có số tiền bằng 
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Minh. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền? 

Bài 26 Lớp 5A có 30 học sinh, lớp 5B có nhiều hơn lớp 5A 4 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? 

Bài 27. Tổ 1 quyên góp 40 kg giấy vụn. Tổ 2 quyên góp nhiều hơn tổ 1 là 10 kg giấy vụn. Hỏi trung bình mỗi tổ quyên  được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? 

Bài 28. Khối 2 có 150 học sinh, khối 3 ít hơn khối 2 là 6 học sinh. Hỏi trung bình mỗi khối có bao nhiêu học sinh? 

Bài 29. Cửa hàng ngày thứ nhất bán được 120m vải, ngày thứ hai bán được bằng 
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ngày thứ nhất và ngày thứ ba bán được gấp đôi ngày 1. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? 

Bài 30. Lan sưu tầm được 124 con tem , Hằng sưu tầm được gấp đôi số tem của Lan. Hoa sưu tầm đư bằng trung bình cộng số tem của Lan và Hằng. Hỏi trung bình mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu con tem? 

Bài 31. Tổ 1 trồng được 163 cây , tổ 2 trồng ít hơn tổ 1 là 15 cây, tổ 3 trồng bằng trung bình cộng số cây của tổ 1 và tổ 2 . Hỏi trung bình một tổ trồng được bao nhiêu cây?

Bài 32. Hùng có 25 viên bi, Lan có 37 viên bi. Tâm có bằng trung bình cộng số bi của hai bạn.

a. Tâm có bao nhiêu viên bi? 

b. Trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

Bài 33. Tổ 1 được phát 24 quyển sách, tổ 2 được phát 18 quyển sách. Tổ ba được phát số sách bằng trung bình cộng của hai tổ trên. 

a. Tổ 3 đươc phát bao nhiêu quyển sách? 

b. Trung bình mỗi tổ được phát bao nhiêu quyển sách? 

Bài 34. Đội 1 sửa được 30m đường . Đội 2 sửa được 24m đường. Đội 3 sửa được bằng trung bình cộng của hai đội. 

a. Đội 3 sửa được bao nhiêu mét đường? 

b. Trung bình mỗi đội sư được bao nhiêu mét đường? 

Bài 35  Đội 1 sửa được 50m đường. Đội 2 sửa được 44 m đường. Đội 3 sửa bằng trung bình cộng của hai đội

a. Hỏi đội ba sửa được bao nhiêu mét đường?

b. Trung bình mỗi đội sủa được bao nhiêu mét đường?

Bài 36. Một đoàn xe chở hàng tốp đầu có 4 xe mỗi xe chở được 92 tạ, tốp sau có 3 xe mỗi xe chhở được 64 tạ hàng. Hỏi trung bình một xe chở được bao nhiêu tạ hàng ? 

Bài 37.Một đoàn xe chở hàng , 4 xe đi đầu mỗi xe chở 36 tạ 5 xe đi sau ỗi xe chở 45 tạ. Hỏi trung bình một xe chở bao nhiêu tạ? 

Bài 38. Một người đi xe máy trong 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 40 km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 50km. Hỏi trung bình một giờ đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

Bài 39. Một ô tô đi trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 64 km, 5 giờ sau mỗi giờ đi được 72 km. Hỏi trung bình một giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô- mét ? 

Dạng 3: Dạng ngược: Cho TBC ( Phải tìm tổng
Bµi 1: Số trung bình cộng của  hai số  là 12, biết một  số bằng 10 . Hãy tìm số kia ?
Bài 2:  Số trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết một trong hai số đó bằng 17.

Tìm số kia?

Bi 3:  Số trung bình cộng của hai số bằng 18. Biết số thứ nhất bằng 23. Tìm số thứ hai.

Bài 4:  Trung bình cộng của ba số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai là 42. Tìm số thứ ba.

Bài 5:  Trung bình cộng của ba số là 94. Biết số thứ nhất là 85 và số thứ nhất hơn số thứ hai là 28. Tìm số thứ ba.

Bài 6:   Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 28.

Bài 7:   Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50. Tìm số kia ?
Bài 8:   Trung bình cộng hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.
Bài 9 : Biết trung bình cộng của 3 số là số tròn chục lớn nhất có ba chữ số. Tìm tổng ba số đó?

Bài 10 : Đội 1 sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cộng số mét đường của đội 1 và đội 2 đã sửa. Hỏi cả ba đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 11 : Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số, một số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số còn lại.

Bài 12 : Cho hai số biết số bé là 7856, số này kém trung bình cộng của hai số là 344 đơn vị. Tìm số lớn.

Bài 13. Trung bình của hai số là 50. Tìm số thứ nhất, biết số thứ hai là 60. 

Bài 14 Trung bình cộng của hai số là 30. Tìm số bé biết số lớn là 40.

Bài 15. Trung bình cộng c 3 số là 48. Biết số tứ nhất là 37, số thứ hai là 42. Tìm số thứ ba. 

Bài 16 Trung bình cộng của 3 số là 94. Biết số tứ nhất là 85, số thứ hai là 48. Tìm số thứ ba. 

Bài 17. Trung bình cộng 3 số là 50. Biết số thứ nhất là 27, số thứ hai là 32. Tìm số thứ ba. 

Bài 18 Trung bình cộng của 3 số là 90. Biiét số thứ nất là 91, số thứ nhất ít hơn số thứ 2 là 28. Tìm số thứ ba. 

Bài 19. Một cửa hàng nhập trung bình một đợt là 150 kg đường. Đợt 1 nhập được 170 kg và ít hơn đợt 2 là 40kg. Hỏi đợt 3 nhập bao nhiêu kg đường? 

Bài 20  Trung bình mỗi lớp trồng được 120 cây. Biiét lớp 4A trồng được 120 cây và nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi lớp 4C trồng được bao nhiêu cây? 

Bài 21. Khối lớp 5 trường em có ba lớp, trung bình mỗi lớp c 32 học sinh. Biết lớp 5A có 33 học sinh và nhiều hơn lớp 5B là 2 học sinh. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu học sinh? 

Bài 22. Trung bình cô giáo và 30 học sinh là 12. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi. Biết trung bình cộng của 30 học sinh là 11. 

Bài 23. Trung bình tuổi của thủ môn và 10 cầu thủ trên sân là 14. Trung bình cộng của 10 cầu thủ là 13. Tính tuổi của thủ môn. 

BÀI 8. DẠNG TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG – HIỆU
Số lớn = (tổng + hiệu ) : 2

Số bé = Tổng – số lớn

Bài 1: Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 50 và hiệu của hai số là 26.

Bài 2. Hai lớp 4A và 4B có 52 học sinh. Lớp 4A có nhiều hơn lớp 4B là 6 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? 

Bài 3. Nhà bác Lan nuôi 30 con gà. Trong đó số gà trống ít hơn số gà mái là 4 con. Hỏi nhà bác Lan nuôi bao nhiêu con mỗi loại ? 

Bài 4.Tổng số học sinh giỏi khối 4 và học sinh giỏi khối 5 là 48 em. Tìm số học sinh giỏi mỗi khối  biết số học sinh giỏi khối 5 hơn khối 4 là 2 em. 

Bài 5. Tổng của hai số lẻ liên tiếp là 180. Tìm hai số đó? 

Bài 6. Tổng của hai số chẵn là 340. Tìm hai số đó? 

Bài 7. Tìm hai số biết tổng của chúng là số chẵn lơn nhất có hai chữ số và hiệu của chúng là 8.

Bài 8. Tìm hai số có tổng là 100 và hiệu của chúng là số chẵn bé nhất có hai chữ số? 

Bài 9. Hai thửa ruộng thu hoạch được 2tấn 3tạ 56 kg. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai là 432kg . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg? 

Bài 10: Tổng hai số bằng 38560. Số lớn hơn số bé là 328 đơn vị. Tìm hai số đó.

Bài 11: Lớp 4A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Bài 12: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 84m và có chiều dài hơn chiều rộng là 16 m. Tính chiều dài và chiều rộng của hình đó?

Bài 13: Mẹ hơn con 28 tuổi. Tuổi mẹ cộng tuổi con là 46 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 14: Tổng số vải xanh và vải đỏ là 72m. Biết rằng vải xanh ít hơn vải đỏ là 14 m. Tìm số mét vải mỗi loại ?
Bài 15: Bếp ăn mua hai loại gạo cả gạo nếp và gạo tẻ là 120kg. Khối lượng gạo nếp ít hơn khối lượng gạo tẻ là 60kg. Tính số ki-lô-gam gạo mỗi loại đã mua ?

Bài 16: Hai thùng có tất cả 345 lít dầu. Thùng lớn có nhiều hơn thùng nhỏ 45 lít dầu. Tính số lít dầu ở mỗi thùng ?

Bài 17: Tấm vải xanh và tấm vải đỏ dài 162m. Tấm vải xanh dài hơn tấm vải đỏ 46m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét ?

Bài 18: An có 38 viên bi xanh và bi đỏ. Số viên bi xanh ít hơn số bi đỏ là 6 viên. Hỏi An có bao nhiêu viên bi xanh và bao nhiêu viên bi đỏ. 

Bài 19: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

Bài 20: Một lớp học có 32 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?

Bài 21: Cả hai lớp 4C và 4D trồng được 400 cây. Lớp 4C trồng được ít hơn lớp 4D là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 22 : Một cửa hàng có 150m vải trắng và vải hoa, trong đó số mét vải hoa nhiều hơn số mét vải trắng là 30m. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải mỗi loại ?

Bài 23: Đàn gà có 120 con gà mái và gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 30 con. Tính số gà trống, số gà mái của đàn gà đó.

Bài 24 : Tìm a và b, biết a +b = 100 và a – b =100

Bài 25: Tổng độ dài của hai mảnh vải là 156m. Mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải hoa 8m. Tính độ dài của mỗi mảnh vải đó?

Bài 26: Tổng diện tích của hai thửa ruộng là 876 m2. Thửa ruộng thứ hai bé hơn thửa ruộng thứ nhất 22m2. Tính diện tích mỗi thửa ruộng đó.

Bài 27: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24 m, tổng hai kích thước của thửa ruộng đó là 88 m. Người ta trồng lạc trên thửa ruộng đó cứ 2 m2 thì thu được 3 kg lạc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg lạc?

Bài 28: Thu hoạch ở hai thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 29: Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho.

Bài 30: Cô Vân và cô Hòa mua chung một mảnh vải giá 90 000 đồng, cô Vân phải trả cho cửa hang nhiều hơn cô Hòa 15 000 đồng. Hỏi mỗi người phải trả cho cửa hang bao nhiêu tiền?

Bài 31. Trại chăn nuôi có nuôi 1456 con trâu và bò. Biết số trâu nhiều hơn số bò là 74 con. Hỏi trang trại có bao nhiêu con bò? 

Bài  32. Trường Tiểu học Thành Công có 756 học sinh. Trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 86 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ? 

Bài 33: Một cửa hàng cả ngày bán được 1505 kg gạo. Trong đó số gạo nếp bán được nhiều hơn số gạo tẻ là 225 kg. Tính số gạo mỗi loại ? 

Bài 34. Lớp 5A và 5B tham gia trồng cây được 1238 cây. Biết lớp 5B trồng ít hơn 5A là 104 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? 

Bài 35. Mảnh đất HCN có nửa chu vi là 130m. Biết chiều dài hơn chiều rộng 24m . 

a. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất

b. Tính diện tích của mảnh đất 

Bài 36. Thửa ruộng có nửa chu vi là 108m. Biết chiều rộng ít hơn chiều dài 32m 

a. Tính diện tích thửa ruộng 

b. Cứ 10 m
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thu hoạch được 25 kg cà chua. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg cà chua. 

Bài  37 Căn phòng HCN có chu vi là 240m . Chiều dài hơn chiều rộng 20m.

a. Tính diện tích căn phòng

b. Cứ 5 viên gạch lát được 1 m
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. Hỏi để lát cả căn phòng thì dùng hết bao nhiêu viên gạch? 

Bài 38. Hội trường HCN có chi vi 200m . Chiều rộng kém chiều dài 20m

a. Tính diện tích hội trường .

b. Để lát nền hội trường này người ta dùng hết 125 viên gạch biết 1 viên gạch có giá 40 000 đồng. Hỏi phải cần bao nhiêu tiền ? 

Bài 39 .Một cái khăn trải bàn hình bình hành có tổng dộ dài đáy và chiều cao là 46dm . Biết cạnh đáy ít hơn chiều cao là 4dm. Tính diện tích của chiếc khăn đó? 

Bài 40 Thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 402 m. Chiều rộng ít hơn chiều dài 33
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a. Tính diện  thửa ruộng ? 

b. Cứ 3m
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thu hoạch được 5kg lạc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg lạc ? 

Bài 41.Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 250m . Chiều dài dài hơn chiều rộng 15m 

a. Tính diện tích mảnh vườn.

b. Người ta trồng hoa trên mảnh vườn đó chỉ để lại 
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1

diện tích làm lối đi. Tính diện tích lối đi.

Bài 42. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 30m. 

a. Tính diện tích mảnh đất biết chu vi mảnh đất là 120m

b. Người ta dùng 
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3

diện tích mảnh đất để làm nhà. Hỏi mảnh đất còn lại bao nhiêu mét vuông? 

Bài 43 Tính diện tích mảnh đất biết chiều dài hơn chiều rộng là 22m. Chu vi mảnh đất là 180m. Người ta trồng cây trên mảnh đất ấy cứ 10m
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trồng được 15 cây. Hỏi cả mảnh đất trồng được bao nhiêu cây? 

Bài 44: Một hình chữ nhật có chu vi 48 cm, chiều rộng kém chiều dài 8 cm. Tính diện tích hình đó.

Bài 45: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 336m. Chiều rộng kém chiều dài là 36 m. Hãy tính diện tích của thửa ruộng.

Bài 46: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 356m. Chiều dài hơn chiều rộng 34 m. Tìm chiều dài, chiều rộng của khu đất đó?
Bài 47: Một hình chữ nhật có chu vi 16 m, chiều dài hơn chiều rộng 4 m. Tính diện tích hình đó.

Bài 48: Trung bình cộng của hai số bằng 10. Hiệu của chúng là 8. Tìm hai số đó?
Bài 49 : Trung bình cộng của hai số là 103. Tìm hai số đó, biết số lớn hơn số bé là 28 đơn vị

Bài 50 : Trung bình cộng số thóc của hai kho là 115 tấn. Biết số thóc của kho thứ nhất nhiều hơn số thóc của kho thứ hai là 20 tấn. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc ?

Bài 51: Bố hơn mẹ 6 tuổi. Trung bình cộng  tuổi của bố và tuổi của mẹ là 39. Tính số tuổi của mỗi người.

Bài 52: Trung bình cộng của hai số là 1001. Biết một trong hai số bằng 99. Tìm số kia.

Bài 53: Một mảnh đất có chu vi 180m, chiều dài hơn chiều rộng 22m.

a) Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

b) Tính diện tích cảu mảnh đất đó.

Bài 54:  Một công viên hình chữ nhật có chu vi bằng 12830m, chiều dài hơn chiều rộng 160m. Tính diện tích công viên đó.

Bài 55 : Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số, số lớn hơn số bé 52 đơn vị. Tìm hai số đó. 

BÀI 9. DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ
A. Ôn tập về tỉ số của 2 đại lượng

· Đại lượng 1 – đại lượng 2

· Tỉ số của đại lượng 1 và đại lượng 2 = ĐL1 : ĐL2= 
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ĐL

= 
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=Thương của đại lượng 1 và đại lượng 2 là 
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= đại lượng 1 bằng 
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đại lượng 2

= 
[image: image225.wmf]b

a

đại lượng 2 là đại lượng 1

Dạng 1: Tìm phân số của một số. – Tìm lại lượng 1 (ĐL đứng trước làm phép nhân)
Dạng 2: Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó.
1 - Lớp 4B có 35 học sinh. Số học sinh nữ bằng 2/5 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam. (2 cách)
2 - Lớp 4A có 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh ? (2 cách)
3 - Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất.

4 - Một hình chữ nhật có chiều dài 3/5m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

5- Một cửa hàng có 15 tạ gạo. Đã bán 2/3 số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại ? kg gạo?

- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, rộng 18m. Người ta sử dụng 2/5 diện tích để đào ao, phần đất còn lại để làm vườn. Tính diện tích phần đất làm vườn.

6- Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền còn lại bằng 3/5 số tiền đã tiêu. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

3 - Lớp 4A có 18 học sinh nam. Số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ.(2 cách)
4 - Lớp 4B có 12 học sinh nữ. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh. (2 cách)
- Lớp 4B có 15 học sinh nam. Số học sinh nam bằng 5/4 số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh? (2 cách)
5 - 3/5 số học sinh giỏi của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi?

· Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết 3/5 đoạn đó bằng 9/10 km.

· Có hai thùng dầu. Biết 2/3 số dầu ở thùng thứ nhất là 24 lít. 3/4 số dầu ở thùng thứ hai là 36 lít. Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

· Khối 5 có 3 lớp. Biết 2/3 số học sinh của lớp 5A là 18 học sinh; 3/4 số học sinh của lớp 5B là 24 học sinh; 4/7 số học sinh của lớp 5C là 16 học sinh. Hỏi khối 5 có tất cả bao nhiêu học sinh ?

6- Hải có một số tiền, Hải đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền đã tiêu bằng 2/3 số tiền Hải có ban đầu. Hỏi sau khi tiêu, Hải còn lại bao nhiêu tiền?

- Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 36000 đồng. Như vậy số tiền đã tiêu bằng 3/4 số tiền còn lại. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

7- Lan có 84000 đồng, Lan mua vở hết 2/7 số tiền, mua sách hết 3/5 số tiền. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu tiền? (2 cách)
8- Lớp 4A có 35 học sinh. Cuối năm học, có 2/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, 2/5 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến. Hỏi có ? học sinh không đạt danh hiệu. (2 cách)
9-Tuổi anh bằng 2/5 tuổi bố, tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố. Tính tuổi mỗi người biết tuổi bố là 45 tuổi.

10- Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 1/2 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi người biết tuổi bố là 45 tuổi.

11- Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố và bằng 5/9 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi người biết tuổi bố là 45 tuổi.

12- Một cửa hàng có 96kg muối. Buổi sáng bán được 24kg muối, buổi chiều bán 3/8 số muối. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam muối.

13- Một cửa hàng có 196kg gạo. Ngày đầu bán được 84kg gạo ngày thứ hai bán 3/4 số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô -gam gạo.

14- Chị Hồng có 42 cái kẹo, chị cho An 2/7 số kẹo, cho Bình 3/5 số kẹo còn lại. Hỏi cuối cùng chị Hồng còn lại bao nhiêu cái kẹo?

15 -Mẹ cho Hoa 48000 đồng. Hoa mua cặp hết 2/3 số tiền, mua bút hết 3/4 số tiền còn lại. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu tiền?

16- Lớp 4A có 40 học sinh. Cuối năm học, có 3/8 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến, 2/5 số học sinh còn lại đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Hỏi có ? hsinh không đạt danh hiệu.

17- Một tấm vải dài 20m. Đã may áo hết 4/5 tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 2/3m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy?

18- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, rộng 15m. Người ta sử dụng 3/8 diện tích để trồng hoa, 1/5 diện tích để làm đường đi, phần diện tích còn lại để xây bể nước. Tính S bể nước.

19 - Lớp 4B có 35 học sinh. Số học sinh nữ bằng 2/5 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam?

20 - Lớp 4A có 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh ? 

21. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất.

22.  Một hình chữ nhật có chiều dài 3/5m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

23- Một cửa hàng có 15 tạ gạo. Đã bán 2/3 số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại ? kg gạo?

24- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, rộng 18m. Người ta sử dụng 2/5 diện tích để đào ao, phần đất còn lại để làm vườn. Tính diện tích phần đất làm vườn.

25- Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền còn lại bằng 3/5 số tiền đã tiêu. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

26- Lớp 4A có 18 học sinh nam. Số học sinh nam bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?;

27- Lớp 4B có 12 học sinh nữ. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh. 

28- Lớp 4B có 15 học sinh nam. Số học sinh nam bằng 5/4 số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh? 

29- 3/5 số học sinh giỏi của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi?

30-Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết 3/5 đoạn đó bằng 9/10 km.

31-Có hai thùng dầu. Biết 2/3 số dầu ở thùng thứ nhất là 24 lít. 3/4 số dầu ở thùng thứ hai là 36 lít. Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

32. Khối 5 có 3 lớp. Biết 2/3 số học sinh của lớp 5A là 18 học sinh; 3/4 số học sinh của lớp 5B là 24 học sinh; 4/7 số học sinh của lớp 5C là 16 học sinh. Hỏi khối 5 có tất cả bao nhiêu học sinh ?

33. Hải có một số tiền, Hải đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền đã tiêu bằng 2/3 số tiền Hải có ban đầu. Hỏi sau khi tiêu, Hải còn lại bao nhiêu tiền?

34. Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 36000 đồng. Như vậy số tiền đã tiêu bằng 3/4 số tiền còn lại. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

35.  Lan có 84000 đồng, Lan mua vở hết 2/7 số tiền, mua sách hết 3/5 số tiền. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu tiền? 

36. Lớp 4A có 35 học sinh. Cuối năm học, có 2/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, 2/5 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến. Hỏi có ? học sinh không đạt danh hiệu.

37. Tuổi anh bằng 2/5 tuổi bố, tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố. Tính tuổi mỗi người biết tuổi bố là 45 tuổi.

38. Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 1/2 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi người biết tuổi bố là 45 tuổi.

39. Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố và bằng 5/9 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi người biết tuổi bố là 45 tuổi.

40. Một cửa hàng có 96kg muối. Buổi sáng bán được 24kg muối, buổi chiều bán 3/8 số muối. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam muối.

41. Một cửa hàng có 196kg gạo. Ngày đầu bán được 84kg gạo ngày thứ hai bán 3/4 số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô -gam gạo.

42.  Chị Hồng có 42 cái kẹo, chị cho An 2/7 số kẹo, cho Bình 3/5 số kẹo còn lại. Hỏi cuối cùng chị Hồng còn lại bao nhiêu cái kẹo?

43. Mẹ cho Hoa 48000 đồng. Hoa mua cặp hết 2/3 số tiền, mua bút hết 3/4 số tiền còn lại. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu tiền?

44. Lớp 4A có 40 học sinh. Cuối năm học, có 3/8 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến, 2/5 số học sinh còn lại đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Hỏi có ? hsinh không đạt danh hiệu.

45. Một tấm vải dài 20m. Đã may áo hết 4/5 tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 2/3m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy?

46. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, rộng 15m. Người ta sử dụng 3/8 diện tích để trồng hoa, 1/5 diện tích để làm đường đi, phần diện tích còn lại để xây bể nước. Tính S bể nước.

47. Kết quả của học kì I, lớp 4A có 1/4 số học sinh đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học sinh đạt Học sinh Tiên tiến. Hỏi số học sinh không được khen chiếm bao nhiêu so với cả lớp?

48.  Lớp 4B có 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ.

49. Cường có một số tiền, Cường đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền còn lại bằng 3/4 số tiền Cường có ban đầu. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu tiền?

50. Lan có một số tiền. Lan đã tiêu hết 3/4 số tiền thì còn lại 20000 đồng. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu tiền ?

51. Nam có một số tiền, sau khi mua vở hết 5/8 số tiền thì Nam còn lại 24000 đồng. Hỏi lúc đầu Nam có bao nhiêu tiền?

52. Một thùng chứa đầy dầu cân nặng 48 kg, người ta rót ra 5/9 số dầu trong thùng thì thùng dầu chỉ còn nặng 23 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg ?

53. Một thùng chứa đầy mắm cân nặng 27 kg, người ta rót ra 2/5 số mắm trong thùng thì thùng mắm chỉ còn nặng 17 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg

54. Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi anh bằng 3/8 tuổi mẹ. Biết tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

55. Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố, sô tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố. Biết tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

56. Một người bán trứng, buổi sáng bán được 1/5 số trứng, buổi chiều bán được 1/3 số trứng. Biết buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng là 30 quả. Hỏi còn lại ? quả trứng?

57. Một máy cày, ngày thứ nhất cày được 3/8 diện tích ruộng, ngày thứ hai cày được 2/5 diện tích ruộng và như vậy, ngày thứ hai đã cày nhiều hơn ngày thứ nhất 100m2. Hỏi mỗi ngày, máy cày đó đã cày được bao nhiêu diện tích ruộng?

58. Qua đợt KTĐK lần II, lớp 5A có 5/8 số học sinh đạt điểm Giỏi, 1/4 số học sinh đạt điểm khá, còn lại đạt điểm trung bình. Biết số hsinh đạt điểm Giỏi hơn số học sinh đạt điểm khá là 12 em.

a. Tính số học sinh lớp 5B.
b. Tính số học sinh mỗi loại.

59.  Một xe máy đi quãng đường từ A đến B. Giờ thứ nhất đi được 2/7 quãng đường, giờ thứ hai đi được 1/7 quãng đường, giờ thứ ba ôtô đi 56 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

60. Một ôtô đi quãng đường từ A đến B. Giờ thứ nhất đi được 2/5 quãng đường, giờ thứ hai đi được 3/7 quãng đường, giờ thứ ba ôtô đi 42 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

61. Một người bán trứng, lần thứ nhất bán được 1/5 số trứng, lần thứ hai bán 3/8 số trứng thì còn lại 17 quả. Hỏi người đó đem bán ? quả trứng và mỗi lần bán bao nhiêu quả?

62. Một bác công nhân, mỗi tháng ăn hết 1/2 sô tiền lương, trả tiền nhà hết 1/6 số tiền lương, tiêu vặt hết 1/5 số tiền lương, cuối tháng bác còn để dành được 200000 đồng. Tính xem lương tháng của bác công nhân là bao nhiêu?

63, Đạt có một số tiền. Đạt mua vở hết 2/3 số tiền, mua bút hết 1/5 số tiền còn lại sau khi mua vở thì còn lại 8000 đồng. Hỏi lúc đầu Đạt có bao nhiêu tiền ?

64- Kết quả của học kì I, lớp 4A có 1/4 số học sinh đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học sinh đạt Học sinh Tiên tiến. Hỏi số học sinh không được khen chiếm bao nhiêu so với cả lớp?

65 - Lớp 4B có 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ.

66- Cường có một số tiền, Cường đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền còn lại bằng 3/4 số tiền Cường có ban đầu. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu tiền?

67 - Lan có một số tiền. Lan đã tiêu hết 3/4 số tiền thì còn lại 20000 đồng. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu tiền ?

68- Nam có một số tiền, sau khi mua vở hết 5/8 số tiền thì Nam còn lại 24000 đồng. Hỏi lúc đầu Nam có bao nhiêu tiền?

69- Một thùng chứa đầy dầu cân nặng 48 kg, người ta rót ra 5/9 số dầu trong thùng thì thùng dầu chỉ còn nặng 23 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg ?

- Một thùng chứa đầy mắm cân nặng 27 kg, người ta rót ra 2/5 số mắm trong thùng thì thùng mắm chỉ còn nặng 17 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg ?

70 - Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi anh bằng 3/8 tuổi mẹ. Biết tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

71- Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố, sô tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố. Biết tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

72- Một người bán trứng, buổi sáng bán được 1/5 số trứng, buổi chiều bán được 1/3 số trứng. Biết buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng là 30 quả. Hỏi còn lại ? quả trứng?

73- Một máy cày, ngày thứ nhất cày được 3/8 diện tích ruộng, ngày thứ hai cày được 2/5 diện tích ruộng và như vậy, ngày thứ hai đã cày nhiều hơn ngày thứ nhất 100m2. Hỏi mỗi ngày, máy cày đó đã cày được bao nhiêu diện tích ruộng?

74- Qua đợt KTĐK lần II, lớp 5A có 5/8 số học sinh đạt điểm Giỏi, 1/4 số học sinh đạt điểm khá, còn lại đạt điểm trung bình. Biết số hsinh đạt điểm Giỏi hơn số học sinh đạt điểm khá là 12 em.

a. Tính số học sinh lớp 5B.
b. Tính số học sinh mỗi loại.

75- Một xe máy đi quãng đường từ A đến B. Giờ thứ nhất đi được 2/7 quãng đường, giờ thứ hai đi được 1/7 quãng đường, giờ thứ ba ôtô đi 56 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

· 76- Một ôtô đi quãng đường từ A đến B. Giờ thứ nhất đi được 2/5 quãng đường, giờ thứ hai đi được 3/7 quãng đường, giờ thứ ba ôtô đi 42 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

77- Một người bán trứng, lần thứ nhất bán được 1/5 số trứng, lần thứ hai bán 3/8 số trứng thì còn lại 17 quả. Hỏi người đó đem bán ? quả trứng và mỗi lần bán bao nhiêu quả?

· 78- Một bác công nhân, mỗi tháng ăn hết 1/2 sô tiền lương, trả tiền nhà hết 1/6 số tiền lương, tiêu vặt hết 1/5 số tiền lương, cuối tháng bác còn để dành được 200000 đồng. Tính xem lương tháng của bác công nhân là bao nhiêu?

79-Đạt có một số tiền. Đạt mua vở hết 2/3 số tiền, mua bút hết 1/5 số tiền còn lại sau khi mua vở thì còn lại 8000 đồng. Hỏi lúc đầu Đạt có bao nhiêu tiền ?

80- Qua đợt KTĐK lần III, lớp 5B có 1/8 số học sinh đạt điểm Giỏi, 1/2 số học sinh đạt điểm khá, còn lại là trung bình. Biết số học sinh khá hơn số học sinh trung bình là 4 em.

a. Tính số học sinh lớp 5B.
b. Tính số học sinh mỗi loại.

81- Mẹ mang đi chợ 90000 đồng. Mẹ mua thịt hết 2/3 số tiền, mua rau hết 1/6 số tiền. Số tiền còn lại mẹ vừa đủ mua 4/3 kg cam. Tính giá tiền kg cam.

BÀI 10. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ

A. Kiến thức cần nhớ:

1. Tổng số và tỉ số của hai số phải tìm có thể là số tự nhiên, phân số, số thập phân, các dạng số đo đại lượng.

2. Tỉ số của hai số có thể được nêu dưới những dạng thức sau: 

· Số này gấp mấy lần số kia.

· Số này bằng mấy phần số kia. Thương của hai số phải tìm, hoặc thương của hai số có lien quan đến các số phải tìm.

· Phân số được coi là thương của số bị chia và số chia.

· Tỉ số của hai số.

· Tỉ số phần trăm của hai số.

3. Có thể giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó bằng cách dùng sơ đồ đoạn thẳng. Cụ thể là:

· Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

· Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

· Bước 3: Tìm giá trị của một phần ( Tổng số : tổng số phần bằng nhau)

· Bước 4: Tìm số lớn

· Bước  5: Tìm số bé.

B. Bài tập thực hành cơ bản: 

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

	Tổng  của hai số
	120
	434
	732
	1830

	Tỉ số của hai số
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	Số bé
	
	
	
	

	Số lớn
	
	
	
	


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

	Tổng  của hai số
	135
	231
	280
	999

	Tỉ số của hai số
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	Số bé
	
	
	
	

	Số lớn
	
	
	
	


Bài 3: Tổng của hai số là 492. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image234.wmf]5

7

. Tìm hai số đó.

Bài 4: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image235.wmf]3

5

. Tìm hai số đó.

Bài 5: Tổng của hai số là 84. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image236.wmf]2

5

. Tìm hai số đó.

Bài 6: Trên bãi cỏ có tất cả 25 con trâu và con bò. Số trâu bằng 
[image: image237.wmf]1

4

 số bò. Hỏi trên bãi cỏ có bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò?

Bài 7: Minh mua một quyển truyện và 1 cái bút hết tất cả 16 000 đồng. Biết rằng giá tiền một quyển truyện bằng 
[image: image238.wmf]5

3

 giá tiền một cái bút. Hỏi Minh mưa quyển truyện đó hết bao nhiêu tiền?

Bài 8: Bình và Kiên sưu tầm được tất cả 180 cái tem. Số tem của Bình sưu tầm được bằng 
[image: image239.wmf]5

7

 số tem của Kiên. Hỏi mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu cái tem?

Bài  9: Một cửa hàng có 2 tấn gạo, trong đó số gạo nếp 
[image: image240.wmf]3
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 bằng số gạo tể. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki –lô- gam gạo tẻ và gạo nếp?

Bài 10: Một thùng có 98 quả bóng xanh và bóng  đỏ. Số bóng xanh bằng  
[image: image241.wmf]3

4

 số bóng đỏ. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả?

Bài 11: Một tấm vải dài 32m, được cắt thành hai mảnh, mảnh thứ nhất dài gấp 3 lần mảnh thứ hai. Hỏi mỗi mảnh dài bao nhiêu mét?

Bài 12: Một cửa hàng bán được 240 gói mì, trong đó số gói mì bán được buổi sáng bằng 
[image: image242.wmf]2

3

 số gói mì bán được buổi chiều. Tính số gói mì bán được trong mỗi buổi.

Bài 13: Trên sân vận động người ta cắm 170 lá cờ xanh và lá cờ đỏ, trong đó số lá cờ xạnh bằng 
[image: image243.wmf]2
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 số lá cờ đỏ. Hỏi có bao nhiêu lá cờ xanh, lá cờ đỏ trên sân vận động?

Bài 14: Hai kho chứa tất cả 2340 tấn thóc. Tìm số tấn thóc của mỗi kho, biết rằng số tấn thóc ở kho 1 bằng 
[image: image244.wmf]5
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 số tấn thóc ở kho 2.

Bài 15: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 36 cm, chiều rộng bằng 
[image: image245.wmf]4
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  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 16:  Một sợi dây dài 27m được cắt thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 8 lần

đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài 17: Lớp 4A có 32 học sinh. Số học sinh nam bằng 
[image: image246.wmf]3

5

 số học sinh nữ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 18: Tổng của cam và chanh là 125kg. Cam bằng 
[image: image247.wmf]2
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 chanh. Tính số ki-lô-gam mỗi loại?

Bài 19: Hai đàn gà có tổng cộng 760 con. Biết 
[image: image248.wmf]1

3

 số gà của đàn thứ nhất bằng 
[image: image249.wmf]1

5

 số gà của đàn thứ hai. Hỏi mỗi đàn có bao nhiêu con?

Bài 20: Anh Minh và anh Hoàng trong tháng vừa qua lĩnh chung được 2450000 đồng tiền lương. Anh Minh đã làm trong 26 ngày, anh Hoàng làm trong 23 ngày. Hõi mỗi người lĩnh được bao nhiêu tiền, biết rằng tiền công mỗi ngày của mỗi người bằng nhau?

Bài 21: Khối lớp 4 có ba lớp 4A,4B,4C. Cuối năm học có tổng cộng 36 học sinh giỏi. Biết số học sinh giỏi của lớp 4A bằng 
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  số học sinh giỏi của lớp 4B và bằng 
[image: image251.wmf]1

2

 số học sinh giỏi của lớp 4C. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 22: Hai kho chứa 2430 tấn thóc. Tìm số thóc mỗi kho, biết rằng số thóc của 

kho thứ nhất bằng [image: image252.wmf]2

7

 số thóc của kho thứ hai.

Bài 23: Hai kho chứa 121 tấn thóc, trong đó số gạo ở kho thứ nhất bằng 
[image: image253.wmf]8

3

 số gạo ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc? 

Bài 24:  Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng [image: image254.wmf]4

3

 số học sinh

 nữ. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 25:  Tìm hai số có tổng là 80 và tỉ số của chúng là 3 : 5.

Bài 26:  Hai thùng dầu chứa tổng cộng 126 lít. Biết số dầu ở thùng thứ nhất bằng 
[image: image255.wmf]5

2

  số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 27:   Hai lớp 4A và 4B trồng được 204 cây. Biết lớp 4A có 32 học sinh, lớp 4B có 36 học sinh, mỗi học sinh đều trồng được số cây bằng nhau. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 28: Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là 400m, chiều rộng bằng 
[image: image256.wmf]2

3

 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của sân vận động đó.

Bài 29: Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được số vải bằng 
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 số vải bán được của ngày thứ hai. Tính số vải bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hang bán được 35m vải.

Bài 30: Tổng của hai số là 96. Nếu giảm số thứ nhất đi 7 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 31: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 378m. Chiều dài bằng 
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4

 chiều rộng. Tính diện tích của khu đất đó.

Bài 32: Trung bình cộng của hai số là 345. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ hai bằng 
[image: image259.wmf]2

3

 số thứ nhất.

Bài 33: Tổng của hai số bằng số bé nhất có bốn chữ số. Tìm hai số đó, biết rằng tỉ số của hai số là 
[image: image260.wmf]5
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Bài 34: Trung bình cộng của hai số là 70. Tỉ số của hai số là 
[image: image261.wmf]2

5

 . Tính hiệu của hai số đó.

Bài 35: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 108m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết rằng chiều rộng bằng 
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 chiều dài thửa ruộng.

Bài 36: Một cái chiếu hoa hình chữ nhật có chu vi 7m 2dm. Tính diện tích của cái chiếu đó, biết chiều rộng bằng  
[image: image263.wmf]4

5

 ciều dài của chiếu.

Bài 37: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau. Biết hình chữ nhật có chiều rộng bằng 
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 chiều dài và diện tích hình vuông là 100cm2. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Bài 38. Đội văn nghệ có 40 học sinh học hát trong đó số học sinh nam bằng 
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3

 số học sinh nữ. Hỏi đội văn nghệ có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ. 

Bài 39.Tổng của hai số là 90. Số thứ nhất bằng 
[image: image266.wmf]8

7

số thứ hai. Tìm hai số đó. 

Bài  40.  Trong vườn có 64 cây cam và chanh. Số cây cam bằng 
[image: image267.wmf]3

1

số cây chanh. Tính số cây mỗi loại? 

41 .Nhà Minh nuôi 120 con gà. Số gà trống gấp đôi số gà mái. Hói nhà Minh nuôi bao nhiêu con gà mái, bao nhiêu con gà trống? 

42. Lan và Hà có 150 viên bi. Số bi của Lan gấp rưỡi số bi của Hà. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

43. Một của hàng có 147 bao gạo. Số gạo nếp bằng 
[image: image268.wmf]5

2

số gạo tẻ. Hỏi của hàng có bao nhiêu bao gạo tẻ? 

44. Thuý đọc một quyển truyện 200 trang. Số trang chưa đọc nhiều gấp rưỡi số trang đã đọc. Hỏi Thuý còn phải đọc bao nhiêu trang nữa? 

45. Tìm hai số biết tổng của chúng là số lớn nhất có hai chữ số. Số thứ nhất gấp đôi số thứ Hai lớp 4A và 4B trồng được 1250 cây. Tìm số cây trồng được của mỗi lớp biết lớp 4A trồng kém lớp 4B là 4 lần? 

46 Một cửa hàng cả ngày bán được 1008 kg gao. Buổi sáng bán được nhiều gấp đôi buổi chiều. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg gạo? 

47.Một trang trại có 325 con bò và trâu. Biết số bò gấp rưỡi số trâu. Hỏi trang trại có bao nhiêu con trâu. 

48. Trung bình cộng của hai số là 54. Số thứ hai gấp hai lần số thứ nhất. Tìm hai số đó. 

49. Trung bình cộng  số tiền của hai bạn là 150 000 đông. Biết số tiền của  bạn Hoàng  bằng 
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 số tiền của Hoa. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền? 

50. Đội thể dục của trường có 80 bạn. Trong đó 
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1

 số bạn nữ bằng 
[image: image271.wmf]3

1

số bạn nam. Tím số bạn nữ, số bạn nam ? 

51. Tổ 1 và tổ 2 được phát 48 quyển vở. Tìm số vở mỗi tổ biết 
[image: image272.wmf]3

1

 số vở tổ 1 bằng 
[image: image273.wmf]4
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số vở tổ 2. 

52. Đội tuyển học sinh giỏi khối 4 gồm 30 em . Tìm số bạn nam trong đội tuyển biết 
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 số nam bằng 
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số nữ. 

53. Nhà bác Thuý và bác Hoà bán được 160 kg dưa. Biết 
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số dưa nhà bác Thuý bằng 
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số dưa nhà bác Hoà. Hỏi mỗi người bán được bao nhiêu kg dưa? 

54.Thửa ruộng HCN có nửa chu vi là 90 m . Chiều dài gấp đôi chiều rộng . 

a. Tìm chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng

b. Tính diện tích của thửa  ruộng.

55.Sân bóng HCN có nửa chu vi là 280m . Chiều rộng bằng 
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3

chiều dài. Tính diện tích sân bóng? 

56.Mảnh vườn HCN có chu vi là 180m. Chiều dài bằng 
[image: image279.wmf]4

5

chiều rộng

a. Tính diện tích mảnh vườn? 

b. Trên mảnh vườn người ta trồng  khoai  cứ 10 m
[image: image280.wmf]2

thu hoạch được 23 kg khoai . Hỏi cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu kg khoai ? 

57. Chu vi căn phòng HCN có chu vi  là 360m. Chiều dài gấp ba   lần chiều rộng

a. Tính diện tích căn phòng ? 

b. Người ta dùng viên gạch hình vuông có cạnh 2 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên để lát hết căn phòng đó? 

58. Mảnh đất HCN có chu vi là 100m , chiều dài bằng 
[image: image281.wmf]2

3

chiều rộng. 

a. Tính diện tích mảnh vườn

b.Người ta dùng 
[image: image282.wmf]10

3

diện tích vườn để trồng hoa. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn. 

BÀI 11. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT
 HIÊU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ
A. Kiến thức cần nhớ:

1. Hiệu số và tỉ số của hai số phải tìm có thể là số tự nhiên, phân số, số thập phân, các dạng số đo đại lượng.

2. Tỉ số của hai số có thể được nêu dưới những dạng thức sau: 

· Số này gấp mấy lần số kia.

· Số này bằng mấy phần số kia. Thương của hai số phải tìm, hoặc thương của hai số có lien quan đến các số phải tìm.

· Phân số được coi là thương của số bị chia và số chia.

· Tỉ số của hai số.

· Tỉ số phần trăm của hai số.

3. Có thể giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó bằng cách dùng sơ đồ đoạn thẳng. Cụ thể là:

· Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

· Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.

· Bước 3: Tìm giá trị của một phần ( Hiệu số : hiệu số phần bằng nhau)

·  Bước 4: Tìm số lớn

· Bước  5: Tìm số bé.

B. Bài tập thực hành cơ bản: 

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

	Hiệu  của hai số
	240
	832
	217
	723

	Tỉ số của hai số
	
[image: image283.wmf]3

8

 
	
[image: image284.wmf]5

13

 
	
[image: image285.wmf]14

15

 
	
[image: image286.wmf]8

11

 

	Số bé
	
	
	
	

	Số lớn
	
	
	
	


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

	Hiệu  của hai số
	10
	75
	105
	225

	Tỉ số của hai số
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	Số bé
	
	
	
	

	Số lớn
	
	
	
	


Bài 3: Hiệu của hai số là 25. Tỉ số của hai số đó là
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 . Tìm hai số đó.

Bài 4: Khối lớp Bốn có nhiều hơn khối lớp Năm 60 học sinh. Số học sinh khối lớp Năm bằng 
[image: image292.wmf]3
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 số học sinh khối lớp Bốn. Hỏi mỗi khối lớp có bao nhiêu học sinh.

Bài 5: Trong một giá sách, số sách giáo khoa nhiều hơn số sách tham khảo 6 quyển sách. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quyển sách, biết rằng số sách tham khảo bằng 
[image: image293.wmf]2
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 số sách giáo khoa?

Bài 6: Một hình thoi có hiệu số đo độ dài của hai đường chéo là 12 cm. Độ dài đường chéo lớn bằng 
[image: image294.wmf]5
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 độ dài đường chéo bé. Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 7: Tiền lương một ngày công cửa thợ cả và thợ phụ là 210 000 đồng. Tiền lương cửa thợ phụ bằng  
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 tiền lương của thợ cả. Hỏi tiền lương của mỗi người trong một tháng là bao nhiêu?

Bài 8: Hiệu của hai số là 2005. Tỉ số của hai số đó là 
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 . Tìm tổng và tích của hai số đó.

Bài  9: Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB hơn độ dài cạnh BC là 36cm. Tính chu vi hình bình hành, biết độ dài cạnh BC bằng 
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 độ dài cạnh AB.

Bài 10: Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 2 năm nữa tuổi con bằng 
[image: image298.wmf]1

4

 tuổi mẹ. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Hiệu của hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image299.wmf]8
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 .Tìm hai số đó.

Bài 12: Năm nay, em kém chị 8 tuổi và tuổi em bằng 
[image: image300.wmf]3
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 tuổi chị. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 13: Một cửa hang có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 480kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng 
[image: image301.wmf]1

5

 số gạo tẻ.

Bài 14: Bố cao hơn con 68cm. Tỉ số giữa chiều cao của bố và chiều cao của con là 5: 3. Tính chiều cao của mỗi người.

Bài 15: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Tính diện tích mảnh vườn đó, biết rằng chiều rộng bằng 
[image: image302.wmf]3

4

 chiều dài.

Bài 16:  Hiệu của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image303.wmf]20

9

 . Tìm hai số đó.

Bài 17: Một trường tiểu học có số học sinh gái ít hơn số học sinh trai là 120 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái biết rằng số học sinh gái bằng 
[image: image304.wmf]5

7

 số học sinh trai.

Bài 18: Mẹ hơn con 30 tuổi và tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người.

Bài 19: Một tấm bìa hình thoi có đường chéo ngắn bằng 
[image: image305.wmf]3

5

 đường chéo dài và kém đường chéo dài 24cm. Tính diện tích tấm bìa đó.

Bài 20: Tìm hai số có hiệu bằng 36 và 
[image: image306.wmf]1

6

 số lớn bằng 
[image: image307.wmf]1

2

 số bé.

Bài 21: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài hơn chiều rộng 24m. Tính chu vi và diện tích của khu vườn đó.

Bài 22: Đàn gà có số gà mái bằng 
[image: image308.wmf]3

7

 số gà trống. Biết số gà mái kém số gà trống là 132 con. Tìm tổng số gà cả đàn.

Bài 23:  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 36 m và chiều rộng bằng 
[image: image309.wmf]5

3

 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn ?

Bài 24:  Một mảnh vườn  HCN có chiều dài hơn chiều rộng 27 m, và chiều rộng

bằng 
[image: image310.wmf]5

2

 chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn.

Bài 25: Bố hơn con 36 tuổi và tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Tính tuổi bố, tuổi con?   

Bài 26: Năm nay  tuổi mẹ nhiều hơn tuổi con là 30 tuổi và bằng 
[image: image311.wmf]5

8

 tuổi con. 

Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Bài 27:  Hiệu của hai số là 657. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần 

thì được số thứ hai.

Bài 28:  Mai có nhiều hơn Đào 27000 đồng. Biết số tiền của Đào gấp 3 số tiền của Mai. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

29.. Hiệu hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 
[image: image312.wmf]5
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. Tìm hai số đó.

30. Năm nay em kém chị 8 tuổi và tuổi em bằng 
[image: image313.wmf]5

3

 tuổi chị. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi? 

31. Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 480kg. Tính số gạo mỗi loại biết số gạo nếp bằng 
[image: image314.wmf]5

1

số gạo tẻ. 

32.Một trường tiểu học có số học sinh gái ít hơn số học sinh trai là 120 em . Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu HS gái biết số HS gái bằng 
[image: image315.wmf]7

5

số HS trai. 

33. Lan có nhiều hơn Hà có 100 viên bi. Số bi của Lan gấp rưỡi số bi của Hà. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

34. Một của hàng có số bao gạp tẻ nhiều hơn số bao gạo nếp là 147 bao gạo. Số gạo nếp bằng 
[image: image316.wmf]5

2

số gạo tẻ. Hỏi của hàng có bao nhiêu bao gạo tẻ? 

35. Ông nhiều hơn cháu 40 tuổi. Biết số tuổi của cháu bằng 
[image: image317.wmf]6

1

số tuổi của ông. Hỏi ông bao nhiêu tuổi? 

36 Tìm hai số biết hiệu của chúng là số lớn nhất có hai chữ số. Số thứ nhất gấp bốn lần số thứ 

hai.

 37. Lớp 4A trồng được nhiều hơn lớp 4B là  150 cây. Tìm số cây trồng được của mỗi lớp biết lớp 4A trồng gấp 4 lần lớp  4B ? 

38. Một cửa hàng bán được gao nếp ít hơn gạo tẻ 108 kg . Số gạo tẻ bán bằng 
[image: image318.wmf]2
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số gạo nếp. Tính số gạo mỗi loại? 

39.Một trang trại có số con bò ít hơn con trâu 32 con . Biết số trâu gấp rưỡi số bò. Hỏi trang trại có bao nhiêu con trâu. 

40. Ông hơn bố 40 tuổi, biết số tuổi của bố bằng
[image: image319.wmf]3

1

số tuổi của ông . Tính tuổi mỗi người

41. Lan có nhiều hơn Hà 30 viên bi. Tỉ số bi của Hà và Lan là 2: 3. Tính số bi của mỗi bạn. 

42. Đội thể dục của trường có số bạn nữ nhiều hơn cố bạn nam là 90 bạn. Trong đó 
[image: image320.wmf]6

1

 số bạn nữ bằng 
[image: image321.wmf]3

1

số bạn nam. Tím số bạn nữ, số bạn nam ? 

43. Tổ 2 được phát  nhiều hơn tổ 1 là 48 quyển vở. Tìm số vở mỗi tổ biết 
[image: image322.wmf]3

1

 số vở tổ 1bằng 
[image: image323.wmf]4

1

số vở tổ 2. 

44 Bố cao hơn con 70cm. Tỉ số chiều cao của bố và chiều cao của con là 7: 2. Tính chiều cao của mỗi người?  

45 Năm nay 
[image: image324.wmf]7

1

tuổi bố bằng 
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1

tuổi con.Biết rằng bố hơn con 30 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi? 

46. Thùng  dầu 1 ít hơn thùng dầu 2 là 1500 lít. Biết số dầu ở thùng 2 bằng 
[image: image326.wmf]2
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thùng 1. Hỏi thùng 1 có bao nhiêu lít dầu?

47.Xưởng may may được áo nhiều hơn quần là 120 chiếc. Biết số cái áo may được bằng
[image: image327.wmf]4
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số cái quần. Hỏi xưởng đó may đượcbao nhiêu cái quần? 

48.Số trang chưa đọc nhiều hơn số trang đã đọc là 234 trang. Biết số trang chưa đọc gấp 4 lần số trang đã đọc. Hỏi có bao nhiêu trang chưa đọc 

49. Thửa ruông 1 thu hoạch được ít hơn thửa ruộng 2 là 3 tấn 6kg thóc. Biết số thóc thu được của thửa ruộng 1 bằng 
[image: image328.wmf]4

1

thửa ruộng 2. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? 

50. Trang trại nhà bác Hoa có số gà trống kém số gà mái là 204 con. Biết gà mái bằng 
[image: image329.wmf]3

5

số gà trống. Hỏi trang trại có bao nhiêu con gà mái? 

51. Trong vườn có số cây cam nhiều hơn số cây chanh là 180 cây. Biết số cây chanh bằng 
[image: image330.wmf]4

1

số cây cam. Tính số cây mỗi loại? 

Bài 52:  Có hai mảnh vườn. Mảnh thứ nhất có diện tích bằng 
[image: image331.wmf]2

5

 diện tích mảnh thứ hai và kém mảnh thứ hai là 1350 m2. Tính diện tích mỗi mảnh vườn.

Bài 53:  Dũng có nhiều hơn Hùng 57 viên bi, biết số bi của Dũng bằng 
[image: image332.wmf]7

4

 số bi của Hùng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

BÀI 12. PHÂN SỐ THẬP PHÂN 

HỖN SỐ

A. Lí thuyết

1. Phân số thập phân: 

· Phân số: Tử số/mẫu số

· Phân số thập phân là những phân số có mẫu số 10,100, 1000, 10000,….

· Một phân số có thể chuyển sang phân số thập phân

· Lưu ý 

+ Các cặp số: 
2-5

4-25

8 – 125

+ Muốn chuyển các PS về dạng phân số thập phân, phân số đó cần ở dạng phân số tối giản.

2. Hỗn số

· Hướng dẫn: 2 hình tròn và ¼ hình tròn tô màu

· Viết gọn: 
[image: image333.wmf]4
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2

 hình tròn ( 
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1

2

 gọi là hỗn số

· Cấu tạo của hỗn số: 

[image: image1.wmf]65
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Phần nguyên
Phần phân số
· Phân phân số luôn luôn < 1 (Tức MS <TS)

· Cách chuyển từ 1 PS thành hỗn số:

+ Thực hiện chia TS cho MS như bình thường

+ Được thương, số dư

+ Thương = phần nguyên


Số dư =tử số của phần phân số

Mẫu số giữ nguyên

· Cách chuyển từ HS sang phân số
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B. Thực hành
Bài 1: Lấy ví dụ 5 phân số thập phân và đọc.
Bài 2. Lấy ví dụ 5 hỗn số và đọc

Bài 3. Chuyển các Phân số sau thành phân số thập phân
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Bài 4. Chuyển các Phân số sau thành hỗn số
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Bài 5. Chuyển các hỗn số sau thành phân số
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Bài 6. So sánh các hỗn số sau:
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Bài 7. Tính
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BÀI 13. DẠNG TOÁN TỈ LỆ
A. Lí thuyết
B. Thực hành

TỈ LỆ THUẬN

1. Mua 20 cái bút chì hết 16000 đồng . Hỏi mua 21 cái bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền ?

2. Cứ 10 công nhân trong một ngày sửa được 37 m đường . Với năng suất như vậy thì 20 công nhân làm trong một ngày sẽ sửa được bao nhiêu m đường?

3. Huyền mua 4 hộp bút màu hết 16000 đồng . Hỏi Hạnh mua 8 hộp bút như vậy hết bao nhiêu tiền ?
4. Huy  mua 7 hộp thịt hết 35000 đồng . Bình mua nhiều hơn Huy 4 hộp thịt thì phải trả bao nhiêu tiền ?
5. Ánh Ngọc mua 1 tá bút chì hết số tiền là 18 000 đồng. Hỏi Bạn Yến mua 7 cái bút chì cùng loại hết bao nhiêu tiền?

6. Một người làm trong 2 ngày được trả 360 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, người đó làm trong 23 ngày thì được trả bao nhiêu tiền công?

7. Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?
8. Một cửa hàng có 6 hộp bút chì mỗi hộp 24 chiếc. Hỏi nếu có 4 hộp bút chì như thế thì có bao nhiêu chiếc bút chì?
9. May 5 bộ quần áo như nhau hết 15m vải. Hỏi may 12 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

10.  May 4 bộ quần áo hết 10 m vải. Hỏi có 30 m vải may được mấy bộ quần áo?

11.  Mua 4 kg cá hết 60 000 đồng. Hỏi mua 7 kg cá hết bao nhiêu tiền?

12.  Mua 2 chục cái bút hết 100 000 đồng. Hỏi mua 6 cái bút hết bao nhiêu tiền?

13. Một đội công nhân sửa đường có 15 người một ngày sử được 45m đường. Nay có them 20 người nữa thì một ngày sửa được bao nhiêu mét đường?

14. Một ô tô cứ đi 50 km hết 8lít xăng. Hỏi ô tô đó đi quãng đường 200 km hết bao nhiêu lít xăng?

15. Mua nửa tá bút hết 180 000 đồng. Hỏi mua 15 cái bút hết bao nhiêu tiền?

16. May 4 bộ quần áo như nhau hết 12m vải. Hỏi có 35 m vải may được mấy bộ quần áo như thế và thừa bao nhiêu mét vải?

17. Mua 5 kg cá hết 75 000 đồng. Hỏi có 180 000 đồng thì mua được bao nhiêu kg cá?

18. Cứ 3 xe ô tô thì chở được 120 người. Hỏi có 200 người thì cần bao nhiêu ô tô?

19. Một đội trồng cây, trung bình cứ 3 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi 12 ngày thì trồng được bao nhiêu cây?

20. Một xã có 5000 người. Mức tăng dân số hằng năm là cứ 500 người thì tăng 11 người. Hỏi sau 1 năm xã đó tăng them bao nhiêu người?

21. Một xã có 8000 người. Mức tăng dân số hằng năm là cứ 500 người thì tăng 9 người. Hỏi sau 1 năm xã đó có bao nhiêu người?

22. Mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 25 m, chiều rộng bằng ¾ chiều dài. Trên mảnh đất đó người ta trồng cây, cứ 5m2 trồng được 7 cây. Hỏi mảnh đất trồng được bao nhiêu cây?

23.  Mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 35 m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Trên mảnh đất người ta trồng rau, cứ 20 m2 thu hoạch được 32 kg. Hỏi mảnh đất thu hoạch được bao nhiêu kg?

24. Hùng có 56 000 đồng mua đợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 35 000 đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh?
25. Hôm qua, mẹ mua cho An 12 quyển tập hết 90 000 đồng. Hỏi nếu hôm nay, mẹ mua 4 quyển tập thì mẹ cần bao nhiêu tiền ?
26. Một đội 12 học sinh trồng được 48 cây. Hỏi theo mức đó một lớp gồm 45 học sinh trồng được bao nhiêu cây? 
27. May 24 cái quần như nhau hết 48 m vải. Hỏi may 75 cái quần cùng loại đó cần có bao nhiêu mét vải?

28. Muốn đóng 5 bộ bàn ghế trong một ngày, cần 9 người thợ mộc. Hỏi với mức đó, muốn đóng 10 bộ bàn ghế như thế trong một ngày phải cần bao nhiêu người thợ mộc? 

29. Sữa 8m đường trong một buổi, cần 3 người. Hỏi muốn sửa 40m đường với mức đó trong một buổi thì cần bao nhiêu người ?

30. Mua 12 quyển vở hết 30000 đồng. Hỏi mua 60 quyển như thế hết bao nhiêu tiền?
31. Mua 8m vải phải trả 208 000 đồng. Hỏi mua 16 m vải như thế phải trả bao nhiêu tiền?

32. Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1240 cây. Hỏi 12 ngày thì đội đó trồng được bao nhiêu cây?

33. May 15 bộ quần áo như nhau hết 45 mét vải. Hỏi may 25 bộ quần áo như thế thì hết bao nhiêu mét vải?

34. Mua 15 kg gạo hết 210 000 đồng. Hỏi với số tiền 84 000 đồng thì mua được bao nhiêu kg gạo như thế?

35. Mẹ mua 4 hộp sữa hết 14 000 đồng. Cô Lan mua hai chục hộp sữa như thế hết bao nhiêu tiền?

36. Một xe otô đi quãng đường 100 km thì tiêu hao hết 3l xăng. Hỏi nếu oto đó đi quãng đường  300 km thì tiêu hao hết bao nhiêu lít xăng?

37. Một số ôt tô chở hang. Cứ 5 xe ô tô thì chở được 2 tấn hang. Một đội gồm  hai đoàn xe: Đoàn xe thứ nhất có 12 xe, đoàn xe thứ hai có 18 xê. Hỏi đội xe ô tô đó chở được bao nhiêu tấn hang? 

38. Một người làm trong 1giờ 45phút được 3 sản phẩm. Hỏi để làm 6 sản phẩm thì phải làm trong bao lâu ?

39. Mua 20 cái bút chì hết 16000 đồng . Hỏi mua 21 cái bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền ? 
40. Cứ 10 công nhân trong một ngày sửa được 37 m đường . Với năng suất như vậy thì 20 công nhân làm trong một ngày sẽ sửa được bao nhiêu m đường?
41. Huyền mua 4 hộp bút màu hết 16000 đồng . Hỏi Hạnh mua 8 hộp bút như vậy hết bao nhiêu tiền ?

42. Mua 12 quyển vở, mỗi quyển giá 5000 đồng. Hỏi cũng với số tiền đó thì mua được bao nhiêu quyển vở giá 6 000 đồng?

43. Tuần trước mẹ mua 20 kg cam, giá mối kg là 15 000 đồng. Hỏi cũng với số tiền đó, mẹ mua được bao nhiêu kg cam nếu mỗi kg cam giảm 5 000 đồng?

44. Huy  mua 7 hộp thịt hết 35000 đồng . Bình mua ít hơn Huy 4 hộp thịt thì phải trả bao nhiêu tiền ? 

45. 7 bao gạo nặng 364 kg. Bác Ba mua 3 bao, bác Năm mua 2 bao. Hỏi mỗi người mua bao nhiêu kg gạo?

46. Cửa hang bán một tá khăn mặt giá 96 000 đồng. Hỏi cửa hang bán 6 cái với giá bao nhiêu?

47. Ánh Ngọc mua 1 tá bút chì hết số tiền là 18 000 đồng. Hỏi Bạn Yến mua 7 cái bút chì cùng loại hết bao nhiêu tiền?
48. Một người làm trong 5 ngày được trả 360 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền công?
49. Cã 12 thïng dÇu nh­ nhau chøa tÊt c¶ 216 lÝt dÇu .Hái cã 468 lÝt dÇu th× cÇn ph¶i cã bao nhiªu thïng ®Ó chia hÕt ?

50. Cø 3 xe t¶i th× vËn chuyÓn ®­îc 17 tÊn hµng ho¸ .Hái cã 12 xe nh­ thÕ th× vËn chuyÓn ®­îc bao nhiªu tÊn hµng ho¸ ?

TỈ LỆ NGHỊCH

1. Có 5 người thợ may, may trong 7 ngày được tất cả là 140 cái áo. Hỏi với 8 người thợ may trong 9 ngày thì được tất cả bao nhiêu cái áo? (năng suất làm như nhau)
2. Đem gạo trong thùng đóng vào bao. Nếu đóng mỗi bao 5 kg gạo thì được 6 bao. Hỏi đóng mỗi bao 3kg thì được bao nhiêu bao?

3. 3Mười bốn (14) người làm xong một con đường trong 5 ngày. Hỏi 35 người làm xong con đường ấy trong bao nhiêu ngày? (sức làm như nhau) 

4. Bếp ăn của một trường nội trú dự trữ gạo đủ cho 240 học sinh ăn 27 ngày. Có 30 học sinh đến thêm nữa. Hỏi số gạo trên đủ dùng trong bao nhiêu ngày? 
Một công trường dự trữ lương thực đủ cho 1200 người ăn trong 35 ngày. Có một số người đến thêm, nên số lương thực đó chỉ đủ dùng trong 25 ngày. Tính số người mới đến thêm.

5. có một số tiền, nếu mua gạo thơm với giá 3600 đồng một kg thì được 12kg gạo. Nếu mua gạo thường, giá mỗi kg 1800 đồng thì được bao nhiêu kg gạo?  
6. 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)
7. Có một nhóm thợ làm đường , nếu muốn làm xong trong 6 ngày thì cần 27 công nhân . Nếu muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu công nhân?

8. Có một số quyển sách, nếu đóng vào mỗi thùng 24 quyển thì cần 9 thùng. Nếu đóng số sách đó vào mỗi thùng 18 quyển thì cần bao nhiêu thùng?

9. Ngọc Ánh mua 15 quả cam, mỗi quả 2000 đồng . Nếu mua mỗi quả với giá rẻ hơn 500 đồng thì số tiền đó đủ mua bao nhiêu quả ?
10. Một phân xưởng làm một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày sẽ xong. Nay có thêm 30 người nữa thì làm trong bao nhiêu ngày sẽ xong?

11. 14 người làm một công việc phải mất 10 ngày mới xong.Nay muốn làm trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người làm?
12. Có 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ thì hút cạn một hồ nước. Nay muốn hút hết nước ttrong 10 giờ thì bao nhiêu máy bơm như thế? 

13. Cứ 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Nay muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ xung thêm bao nhiêu công nhân?

14. Có một số tiền mua kẹo Trung thu. Nếu mua loại 5000 đồng một gói thì được 18 gói. Hỏi cũng với số tiền đó, nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì mua được mấy gói như thế?

15. Theo dự định, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Nay do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

16. Một đoàn xe gồm 8 chiếc. Trung bình mỗi xe chở 45 người. Nhưng dọc đường có hai xe bị hỏng máy. Hỏi bây giờ mỗi xe còn lại phải chở bao nhiêu người ? 
17. Một công ty dự trữ lương thực cho 100 công nhân ăn trong 26 ngày. Nhưng do công ty nhận thêm 30 công nhân nữa ngay từ ngày đầu tiên. Hỏi số lương thực đó đủ cho số công nhân mới ăn trong bao nhiêu ngày?
18. Có một số tiền mua kẹo Trung thu. Nếu mua loại 5000 đồng một gói thì được 18 gói. Hỏi cũng với số tiền đó, nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì mua được mấy gói như thế?

19. Một tổ có 12 người đắp xong đoạn đường  trong 7 ngày . Hỏi nếu tổ đó chỉ có 4 người thì  đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày?( lao động của mỗi người như nhau)     
20. Có 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ thì hút cạn một hồ nước. Nay muốn hút hết nước ttrong 10 giờ thì bao nhiêu máy bơm như thế?

21. 14 người làm một công việc phải mất 10 ngày mới xong.Nay muốn làm trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người làm?

22. Bác Lan mua 20 kg gạo thường, mỗi kg gạo thường có giá 10 500 đồng. Hỏi cũng với số tiền đó bác Lan mua được bao nhiêu kg gạo ngon, biết rằng giá gạo ngon gấp đôi giá gạo thường.

23. Một phân xưởng làm một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày sẽ xong. Nay có thêm 30 người nữa thì làm trong bao nhiêu ngày sẽ xong? 

24. Một đội sửa đường dự tính 120 công nhân  làm xong công việc trong 45 ngày. Nhưng có 20 công nhân chuyển đi làm công việc khác. Hỏi đội sửa đường đó sẽ hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày?

25. Hai bạn Bắc và Nam được phân công mua bánh về liên hoan. Hai bạn tính nhẩm nếu mua loại bánh giá 4000 đồng 1 gói thì được 21 gói. Hỏi cũng số tiền đó mà các bạn mua loại bánh giá 7000 đồng một gói thì được bao nhiêu gói ?

26. Có một số quyển sách, nếu đóng vào mỗi thùng 24 quyển thì cần 9 thùng. Nếu đóng số sách đó vào mỗi thùng 18 quyển thì cần bao nhiêu thùng?
27. Cứ 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Nay muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ xung thêm bao nhiêu công nhân?

28. Có một nhóm thợ làm đường , nếu muốn làm xong trong 6 ngày thì cần 27 công nhân . Nếu muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? 
29. Ngọc Ánh mua 15 quả cam, mỗi quả 2000 đồng . Nếu mua mỗi quả với giá rẻ hơn 500 đồng thì số tiền đó đủ mua bao nhiêu quả ?

30. Để  đào một cái ao trong 4 ngày cần đến 6 người. Muốn đào ao đó trong 3 ngày cần có bao nhiêu người?

31. Để làm xong  một con đường trong 6 ngày cần có 8 người. Muốn làm xong con đường đó trong 3 ngày cần có bao nhiêu người?

32. Để tạo ra một chiếc ô tô trong 11 ngày thì cần đến 63 công nhân làm việc. Hỏi để tạo ra chiếc ô tô đó trong 1 tuần thì cần bao nhiêu người?

33. Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 120 người ăn trong 12 ngày. Nay có 40 người chuyển đi nơi khác thì số gạo trên đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

34. Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 150 người ăn trong 12 ngày. Nay có them 30 người thì số gạo trên đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

35. Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 100 người ăn trong 24 ngày. Nay có một số người chuyển đi nơi khác nên số gạo trên đủ ăn trong 30 ngày. Hỏi có bao nhiêu người chuyển đi? 

36. Một tổ gồm 8 người , dự định làm xong một con đường trong 6 ngày, nhưng sau đó tổ được bổ sung thêm 4 người .Hỏi con đường được làm xong trong bao nhiêu ngày?

37. 3người đắp xong một nền nhà  trong 4 ngày.Hỏi muốn đắp xong nề nhà đó trong 2 ngày thì cần phải có bao nhiêu người ?
BÀI 14. SỐ THẬP PHÂN

A. Lí thuyết

· Số
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 được viết là 0,2 : đọc là Không phẩy hai ( là số thập phân
· Số1
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 được viết là 1,2 : đọc là Một phẩy hai ( là số thập phân

· Số thập phân gồm 2 phần:

Phần nguyên         ,                phần thập phân

· Cách đọc: Đọc từ trái sang phải
· Các hàng của số thập phân:
+ Phần nguyên: xác định các hàng từ phải- trước dấu phẩy là hàng đơn vị sang trái như số tự nhiên.

+ Phần thập phân: phần mười, phần trăm, phần nghìn,…..

· Số thập phân bằng nhau:

+ Khi thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân thì giá trị của nó không thay đổi

+ Khi bớt chữ số 0 ở bên phải phần thập phân thì giá trị của nó không thay đổi

· So sánh hai phân số:

+ Bước 1: So sánh phân nguyên như so sánh số tự nhiên. Nếu bằng nhau chuyển sang bước 2.

+ Bước 2: So sánh hàng phần 10. Nếu bằng nhau so sánh hàng phần trăm. …..
· Các phép tính với số thập phân

B. Thực hành

Bài 1. Đọc các số sau và nếu giá trj của chữ số 5
2,35;

351,80;
1942,54;
0,035;

78,975;
7,305;

7,5;

28,456;
201,05;
5,187;

56,2;

9,501;

84,352

Bài 2. Viết số thập phân có:

Năm đơn vị, chín phần mười.

Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm).

Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn (tức là năm mươi lăm đơn vị và năm trăm năm mươi lăm phần nghìn).

Hai nghìn không trăm linh hai đơn vị, tám phần trăm.

Không đơn vị, tám phần nghìn.

Sáu đơn vị, bảy phần trăm

Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm

Không đơn vị, một phần trăm

Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn

Bài 3. Chuyển PSTP thành STP
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Bài 4. Chuyển các hỗn số thành số thập phân:

6
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Bài 5. Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân

0,1  

0,02  

0,004

0,095

45,24

1,34

5,8

Bài 6. So sánh các số thập phân sau:

c) 48,97 
   
51,02

84,2 
   
84,19


90,6 
   
89,6

d) 96,4
   
96,38

6,843 
   
6,85


201,05 
 20,105

e) 0,7 
   
0,65

47,5 
   
47,500


36,22 
   
36,220

Bài 7. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,37 ;  12,38 ;  8,72 ;  6,735;  6,195                               5,23 ;  6,02 ;  4,3 ;  4,32 ;  5,3  

42,53 ;  41,836 ;  42,358 ;  41,538                             0,32 ;  0,197 ;  0,4 ;  0,321 ; 0,187  

Bài 8. Đặt tính rồi tính
29,25 + 27,9


567,54 + 23,178

87,65 + 64, 35

2750 + 34,02
375,84 – 95,96

267 – 68,24


345,87 – 215,5

6,8 – 5,125

89,65 + 2,9


587,04 + 23


87,6 + 64, 506

2,758+ 35,42
175,84 – 95,96

60,205 – 24,56

345,8 – 215,57

68 – 5,125

2,5 x 7


4,15 x 5


0,256 x 87


6,8 x 15


25,8 x 1,5


0,24 x 4,7


16,25 x 6,2


7,826 x 4,5
7,89 x 50


12,6 x 800


12,82 x 40


82,14 x 600
15 : 4


23 : 4


81 : 4



15 : 8
5 : 2,5


1 : 0,2


3 : 1,5



2 : 2,5
5,28 : 4

0,36 : 9

95,2 : 68


75,52 : 32
40,42 : 4,7

8,568 : 7,2

16,128 : 6,3


55,26 : 30,7
75 : 12


882 : 36

47 : 5



845 : 4
18 : 14,4

72 : 6,4 

12 : 12,5


832 : 5,12
67,2 : 7

3,44 : 4

42,7 : 7


46,872 : 9
0,768 : 0,16

0,925 : 0,25

28,8 : 3, 75


10,5 : 4,125
	7,44 : 6          
	20,65 : 35
	1904 : 8        
	47,5 : 25
	182  :  1,6

	7,44 : 6       
	0,1904 : 8
	6,48 : 18         
	3,927 : 11
	26 : 2,5


	8640 : 2,4             
	550 : 2,5
	720 : 4,5               
	150 : 1,2
	20,88 : 3,6

	13,44:3,2

	2268 : 0,18   
	28,5 : 2,5
	7,2 : 6,4            
	9,96  :  4,8

	27,2  :  32
	108,36 : 21           
	75 : 125
	109,98 : 84,6       
	3,375 : 1,5

	35,28 : 2,4
	77,5 : 2,5
	78,24:1,2
	80,8 : 2,5
	52   :   1,6

	158,542 : 0,26
	13,44 : 3,2

	c)467,25 : 75
	702 : 14,04
	97,65 : 21,7


	19,04 : 5,6
	18 : 14,4

	864 : 2,4

	75 : 12
	125,76  :  1,6

	9,52 : 6,8
	17,376 : 48
	1,458 : 0,45
	93,67 : 3,8
	477,75 : 6,5

	91,08 : 3,6
	278,72 : 5,2
	350,818 : 4,12
	51,648 : 6,4
	135,9 : 45

	87,5  : 1,75  
	278,72 : 5,2
	27,9 : 6                                                              
	1,802 : 0,34
	59, 2 : 0,16

	216,72 : 4,2
	266,22 : 34   
	3,91 : 1,7
	8,216 : 5,2        
	26,64 : 37        

	45,54 : 18

919,44 : 36


	8,568 : 3,6

100 : 2,5


	95,2 : 68

266,22: 34


	36,04 : 5,3

76,65 : 15

74,76 : 2,1
	77,5 : 2,5

45,54  : 18




Bài 9: Tìm x

	4,856 : x = 0,607  
	329 : x = 12,56 – 3,16
	0,32 : x = 4 – 0,8

	x – 7,84 =  0,64 
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 (2,8 + 3,7)
	6,35 
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 x + x 
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 3,65 = 30.
	x - 13,7 = 0,896


	y : 42 = 16 + 17, 38

	y : 17,03 = 60
	5,78 + x = 8,26                                            

	15 : X = 0,85 + 0,35
	X x 4,5 = 144              
	23,75 – x = 16,042

	X x 1,4 = 4,2                       
	2,8 : X = 2,3 : 57,5
	21 x X = 15,12

	75    x   
[image: image440.wmf]x

   =   18                    
	185,5    :   
[image: image441.wmf]x

    =   35                 
	X x 5 = 9,5                         

	1051,2:
[image: image442.wmf]x

  =   32               
	1456 : 
[image: image443.wmf]x

= 5,2
	8,96:X = 2,3 + 0,5

	995 : x = 9,95
	9,5x X =42,4 + 29,8
	x - 2,751 = 6,3 x 2,4

	13,104  :  y  –  8,72  =  6,88
	(312  –  y)  :  12,6  =  24,5
	

	0,8  x  X  = 1,2 x 10                                      
	1932: y = 6,9 x 5
	94,2 + x  =  321,6 -19,25

	108,19 : x = 84,4 - 68,9                                                
	1602 :  x  =  7,2
	410 - X = 91,08 : 3,6


Bài 10. tính:     

 (161,4 – 68,9) : 3,7 – 15,24


40,8 : 12 – 2,63               

 6,72 : 7 + 24,58




( 75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 
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98,73 - (55,051- 29,46)



21,56 : ( 75,6 – 65,8 ) – 0,354 : 2

1,5678  :  2,34  x  50  -  65


32,3 x 4 : ( 2,5 + 1,3 )

25,76 - (43 - 400 x 0,1 - 300  x  0.01) 

(25 9,15   +  355   :  25  )  : 7,1                                       102,9  -  98,6  :  34  x  2,1


34,99  +  110,4  :  23  -  7,5                                             (318,5  -  36,5  x  5)  :  68


15,75 + 817,4 : 26,8  - 12,55                      
4,08 :1.2-2,03




 2,15+0,763:0,7              

14,7 + 0,25 x 3,72 – 10,8


3,57  x 4,1  + 19,52 :  0,5 

14,7 + 0,25 x 3,72 – 10,8 


4,08 :1.2- 2,03



2,15+0,763:0,7 




(85,05 : 27 + 850,5) x 43 - 150,97             

0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

2,53 + 15,308 : 4,3   



15,2  x  (2,9 + 35,5 : 10)


. 8,64 : (1,46 + 0,34) + 6,32
                                     145 + 8907,5 : 35 x 23,9 + 140

35, 16 + 44, 84 : 4 – 15,6                            45,65 x 73 + 22 x 45,65 + 45,65 x 5 
Bài 11. Tìm số dư của phép chia nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương
`
LỚP 5 
DẠNG BÀI: TỈ SỐ PHẦN TRĂM
A.  Lí thuyết

Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của số thứ nhất và số thứ hai: 

Bước 1: ST1:ST2

Bước 2: Chuyển kết quả ở bước 1 = %

Dạng 2. Tìm giá trị phần trăm của một số

Số đó x số phần trăm : 100

Dạng 3: Tìm một số khi biết giá trị của một số phần trăm của số đo.

Giá trị : số phần trăm x 100

B. Thực hành

1: Tìm  tỉ số phần trăm của 

a) 8 và 60                         b) 6,25 và 25
c. 2,8 và 35


d. 45 và 27

2. Một nhà máy có 2400 công nhân.Trong đó có 1400 công nhân là nam. Tính phần trăm số công nhân nam và phần trăm công nhân nữ ?

3. Đầu năm học 2008 Lan đặt chỉ tiêu phải được 120 điểm 10 và  95 điểm 9. Nhưng kết thúc năm học Lan chỉ được 75 điểm 10 và 40 điểm 9. Hỏi :

a/Trong năm học 2008 Lan đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm về số điểm 10.

b/Trong năm học 2008 Lan đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm về số điểm 9.

4. Một cửa hàng bán thực phẩm trong tháng 1 bỏ ra 2 000 000 đồng tiền vốn để kinh doanh . Hết tháng đó cửa hàng đó thu được 3 224 000 đồng. Hỏi tháng đó cửa hàng thu được bao nhiêu tiền lãi và lãi được bao nhiêu phần trăm ?

5. Một nhà máy có kế hoạch là trong mỗi tháng đều phải sản xuất được 2 tấn sản phẩm. Trong ba tháng cuối năm nhà máy đó sản xuất được : Tháng 10 là 1 tấn, tháng 11 là 2,5 tấn, tháng 12 là 1,3 tấn. Hỏi trong ba tháng đó có tháng nào vượt mức  kế hoạch đề ra không ? Vượt được bao nhiêu phần trăm ?

6. Trang trại nhà Hoa có 3200 con gà.  Biết rằng số gà trống bằng 3/5 số gà mái. Tính số phần trăm gà trống với số gà.

7. : Hai người làm được 1200 sản phẩm, trong đó người thứ nhất làm được 546 sản phẩm. Hỏi người thứ hai làm được bao nhiêu phần trăm sản phẩm?

8.  Mua 1 kg đường hết 9000 đồng, bán 1 kg đường được 10800 đồng. Tính tiền lãi so với tiền vốn là bao nhiêu %?

9.  Một đội trồng cây, tháng trước trồng được 800 cây, tháng này trồng được 960 cây. Hỏi so với tháng trước thì tháng này đội đó đã vượt mức bao nhiêu phần trăm ?

10.  Một xưởng sản xuất đề ra là phải thực hiện được 1200 sản phẩm, do cải tiến kỹ thuật nên họ đã thực hiện được 1620 sản phẩm. Hỏi họ đã vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch.

11.  Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 40% là HS giỏi. Hỏi lớp có ? HS khá
12. Tháng trước đội A trồng được 1400 cây tháng này vượt mức 12% so với tháng trước. Hỏi tháng này đội A trồng ? cây 

13. Một thợ may dùng 320m vải để may quần áo cho khách, trong đó số vải may áo chiếm 32%. Hỏi số vải may quần là bao nhiêu ?

14. Một ng​ời gửi tiết kiệm với lãi suất là 0,5%. Hỏi nếu ng​ười đó gửi 5 triệu đồng thì sau 1 tháng ngư​ời đó nhận đư​ợc bao nhiêu tiền ?

15. Một ngân hàng có lãi suất tiết kiệm là 0,2% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 6 000 000 đồng. Hỏi :sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu ?

16. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài dài hơn chiều rộng là 12 cm và chu vi bằng 48cm. Người nông dân đã dùng 32% diện tích đất để trồng rau. Hỏi nếu người nông dân đó còn bao nhiêu diện tích đất để trồng cây ăn quả ?

17. Một vườn cây ăn quả có 640 cây. Trong đó có 5% là cây xoài, 15% là cây cam, còn lại là táo. Hỏi số cây táo chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

18. Một người bỏ ra 5 000 000 tiền vốn để kinh doanh. Biết rằng người đó đã lãi 30 %, tính số tiền lãi ?

19. Một xưởng may dùng hết 360m vải để may áo. Tính số mét vải xưởng may đó dùng để may quần, nếu vải may áo chiếm 18%

20. Lớp 5A có 40 bạn. Cô đã cử 20% số bạn trang trí lớp, 50% số bạn quét sân, số bạn còn lại đi tưới cây. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

21. Một phân xưởng sản xuất được 240 tấn sản phẩm, chiếm 30% tổng sản phẩm của cả nhà máy. Hỏi cả nhà máy sản xuất được bao nhiêu tấn sản phẩm?

22. Một người đi bán trứng gồm 2 loại: Trứng gà và trứng vịt. Số trứng gà là  160 quả, chiếm 80% tổng số trứng. Hỏi người đó đem bán ? quả trứng vịt ?

23. Một cửa hàng đã bán 123,5 lít nước mắm và bằng 9,5 % số nước mắm của cửa hàng trước khi bán. Hỏi lúc đầu, cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm?

24.  Một người bán hàng đã bán được 450.000 đồng tiền hàng, trong đó lãi chiếm 12,5% tiền vốn. Tính tiền vốn?

25. Chiều rộng của một đám đất hình chữ nhật là 16,5m, chiều rộng bằng 
[image: image445.wmf]3
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 chiều dài. Trên thửa ruộng đó người ta trồng cà chua. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ cà chua biết mỗi mét vuông thu hoạch được 6,8kg cà chua.

26. Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 36km, trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km? 

27. Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 65% chiều dài. Trên đó người ta cấy lúa. Theo năm ngoái, cứ mỗi 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Năm nay năng suất tăng 5% so với năm ngoái. Hỏi năm nay trên đó người ta thu hoạch được ? tấn thóc

28. Mua 32 bộ quần áo hết phải trả 1 280 000 đồng. Hỏi mua 16 bộ quấn áo như thế phải trả bao nhiêu tiền
29. Một máy bay cứ bay 15 phút được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu km?
30. Nửa chu vi một khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng 
[image: image446.wmf]6
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chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu m vuông ? bao nhiêu ha ?
31. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 
[image: image447.wmf]4
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 chiều dài. Trên đó người ta trồng cà chua, cứ mỗi 10m2 thu hoạch được 6kg. Tính số cà chua thu hoạch được ra tạ.

32.   Để lát một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích là bao nhiêu m2 ? 
33. Theo dự định, một xưởng dệt phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày dệt được 300 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Nay do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày dệt được 450 sản phẩm. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

34.  Có một số tiền mua kẹo Trung thu. Nếu mua loại 5000 đồng một gói thì được 18 gói. Hỏi cũng với số tiền đó, nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì mua được mấy gói như thế?

35. Cứ 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Nay muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần bổ xung thêm bao nhiêu công nhân?
36.  Một sản phẩm đã hạ giá bán 20% hỏi muốn bán sản phẩm đó với giá ban đầu thì phải tăng giá thêm bao nhiêu phần trăm?
37. Cô giáo đem chia táo cho học sinh. Nếu mỗi em 9 quả thì thiếu 9 quả. Nếu chia mối em 10 quả thì thiếu 25% số táo ban đầu. Tính số táo cô đem chia và số học sinh được chia táo.

38. Một người đem trứng đi bán: buổi sáng bán được 50% số trứng, buổi chiều bán được 20% số trứng còn lại. Sau đó người đó lại buôn thêm 40 quả nữa.Tối về người đó lại thấy rằng số trứng đem về bằng 120% số trứng mang đi. Hỏi người ấy mang đi mấy quả trứng?

39. : Lượng muối chứa trong nước biển là 5%. Cần phải đổ thêm vào 200kg nước biển bao nhiêu kg nước lã để được một loại dung dịch chứa 2% muối?

40. : Trong trường có 68% số học sinh biết tiếng Nga, 5% biết cả tiiếng Anh lẫn tiếng Nga. Số còn lại chỉ biết tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu phần trăm số học sinh trong trường biết tiếng Anh?

41. Nhân ngày 26-3, một cửa hàng bán đồ lưu niệm bán hạ giá 10% so với ngày thường. Tuy vậy họ vẫn lãi 8% so với giá vốn. Hỏi ngày thường họ lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?

42. Một cửa hàng buôn bán hoa quả đặt hàng 4,5 tấn cam với giá 18000 đồng một kilôgam. Tiền vận chuyển là 1 600 000 đồng. Giả sử 10% số cam bị hỏng trong quá trình vận chuyển và tất cả số cam đều bán được. Hãy tính xem mỗi kg cam cần bán với giá bao nhiêu để thu lãi 8%?

43. : Bố mua 2 đôi giày cho Tiến nhưng đều bị nhỏ nên mẹ phải mang bán 2 đội giày đó đi. Mỗi đôi giày đều bán với giá 300 000 đồng. Trong đó một đôi bán nhiều hơn giá mua 20%, đôi kia bán ít hơn giá mua 20%. Hỏi mẹ Tiến bán được lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

44. Một người bán lẻ mua một số hộp sữa bột với giá 24 000 đồng/hộp, khi thanh toán tiền chủ hàng đã giảm cho người mua hàng một số tiền bằng 12,5% giá tiền một hộp. Sau

đố người ấy bán lại số tiền sữa trên với tiền lãi bằng 33 13 % giá vốn sau khi đã giảm bớt 20% trên giá niêm yết. Hỏi giá niêm yết trên một hộp sữa là bao nhiêu đồng?
45. : Một chất lỏng A bị bốc hơi theo quy luật: Cứ 4 giờ 10 phút thì mất 50% dung lượng của chất lỏng đó. Hỏi nếu cho bốc hơi 256 lít chất lỏng A thì sau 1 ngày, 1 giờ chất lỏng A còn bao nhiêu lít?

46. : Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, trong cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100kg cỏ tươi ta được bao nhiêu kg cỏ khô?

47. Một cửa hàng bán thực phẩm sau khi bán hết hàng đã thu về số tiền là 24 200 000 đồng. Tính ra được lãi 21% so với vốn đã bỏ ra. Hỏi cửa hàng đã bỏ ra bao nhiêu vốn để mua hàng?

48. Giá xăng từ 20 000 đồng lên 21 700 đồng một lít. Hỏi giá xăng tăng bao nhiêu phần trăm?

49. : Giá hoa ngày Tết tăng 20% so với giá hoa tháng 11, giá hoa tháng giêng giảm 20% so với giá hoa ngày Tết. Hỏi giá hoa tháng giêng tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với giá hoa tháng 11?

50. : Tìm m biết : 75% x m + 34 x m + m = 30

51. : Đầu năm 2013, tổng số bò của 2 nông trường Hòa Bình và Hoa Mai là 500 con. Trong năm 2013, số bò của nông trường Hòa Bình tăng thêm 25%, số bò của nông trường Hoa Mai tăng thêm 12,5%. Do đó cuối năm 2013, tổng số bò của hai nông trường tăng thêm 20% so với đầu năm. Tính số bò đầu năm 2013 của mỗi nông trường?

52. Nếu thêm 60% vào 13 của một số đã cho thì được một số gấp đôi số đó. Hỏi số đã cho là số nào?

53. : Bố nói với con: «10 năm trước đây tuổi bố gấp 10 lần tuổi con, 22 năm sau nữa tuổi con sẽ bằng 50% tuổi bố». Tính tuổi con hiện nay.

54. : Một cửa hàng còn một số mứt không bán hết trong dịp Tết, cửa hàng bèn hạ giá 15%. Vẫn không bán được, cửa hàng lại hạ giá15% giá đã hạ và bán hết số mứt đó. Tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 15,6%. Hỏi trong Tết cửa hàng đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

55. Cạnh hình vuông tăng lên 20% thì chu vi hình vuông tăng thêm bao nhiêu phần trăm? Diện tích hình vuông tăng bao nhiêu phần trăm?

56. : Một mảnh vườn hình chữ nhật, người ta mở rộng chiều dài 30%, mở rộng chiều rộng 20%. Hỏi diện tích mảnh vường tăn bao nhiêu phần trăm? 

57. Cả phân xưởng A và phân xưởng B sản xuất đươc 325 dụng cụ. Nếu phân xưởng A thêm 25 dụng cụ và số dụng cụ của phân xưởng B giảm đi 5% thì tỏng só dụng cụ của 2 phân xưởng là 341. Hỏi phân xưởng B sản xuất được bao nhiêu dụng cụ?
58. Cây gỗ tươi có khối lượng là 160kg, trong đó có 80% là nước. Sau khi phơi dưới nắng, nước bốc hơi và khối lượng nước chỉ còn lại 50%. Hỏi sau khi phơi, cây gỗ này còn nặng bao nhiêu kilôgam?
59. Một người có 24 000 000 đồng, một phần gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2%/tháng và một phần gửi tín dụng với lãi suất 1,5%/tháng. Hàng tháng người đó nhân được số tiền lãi là 333 000 đồng. Hỏi mỗi phần tiền gửi của người đó là bao nhiêu?
60. Hữu hòa tan 10g đường vào 490g nước lã. Hỏi Hữu đã tạo được dung dịch mấy phần trăm đường?
61. Nguyên liệu để muối dưa cải gồm: rau cải, hành tươi, đường và muối. Khối lượng hành, đường, muối theo thứ tự chiếm 5%; 0,4%; 0,6% trong tổng lượng dưa cải muối. Vậy nếu muối 1,88kg rau cải thì cần bao nhiêu kg hành tươi?
62. Người ta trồng sen trong một cái hồ, ngày sau lá sen tăng diện tích gấp đôi ngày trước và sau 30 ngày thì lá sen phủ kín mặt hồ. Hỏi đến ngày thứ 29 thì lá sen phủ mấy phần trăm diện tích mặt hồ?
63. Một sản phẩm trong siêu thị đợt đầu bán với giá 20 000 đồng. Đợt sau do hạ giá nên người mua sản phẩm đó tăng thêm 25% và doanh thu cũng tăng thêm 12,5% so với đợt đầu. Hỏi đợt sau giá sản phẩm đó là bao nhiêu?
64. Một can chứa dầu cân nặng 20kg, trong đó lượng dầu chiếm 90% toàn bộ khối lượng can dầu đó. Sau khi người ta lấy ra một số lít dầu thì lượng dầu còn lại chiếm 87,5% khối lượng can dầu lúc đó. Hỏi người ta đã lấy ra mấy lít dầu, biết mỗi lít dầu nặng 0,8kg?
65. Tính tuổi của hai anh em hiện nay biết rằng: 52,5% tuổianh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi.
66. Một trại nuôi gà có số gà trống bằng 25% số gà mái. Sau đó trại mua thêm 72 con gà trống nữa thì số gà trống bằng 40% số gà mái. Hỏi lúc đầu trại nuôi bao nhiêu con gà?

67. Tủ sách thư viện của nhà trường có 2 ngăn: ngăn thứ nhất có số sách bằng 40% của tủ sách. Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và ngăn thứ hai 40 cuốn sách thì số sách ở ngăn thứ nhất bằng 75% số sách ngăn thứ hai. Hỏi mỗi ngăn tủ có bao nhiêu cuốn sách?

68. Một cửa hàng bán một cái quạt với giá 1 980 000 đồng, tính ra lãi 10% tiền vốn. Hỏi để lãi 10% giá bán thì cửa hàng phải bán cái quạt đó bao nhiêu tiền?
69. Một người muốn vay tiền mua nhà trong thời hạn 1 năm sẽ trả. Có 2 ngân hàng cho vay đô la ($). Ngân hàng A cho vay 5800$ Với lãi suất 12% một năm. Ngân hàng B cho vay 5500$ với lãi suất là 11% một năm. Hỏi sau 1 năm người đó phải trả cho ngân hàng nào nhiều tiền lãi hơn và nhiều hơn bao nhiêu? 
70. Tính tỉ số phần trăm của hai số :
71. a. 207 và 400 ;        b. 53,75 và 4,3;        

72. Một lớp học có 12 học sinh nam và 18 học sinh nữ.

73. a. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ với số học sinh nam

74. b. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam với số học sinh nữ.

75. c. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh cả lớp

76. d. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp 

77. : Trong 400g nước biển có chứa 16g muối. Hãy tính tỉ số phần trăm muối chứa trong nước biển.

78. : “Một đội công nhân dự kiến trồng 15 ha rừng và đã trồng được 4,2 ha

79. rừng. Hỏi đội đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch và còn phải

80. thực hiện bao nhiêu phần trăm kế hoạch nữa? 

81. Một trường tiểu học có 80 học sinh ở khối 5, được chia làm 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu. Trong đó 9 HS xếp loại Giỏi, 25 HS xếp loại Khá, 42 HS xếp loại Trung bình, còn lại là xếp loại Yếu.Tính tỉ số phần trăm của mỗi loại so với số học sinh cả khối.
82. .Một nông trường dự định trồng 800 cây lấy gỗ. Qua đợt phát động, người ta đã trồng được tất cả là 900 cây. Hỏi người ta đã trồng đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạc dự định ? Và như vậy đã vượt mức kế hoạch là bao nhiêu phần trăm?

83. : Năm 2010 giá tiền 1lít xăng là  15.200 đồng, đến đầu năm 2011 giá tiền 1lit xăng cùng loại tăng thêm 3.800 đồng. Hỏi giá loại xăng đó đầu năm 2011 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2010?

84. .:Nhà Bình nuôi một đàn gà có 30 con, trong đó có 12 con gà trống, Hỏi:

a, Số gà trống chiếm bao nhiêu phần trăm số gà cả đàn?

b, Để số gà trống chiếm 55% thì phải nuôi thêm bao nhiêu con gà trống nữa?

85. Hùng có 50 viên bi các màu xanh, đỏ, vàng, trong đó số bi xanh chiếm 20%. Hỏi:

a, Bạn Hùng có bao nhiêu viên bi xanh?

b, Bây giờ Hùng được bạn tặng một số viên bi xanh nữa, làm cho số bi xanh chiếm 50% tổng số bi. Hỏi Hùng được bạn tặng bao nhiêu viên bi xanh?

86.  .Một hợp tác xã nông nghiêp có diện tích đất là 600 ha. Đợt đầu xuống giống được 45% diện tích, đợt thứ hai xuống giống được 35% diện tích. Hỏi hợp tác xã đó còn lại bao nhiêu ha đất chưa xuống giống?

87. .Một trường tiểu học có 1200 học sinh, trong đó có 47 % học sinh nữ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam?

88. Ngày thường bác Hà mua 20.000 đồng một bó hoa thì vào ngày tết bác Hà phải mua bó hoa như thế hết 28.000 đồng. Hỏi giá hoa ngày tết tăng bao nhiêu phần trăm so với ngày thường?

89. Trong hội diễn văn nghệ của toàn trường, khối lớp 5 tham gia 5 tiết mục văn nghệ. Hỏi cả trường có bao nhiêu tiết mục văn nghệ, biết rằng số tiết mục của khối 5 chiếm 12,5% tổng số tiết mục của toàn trường?

90. Nhà bác Ba trồng một số loại cây lấy gỗ. Trong đó, số cây keo trồng được là 450 cây, chiếm 9% tổng số cây. Hỏi:
a, Nhà bác Ba trồng được tất cả bao nhiêu cây lấy gỗ?

b, Số cây lấy gỗ khác là bao nhiêu?
DẠNG BÀI ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG
A. Lí thuyết

· Cách đổi tương tự như đã ôn ở nội dung trước đó

· Chú ý, xét yêu cầu đổi về đơn vị nào thì dấu phẩy dừng ở đơn đó.

B. Thực hành

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

	5200kg =………..tấn

2kg 50g =
….kg

45kg 23g =
….kg

10kg 53g = 
…..kg
2 tạ 50kg =
……tạ

34kg =
…….tạ

42dm 4cm =
……..m
10m 6 dm  =
……m

8dm 2cm  =
…….dm

8m 7cm =
…….m

26m 20cm =
……..m


42dm 4cm =
…….m


56cm 9mm = …..
m

34kg =
…….tạ
	10m 6 dm  =
……..m
302m =……..
km
35m 23cm =……..
m
75cm =
……..m
84dm = 
……..m
3 tấn 14 kg = 
……..tấn
302m =
…..km


35m 23cm =
……m


5dm 3cm =
……dm

1506mm = 
……m


84dm = 
…….m


5km 54m = 
…….km

10kg 53g = 
……..kg


2 tạ 50kg =…….
tạ

	8dm 2cm  =
……dm
14m 27cm =
………m
215cm =
………m
1506mm = 
……..m
26m 20cm =………
m
4 tấn 26 kg=
………tấn
12 tấn 6kg =……..tấn
14m 27cm =……
m

215cm =
…….m


75cm =
…….m

4 tấn 26 kg=…….
tấn


3 tấn 14 kg = …….tấn


12 tấn 6kg =
…..tấn

5200kg =
…..tấn



	75 dm 2 cm  = …….cm                      45m 5 cm = ………..cm

16 m  = ………...cm                         7km 6dam = ………dam

25 km  = ………..m  
	6753 cm = ……m ……cm

6502 mm = …….m …….mm

7 km 5 hm =…………m               18036 m =………km…...m

3dm 34 mm = .... mm                
	156 mm = ………..dm

  102 m = …………km                      28 m = ………….km 

7 m 5cm = ………m  

19 km 37 m = ………km                                     


2.Viết phân  số hoăc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm:

	37 cm = ………..m                        12m 7dm  =  ………m

9 dm  = ……….m                              8 m 3 cm  = …………m
	   68 m  = …………km                         17 m 53 mm  = …………m

 804 m  = …………km                           29 km 4 m  = ………… km
	c) 875cm  = ……….m                          5034 m  = ……………..km

 7305 mm  = ……….m                          36276 m   = ……………km


3. Điền dấu  lớn, dấu bé thích  hợp vào chỗ chấm:

45m 5dm…4dam 54dm                                 18km 64m….18 064m

650 mm……
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m                                             
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 km…..705 m

4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a, 15 m 4dm = …m               34 km 7 hm = …km

    6m 53 cm = …m                                                       3km 403 m = …km              8 m24 mm = …m                                 7 km 7m = …km

16 dm 7 cm = …m               2hm 35 m = … km

5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a, 901 m = … km                 b, 1975 m = … km


    50 m = … km                                                       3410 dam = …km

      5 km 12 m = …km                              4709 hm = … km

2hm 2m = … km                    307 m = … km

6. Một hình chữ nhật có chu vi 22dm 6cm, chiều rộng kém chiều dài 15 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

7.Viết  số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:

	  5 yến =…. Kg
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yến =…..kg       7 tạ =  ….kg                 

3 tạ = ..........yến 4 yến 3kg=….kg                                       
	a 7 kg = 700…..              

900 kg = ….              

1200 kg  = 12…              

4000 kg=  40…..

5000 kg  =  5…. 

55 kg =   5..5….
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tạ = …..kg

 6 tấn = …tạ

9 tấn = …kg
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 tấn = ….kg

372 tạ = 37….2….
	6 tạ 7kg  = …. yến

5 tạ 70kg  = ….yến

4 tấn 3 tạ = ….tạ

3 tấn 4 kg = ….kg

5021kg = 5…2…..1…

435 kg = 4…3…5….

406 kg = 4…..6…


8.
[image: image453.wmf]Điền dấu  lớn, dấu bé thích  hợp vào chỗ chấm:

  3 tạ 20kg…..302kg                      37 tạ x 5 ….98 tạ + 89 tạ

  5tấn 700 kg …..5700kg              486 tạ: 6…..360kg + 7740kg

  7 tấn 2kg …..7020kg                   968 tấn: 8…..145 tạ - 24 tạ

9.Viết số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 dag = … g                                30dag 4g = … g

 17 dag = .... g                                   6 hg 5 g  = … g

   9 hg = … dag                                 4 kg 56 g  = ...g

   7hg = … g                                      10 hg 5 g = …g
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tấn =  ... kg                                   4 tấn 
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 tạ =  …kg

b) 400 g  = 40 …..                                         740 g = 7…..4…..

 560 hg  =  5600….                                       1500 g  = 1….5….

 2000 g  = 2…                                                 604 g = 6… 4… 

500 kg = 
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…                                          3050 kg = 3 ….
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10.Viết số  thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5kg  = ……………g                   b) 27000g = ……………..kg

   17 tấn = …………tạ                       35 000kg = …………….tấn

  9 tấn     =…………kg                       1660 yến = ……………tạ

c) 15 kg 56g = …….g                      d) 5407kg = …………….tạ

 7 tấn 8 kg = ………kg                      606 yến = …..tấn ……..kg

12 tạ 12 kg  = ……..kg                      2009g = ……..kg………g

11. Viết  phân  số  hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm:

a)27kg = ……..tấn                             b) 8kg 5g  = ……………kg

305g = ……….kg                                  13 tấn 15 khg  = ………tấn

4kg = …………tạ                                   9 tạ 54kg  = …………..tấn

c) 7654kg = ……tấn                           d) 576 tạ    = …………tấn

8007kg = ……………….tấn                           45 yến =……………..tạ

12.Tính:

a) 375 g  x  4= …                   

 b) 459 g : 9 = …                                                           

c) 798 kg : 6 + 97 kg =…


d) 2125 g  x 8 – 135 kg : 9 =…

13. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a, 275 kg = … tấn                                                         b, 456 g = ..kg

    3 tấn 120 kg = …tấn                                                    2 kg 2 g = … kg

    9 tạ  34 kg = … tấn                                                      4 kg 59 g = …kg

    5843 kg = … tấn                                                          2354 g = …kg

14. Điền dấu >;<; = thích hợp vào chỗ chấm:

3, 49 kg … 3kg 49 g                                                    607 kg … 0,67 tấn

0,5 tấn …. 500kg                                                          850 g … 0,85 kg

40,3 tạ … 4 tấn 30 kg                                                  357 tạ … 3,57 tấn

15.  Năm nay nhà bác Hùng thu hoạch được 1 tấn 89 kg thóc, 
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 số thóc đó là thóc nếp, số  thóc còn lại là thóc  tẻ. Hỏi  năm nay nhà bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu ki- lô – gam thóc tẻ?

16. Có hai xe ô tô, mỗi xe chở 3 tấn 600 kg gạo và 3 xe ô tô mỗi xe chở 4 tấn 250 kg gạo . Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu kg gạo?

17.Viết  phân  số hoặc hỗn số  thích hợp vào chỗ chấm:

a)7dam2  = ………..hm2                             b) 3hm2 17dam2  = …………..hm2

39dam2  = …………hm2                                                 19hm2 9dam2 = …………….hm2

50m2  = ……………dam2                              15dam2 4m2 = …………......dam2

24dam2 9m2 =…….m2                                                            5042m2  = ……dam2………..m2
125dam2 =…………dam2                              6m2 5cm2 = ………………..m2

18. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a, 65432 m2  =  … ha



b, 435 dm2 = … m2
765000 m2 = … ha




5506 dm2 = … m2
80 ha =… km2




37891 cm2 =… m2


907 ha = …km2




95090 cm2 = …m2

516dm2 =
….m2


25dm2 45cm2 =…..dm2

23cm2 =…..dm2
2cm2 5mm2 = 
…cm2

1674m2=……ha


1 ha =……
km2
5,34km2 = …ha


6,5km2 =…….ha


16,5m2 =……m2…. dm2
3,45km =…m


12,44m=…..m……cm

7,4dm =…….dm…..cm

26m 2cm =….m


42dm 4cm =
…m


56cm 9mm = ……m

500kg =…tấn


2kg 50g =…….kg


45kg 23g =……kg

10kg 3g = ….kg


2 tạ 50kg =………tạ


34kg =…….tạ

2cm2 5mm2 = ….cm2

1654m2=……ha


1 ha =
……km2
5,34km2 = …..ha


6,5km2 =…….ha


16,5m2 =…….m2…... dm2
3,45km =….m


12,44m=…..m……..cm

7,4dm =…….dm…….cm

19. Viết số thích vào chỗ chấm:

a, 50,64 km2  = ... ha

b, 97,5 m2=...dm2

6,9 km2 =... ha

8,586 m2 =... cm2


0,36 ha = ... m2

0,753 m2 = ...cm 2

	5m2 38dm2 = …  m2

23m2 9dm2 = …m2
72dm2 = …  m2
5dm2  6 cm2 = …  dm2

2ha 4 m2 = ………ha;

49,83dm2 = ……… m2
516dm2 =
m22cm2 5mm2 = 
cm2
5,34km2 = 
ha

1 ha = …….km2
12,44m=….
m ….cm
26m 2cm =
m
	5,38km = …m;   

4m56cm = …m

732,61 m = …dam;   

8hm 4m = …dam

 49,83dm = … m

8m27dm2 = ……… m2;

249,7 cm2 = ………….m2
25dm245cm2 =
dm2
1674m2=
ha
16,5m2 =…….m2
7,4dm =……dm………cm


	3m 5dm = …….;       m

29mm = ……m

 17m 24cm = …..;m     

 9mm = ……m

8dm  =………..;  m   

 3m5cm = ………m

3cm = ………;
m

5m 2mm= ………m
23cm2 =
dm2
6,5km2 =
ha
3,45km =
m
42dm 4cm =
m


20. Thửa ruộng thứ nhất có  diện tích 15dam245m2, thửa ruộng thứ hai có diện tích bằng 
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thửa ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai thửa ruộng có diện tích bao nhiêu mét vuông?

21. Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 5400 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu héc-ta, bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

22 Một trang trại hình chữ nhật có chu vi 1,26 km, chiều dài bằng 4/3 chiều rộng. Hỏi trang trại đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta?

23. Viết số thích  hợp vào chỗ chấm:

a) 5 phút = ……giây              
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1

phút =  .….giây                      2 phút 15 giây= …..giây

      8 phút =……giây             
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phút = …….giây                 4 phút 4 giây = …….giây

b)  4 thể  kỉ = …… năm           
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thể  kỉ =  …..năm            3 thể  kỉ 9 năm  =…..năm 

7 thể  kỉ = ……năm                 
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thể kỉ = …….năm           7 thể  kỉ 70 năm = …… năm

24. Điền dấu lớn, bé , bằng thích hợp vào chỗ chấm:

 3 phút 30 giây …….3 phút rưỡi                        5 thể kỉ 15 năm ……510 năm

4 phút 5 giây ……….240giây                          7 thể  kỉ 6 năm …………760 năm

6 phút 10 giây ………375 giây                          9 thể  kỉ 99 năm ………999 năm   

25.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm = ……...tháng               3 năm 5 tháng = ………tháng

Nửa năm = ……..tháng              2 năm rưỡi =………….tháng

6 ngày = ……...giờ                    3 ngày 4 giờ = ………..giờ

6 giờ = ……….phút                  5 giờ 15 phút= ………..phút

4 phút = ……...giây                  8 phút 8 giây = ……….giây

b)
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 ngày=  ……..giờ                7 phút 2 giây > 7 phút ……...giây
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giờ = …………phút                2 giờ 15 phút  >………giờ 59 phút
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phút = ………..giây             6 giờ ……phút < 6 giờ 2 phút

26. Cho các số đo thời gian:

  3 giờ:          2 giờ 50 phút:             3 giờ 27 phút:        2 giờ 5 phút

a) Các số đo thời gian trên viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:……………………………

27. Năm nay mẹ của An 40 tuổi, tuổi của An bằng  
[image: image467.wmf]4
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tuổi của mẹ An. Hỏi An sinh vào năm nào và năm đó thuộc thể kỉ nào?

28 Viết vào ô trống (theo mẫu)

	       Năm 
	888
	901
	1010
	  1890
	 1975
	 2005

	Thuộc thể  kỉ
	IX
	
	
	
	
	


29. Những  năm nào của thể  kỉ XX có  tổng các chữ số ở  hàng  nghìn và hàng trăm bằng tổng các chữ số hàng chục và hàng đơn vị?

DẠNG BÀI VỀ HÌNH TAM GIÁC

A. Lí thuyết

· Có 3 kiểu hình tam giác: Hình tam giác có 3 góc nhọn, hình tam giác vuông, hình tam gác tù

· Hướng dẫn HS xác định chiều cao của từng tam giác
. Diện tích tam giác:

· Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao( cùng một đơn vị đo rồi chia cho 2 )

S = (a.h) /2

-Hai tam giác có đáy bằng nhau chiều cao, chiều cao bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau

-Hai tam giác có diện tích và đáy bằng nhau thì chiều cao của chúng bằng nhau

-Hai tam giác có diện tích bằng nhau chiều cao bằng nhau thì đáy của chúng bằng nhau

-Hai tam giác có chiều cao bằng nhau, đáy của tam giác này gấp bao nhiêu lần đáy của tam giác kia thì diện tích của tam giác này gấp bấy nhiêu lần diện tích của tam giác kia
· Diện tích hình tam giác: 

+ Tính diện tích hình tàm giác

+ Tính chiều cao (cạnh đáy) khi biết diện tích và cạnh đáy (chiều cao)

+ Dạng bài mở rộng hoặc thu hẹp hình

B. Thực hành

Bài 1. Tính diện tích hình tam giác có:

a. Chiều cao: 35 m, cạnh đáy 24 m

b. Chiều cao 3,6 m   ; cạnh đáy 24 dm

Bài 2.Cho hình tam giác có cạnh đáy bằng 45 m. Tính cạnh đáy biết diện tích hình tam giác bằng 1215 m2.

Bài 3. Cho hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 58 cm, chiều rộng 21 cm. Biết cạnh đáy bằng 29 cm, tính chiều cao hình tam giác đó.

Bài 4. Cho hình tam giác có cạnh đáy 12 m. Nếu kéo dài cạnh đáy 2,5m thì diện tích tăng thêm 5 m2. Tính diện tích tam giác đó.

Bài 5. Cho hình tam giác có diện tích bằng 12,88 m2. Nếu kéo dài cạnh đáy lên 3,4 m thì diện tích tăng lên bao nhiêu biết cạnh đáy bằng 2,8 m.

Bài 6. Cho hình tam giác có diện tích 60 m2. Nếu giảm đáy đi 1,6 m thì diện tích tam giác giảm đi 10 m2. Tính cạnh đáy.
7.
Cho tam giác ABC, điểm M trên BC sao cho BM=2 MC, điểm N trên CA sao cho CN=3 NA. Gọi D là giao điểm của AM và BN. Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác ADN=10 cm²

8. Một hình tam giác ABC có D là điểm chính giữa của BC, E là điểm chính giữa của CA, AD cắt BE ở G. Hãy chứng tỏ AG gấp đôi GD.

9. Cho ΔABC với M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho BM = MC, N nằm trên AC sao cho AN = 1/3 NC; MN cắt AB tại E. Biết diện tích Δ AEN = 27 cm2. Tính diện tích Δ ABC.

10. Cho tam giác ABC (góc A vuông) có cạnh AB=30 cm; AC=40 cm; BC=50 cm.

a. Tính chiều cao hạ từ A của tam giác ABC.

b. D chính giữa BC, E ở trên AC sao cho AE=AC/3. AD cắt BE ở M. Tính S tam giác AME.

c. So sánh AM và MD.

11. Cho tam giác ABC. Trên AB lấy E sao cho AE = 2EB. Trên AC lấy D sao cho AD = 1/2DC. DB và CE cắt nhau tại G.

a) so sánh diện tích hai tam giác BCD và ACE.

b) so sánh diện tích tam giác BGC va diện tích tứ giác AEGD.

c) tính diện tích của tam giác BGC biết diện tích tam giác CGD = 400cm2

12. Cho tam giác vuông ABC . Độ dài BA=8cm ; AC=6cm.

a)Tính S tam giác ABC.

b)Biết BM=1/3 BC; AN=1/3 AC. Nối M với N.Tính S hình thang BANM.

13 Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB=3cm,CA=4cm, BC=5cm, trên AB lấy M sao cho AM=2cm.Trên AC lấy N sao cho AN=1cm. Trên BC lấy điểm E sao cho BE=2,5cm. Tính diện tích tam giác MNE.

14. Cho hình chữ nhật ABCD có AB=30 cm; BC=20 cm. Lấy M trên AB, N trên AD, P trên CD sao cho Am=15 cm, AN=15 cm. CP=10 cm. AC cắt MP, MN tại R, S.

a. Tính S tam giác MNP.

b. Tính S tam giác MRS.

15. Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD=119m, đường cao AH=36m, đáy nhỏ AB ít hơn đáy lớn 75m. Kéo dài 2 cạnh DA, CB cắt nhau tại E. Biết AD=2/3 DE. Tính diện tích tam giác EAB

10. Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D, cho AB= 1/3 CD. Kéo dài BC và AD cắt nhau tại M. Diện tích hình thang ABCD= 64 cm2. Tính diện tích tam giác MAB

16. Cho hình thang ABCD đáy AB= 30 cm và CD=45 cm. AC và BD cắt nhau tại O .Cho biết diện tích tam giác OAB là 180 cm2. Hãy tính diện tích hình thang ?

17. Cho hình vuông ABCD có cạnh 8cm, AC cắt BD tại O. Vẽ đường tròn tâm O bán kính OA. Tính S hình tròn?

18. Cho hình chữ nhật: ABCD có chu vi là 99,8 cm. Nếu giảm chiều dài 8,5 cm và tăng chiều rộng 4,2 cm thì thành hình vuông. Tính diện tích HCN ban đầu.

19. Một miếng bìa hình chữ nhật ABCD có chu vi là 100 cm. người ta cắt dọc theo một cạnh của nó thì được hình vuông ANMB Và hình chữ nhật NMCD. Hình chữ nhật NMCD có chu vi là 60 cm. Hãy tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ABCD.

20. Cho hình thang ABCD. Trên cạnh AB lấy 2 điểm M,N sao cho AM = MN = NB. Điểm K chia cạnh DC thành 2 phần bằng nhau. ND cắt MK tại O. Biết diện tích tam giác DOK lớn hơn diện tích tam giác MON là 3,5 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

21. Cho tam giác vuông ABC, vuông tại A, biết AB =30cm; M là điểm chính giữa BC;N là điểm chính giữa AB; AM căt CM ở O. Tính độ dài đường cao hạ từ O của tam giác AOC.

22. Cho tam giác ABC. M là điểm chính giữa của BC. Điểm N nằm trên AC sao cho AN=1/4 AC;MN kéo dài cắt BA kéo dài tại P. Biết diện tích tam giác APN=8cm2. Tính diện tích tam giác ABC.
23. Diện tích một tấm bìa hình chữ nhật là 604,64 cm² và bằng 4/3 diện tích một hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác đó, biết chiều cao tấm bìa là 24cm.
24. Một mảnh đất hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 62cm. Cạnh góc vuông này gấp rưỡi cạnh góc vuông kia. Tính diện tích mảnh đất đó. 
25. Tính chu vi và diện tích một hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 24 cm và ¾ cạnh góc vuông kia. Cạnh còn lại dài 40cm.
26. Một thửa vườn hình tam giác vuông ABC vuông ở A. cạnh AC lớn hơn cạnh AB 30m. Cạnh BC dài 150m.
a). Tính độ dài cạnh AB và AC.Biết chu vi thửa vườn là 360m.
b). Tính diện tích thửa vườn đó.
c). Ở giữa vườn người ta đào một ao cá hình vuông chu vi 100m. Tính diện tích còn lại để trồng trọt.
27. Một miếng đất hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 44m và bằng 4/3 cạnh góc vuông kia. Trên miếng đất này, người ta xây một bồn hoa hình vuông chu vi 12m. Tính diện tích miếng đất còn lại.
28. Một miếng đất hình tam giác có diện tích gấp 2 lần diện tích một hình vuông có cạnh 60m. Chiều cao là 180m. Tính cạnh đáy miếng đất?
29. Một hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 88m và cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, trung bình cứ 100m² thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?
30. Người ta xây một bồn hoa hình tam giác cạnh đáy 6m và chiều cao 3,5m ở giữa một cái sân hình vuông có chu vi 64m. Tính diện tích sân còn lại sau khi làm bồn hoa? 
31. Một hình tam giác vẽ theo tỉ lệ xích 1/600 có diện tích 30dm². Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao thực sự của nó là 36m.
32. Một hình tam giác có diện tích gấp 3 lần diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 42 dm chiều rộng 24dm. Tính chiều cao của hình tam giác, biết cạnh đáy tam giác là 96dm.
33. Một hình tam giác có đáy là 0,8cm. Chiều cao bằng 7/4 đáy. Tính diện tích hình tam giác.
34. Một miếng đất hình vuông có cạnh 18m và một miếng đất hình tam giác có chiều cao 12m. Biết rằng hai miếng đất có diện tích bằng nhau. Hãy tính cạnh đáy miếng đất hình tam giác đó.
35. Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 24m và hơn chiều rộng 6m. Ở giữa miếng đất, người ta làm một bồn hoa hình tam giác có chiều cao 7,5m và bằng 3/5 cạnh đáy. Tính: 
a). Diện tích bồn hoa.
b). Diện tích miếng đất còn lại.
36 Một miếng vườn hình tam giác có đáy bằng 3/5 chiều cao và kém chiều cao là 40m.
a). Tính diện tích miếng vườn đó.
b). Người ta trồng tất cả 156 cây vừa cam vừa chanh trên miếng vườn, số cam nhiều hơn số chanh 18 cây. Tính số cây mỗi loại người ta trồng trong vườn.
37. Một miếng đất hình tam giác có cạnh đáy dài 180m và diện tích bằng diện tích một hình vuông chu vi 240. Tính chiều cao miếng đất hình tam giác.
38. Một hình tam giác có cạnh đáy là 20m và diện tích bằng diện tích bằng diện tích một hình chữ nhật chiều dài 16,5m và chiều rộng 8m. Tính chiều cao hình tam giác.
39. Cho tam giác vuông ABC vuông ở A có chu vi 237,6cm. Cạnh AB dài hơn cạnh AC 19,8dm. Cạnh BC dài 99dm. Tính diện tích tam giác vuông ABC?
40. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi 50m, chiều dài hơn chiều rộng 10m. Người ta đào một cái ao hình tam giác có cạnh đáy 5,2m và chiều cao 4,9m. Tính diện tích miếng đất còn lại.
41. Một hình tam giác có diện tích 120cm². Nếu kéo dài đáy thêm 3cm thì diện tích sẽ tăng thêm 30cm². Tính cạnh đáy hình tam giác.
42. Một hình tam giác có đáy 20,5m. Nếu giảm đáy 4,7m thì diện tích sẽ giảm 35,72m². Tính diện tích tam giác lúc đầu? 
43. Một miếng đất hình tam giác có hiệu giữa đáy và chiều cao là 10,5m. Tính diện tích miếng đất đó, biết rằng nếu tăng cạnh đáy thêm 3,6m thì diện tích miếng đất sẽ tăng thêm 79,2m

44 Một thửa ruộng hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất hơn cạnh góc vuông thứ hai 12m và bằng 4/3 cạnh góc vuông thứ hai. Trên thửa ruộng đó người ta trồng hoa quả. Cứ 6m2 thu hoach được 39 kg quả. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được  bao nhiêu tạ quả?

45. Một thửa ruộng hình tam giác thu hoạch được 2,24 tạ thóc. Cứ trung bình mỗi mét vuông thu hoạch đươc 4 kg thóc.

a. Tính diện tích thửa ruộng đó.

b. Biết cạnh đáy thửa ruộng là 14m. Tính chiều cao thửa ruộng.

46.Một thửa ruộng hình tam giác thu hoạch được 1,6 tạ thóc. Trung bình mỗi mét vuông thu hoạch được 5 kg. Biết chiều cao 12,5 m, tính cạnh đáy tương ứng với chiều cao đó. 

47 Một hình tam giac có cạnh đáy 12 m. Sau khi kéo dài thêm một đoạn, đáy dài 15m và diện tích phần tăng thêm là 12,6m2. Tính diện tích tam giác đó.

48. Một hình tam giác có cạnh đáy 5m. Nếu giảm đáy đi 2 m thì diện tích hình cũng giảm đi 4m2. Tính diện tích tam giác đó.

49 Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 9m và 4m. Nếu kéo dài đáy về hai phía một đoạn bằng 1,5m thì diện tích hình đó tăng thêm bao nhiêu biết cạnh đáy bằng 4,5m.

DẠNG BÀI VỀ HÌNH THANG
A. Lí thuyết

- Giới thiệu hình thang là hình tứ giác có cặp cạnh đối diện song song với nhau gọi là 2 cạnh đáy
- Các dạng bài:

+ Tính diện tích

+Tính tổng 2 đáy / Tính chiều cao

+Mở rộng hoặc thu hẹp hình

B. Thực hành
1. Tính diện tích hình thang có :
a). Đáy lớn 8m; đáy bé 75dm; chiều cao 32dm.
b). Đáy lớn 1,9m; đáy bé 1,3m; chiều cao 0,9m.
c). Đáy lớn 2/3m; đáy bé 1/2m; chiều cao 3/5m.
2. Tính chiều cao hình thang có:  
a). Diện tích 30cm²; đáy lớn 8cm và đáy bé 0,4dm.
b). Diện tích 6,4 dm²; đáy lớn 1,8dm; đáy bé 1,4dm.
c). Diện tích 3/4m²; đáy lớn 1/4m và đáy bé 1/8m.
3. Tính tổng hai đáy hình thang có :
a). Diện tích 3,6 dam²; chiều cao 1,2dam.
b). Diện tích 3/4m²; chiều cao 2/3m.
c). Diện tích 2400cm²; chiều cao 3,8dm.
4. Một miếng đất hình thang có đáy bé 18m và bằng ¾ đáy lớn. Tính diện tích miếng đất hình thang?
5. Một thửa ruộng hình thang vuông có cạnh bên vuông góc với 2 đáy dài 30,5m; đáy lớn 120,4m; đáy bé 79,6m.
a. Tính diện tích thửa ruộng bằng dam²
b. Trung bình 100dam2 thu được 65,2kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?
6. Trên một miếng đất hình thang có đáy lớn 8m, đáy bé 6m và chiều cao 11m, người ta đã thu được 184,8kg rau. Tính xem trên mỗi mét vuông thu hoạch được bao nhiêu kg rau?
7. Tính trung bình cộng hai đáy hình thang có diện tích 195dm² và chiều cao 1,3m.
8. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé kém đáy lớn 36m và chiều cao bằng ¼ tổng hai đáy.
a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang.
b). Cứ 200m² thu được 124kg thóc.Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?
9. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 301,5m. Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 336m².
a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang bằng đơn vị dam².
b). Cứ 300m² thu được 22,5 tấn thóc. Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?
10. Một hình thang có diện tích 3780m² và chiều cao 45m. Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Tính mỗi đáy của hình thang? 
11. Một khu ruộng hình thang có chiều cao 50m. Đáy lớn 145m; đáy bé 95m. Mỗi mét vuông thu hoạch được 1,74kg thóc.Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng ấy? 
12. Một hình thang có chiều cao 34dm. Đáy lớn gấp đôi đáy bé. Diện tích hình thang bằng diện tích một hình chữ nhật chiều dài 68dm; chiều rộng 30dm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang? 
13. Một hình thang có đáy lớn 60cm; đáy bé 38cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 20cm và đáy bé 12cm về cùng một phía thì diện tích sẽ tăng thêm 512cm². Tính diện tích hình thang lúc đầu?
14. Một hình thang vuông có diện tích 85dm² và hiệu hai đáy là 3dm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 4dm nữa thì diện tích tăng thêm 20dm². Tính độ dài mỗi đáy của hình thang vuông đó?
15. Một hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn . Nếu kéo dài đáy bé thêm 16mm nữa thì sẽ thành hình chữ nhật. Vì vậy diện tích tăng thêm 240cm². Tính diện tích hình thang vuông lúc đầu? 
16. Một hình thang có tổng hai đáy 110cm. Tổng của đáy lớn và chiều cao 114cm. Tổng của đáy bé và chiều cao là 68cm. Tính diện tích hình thang?
17. Một hình thang có đáy bé 2,8dm.Đáy lớn bằng 7/3 đáy bé và bằng 5/3 chiều cao. Tính diện tích hình thang.
18. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m và bằng 4/3 đáy bé, chiều cao 56,4m. Tính ra cứ 5dam² thì thu hoạch được 320kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tấn thóc?
19. Một miếng đất hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé và chiều cao là 90m. Đáy bé bằng 3/4 đáy bé; chiều cao bằng ½ đáy lớn. Biết rằng cứ 2 dam² thì cần phải bón 50kg phân. Hỏi bón cả thửa ruộng thì cần phải có bao nhiêu tạ phân?
20. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 75,6m; đáy bé 62,4m và chiều cao 40m. Biết rằng 2/5 diện tích thửa ruộng trồng ngô, 1/3 diện tích trồng khoai, còn lại trồng đậu phộng. Tính diện tích trồng mỗi loại cây trên?

21. Hình thang có nửa diện tích bằng 28,5 m2. Chiều cao bằng 6m. Đáy bé bằng 0,9 lần đáy lớn. Tính hai đáy.

22. Hình thang có đáy lớn bằng 28m, đáy bé bằng ¾ đáy lớn. Tính diện tích hình thang biết chiều cao hình bằng trung bình cộng hai đáy.

23. Hình thang có diện tích bằng diện tích hình bình hành cạnh đáy 5m, chiều cao 2,7m.. Đáy bé bằng 4m, đáy lớn bằng 5m. Nếu kéo dài đáy lớn một đoạn bằng 2,5 m thì diện tích tăng lên bao nhiêu?
Bài 24.Tính diện tích hình thang có:

a. Đáy bé bằng 34 m, đáy lớn 45 m, chiều cao 36 m.
b. Tổng hai đáy bằng 56m, chiều cao 240 dm.
c. Trung bình cộng hai đáy bằng 134 cm, chiều cao bằng 45,8 m
Bài 25. Cho hình thang có đáy lớn bằng 27 m, đáy bé bằng một nửa đáy lớn, chiều cao 30 % đáy lớn. Tính diện tích

Bài 27. Cho hình thang có chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy và bằng 12 m. Tính diện tích hình thang đó.

Bài 28. Cho hình thang có chiều cao bằng 35m. Tổng hai đáy gấp 3 lần chiều cao. Tính diện tích hình thang.

Bài 29.Cho hình thang có diện tích bằng 621 m2. Tính chiều cao  biết toongr hai đáy bằng 46 m

Bài 30. Cho hình thang có diện tích bằng 432 m2. Chiều cao bằng 24 m, biết đáy lớn hơn đáy bé 4 m. Tính đáy lớn, đáy bé.

Bài 31. Cho hình thang có diện tích bằng 720 m2. Chiều cao  bằng 32 m, biết đáy lớn gấp rưỡi đáy bé. Tìm đáy lớn, đáy bé.

Bài 32. Cho hình thang có tổng hai đáy bằng 36m. Nếu kéo dài đáy bé 3m thì diện tích tăng lên 18 m2. Tính diện tích hình thang đó.

Bài 33. Cho hình thang có tổng hai đáy bằng 35m. Nếu kéo dài đáy bé 3m thì diện tích tăng lên 27 m2. Tính diện tích hình thang đó.

Bài 33. Cho hình thang có diện tích bằng 144 m2. Nếu kéo dài đáy lớn lên 3 m thì diện tích tăng lên bao nhiêu m2 biết tổng hai đáy bằng 24 m.

Bài 34. Cho hình thang có diện tích bằng 182 m2. Nếu kéo dài đáy lớn lên 5 m thì diện tích tăng lên bao nhiêu m2 biết tổng hai đáy bằng 26 m.

Bài 35. Cho hình thang có diện tích 5125 m2. Nếu kéo dài đáy lớn lên 2 m thì diện tích tăng lên 82 m2. 

a.Tính tổng hai đáy

b.Biết đáy lớn gấp 1,5 lần đáy bé. Tìm hai đáy.

TỔNG HỢP CÁC HÌNH
1. Diện tích một tấm bìa hình chữ nhật là 604,64 cm² và bằng 4/3 diện tích một hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác đó, biết chiều cao tấm bìa là 24cm.
     2. Một mảnh đất hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 62cm. Cạnh góc vuông này gấp rưỡi cạnh góc vuông kia. Tính diện tích mảnh đất đó. 
    3. Tính chu vi và diện tích một hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 24 cm và 3/4 cạnh góc vuông kia. Cạnh còn lại dài 40cm.

    4. Cho hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao bằng 42cm, chiều cao bằng 75%độ dài đáy. Tính diện tích hình đó.

    5. Một miếng đất hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 44m và bằng 4/3 cạnh góc vuông kia. Trên miếng đất này, người ta xây một bồn hoa hình vuông chu vi 12m. Tính diện tích miếng đất còn lại.
     6. Một miếng đất hình tam giác có diện tích gấp 2 lần diện tích một hình vuông có cạnh 60m. Chiều cao là 180m. Tính cạnh đáy miếng đất?
    7. Một hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 88m và cạnh góc vuông này bằng 0,6 lần cạnh góc vuông kia. Trên thửa ruộng này người ta trồng lúa, trung bình cứ 100m² thu được 70kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?
    8. Người ta xây một bồn hoa hình tam giác cạnh đáy 6m và chiều cao 3,5m ở giữa một cái sân hình vuông có chu vi 64m. Tính diện tích sân còn lại sau khi làm bồn hoa? 
    9. Một hình tam giác vẽ theo tỉ lệ xích 1/600 có diện tích 30dm². Tính cạnh đáy hình tam giác biết chiều cao thực sự của nó là 36m.
    10. Một hình tam giác có diện tích gấp 3 lần diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 42 dm chiều rộng 24dm. Tính chiều cao của hình tam giác, biết cạnh đáy tam giác là 96dm.
    11. Một hình tam giác có đáy là 0,8cm. Chiều cao bằng 7/4 đáy. Tính diện tích hình tam giác.
    12. Một miếng đất hình vuông có cạnh 18m và một miếng đất hình tam giác có chiều cao 12m. Biết rằng hai miếng đất có diện tích bằng nhau. Hãy tính cạnh đáy miếng đất hình tam giác đó.
    13. Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 24m và hơn chiều rộng 6m. Ở giữa miếng đất, người ta làm một bồn hoa hình tam giác có chiều cao 7,5m và bằng 3/5 cạnh đáy. Tính: 
a). Diện tích bồn hoa.
b). Diện tích miếng đất còn lại.
    14. Một miếng vườn hình tam giác có đáy bằng 3/5 chiều cao và kém chiều cao là 40m.
a). Tính diện tích miếng vườn đó.
b). Người ta trồng tất cả 156 cây vừa cam vừa chanh trên miếng vườn, số cam nhiều hơn số chanh 18 cây. Tính số cây mỗi loại người ta trồng trong vườn.
    15. Một miếng đất hình tam giác có cạnh đáy dài 180m và diện tích bằng diện tích một hình vuông chu vi 240. Tính chiều cao miếng đất hình tam giác.
    16. Một hình tam giác có cạnh đáy là 20m và diện tích bằng diện tích bằng diện tích một hình chữ nhật chiều dài 16,5m và chiều rộng 8m. Tính chiều cao hình tam giác.
    17. Cho tam giác vuông ABC vuông ở A có chu vi 237,6cm. Cạnh AB dài hơn cạnh AC 19,8dm. Cạnh BC dài 99dm. Tính diện tích tam giác vuông ABC?
   18. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi 50m, chiều dài hơn chiều rộng 10m. Người ta đào một cái ao hình tam giác có cạnh đáy 5,2m và chiều cao 4,9m. Tính diện tích miếng đất còn lại.
   19. Một hình tam giác có diện tích 120cm². Nếu kéo dài đáy thêm 3cm thì diện tích sẽ tăng thêm 30cm². Tính cạnh đáy hình tam giác.
   20. Một hình tam giác có đáy 20,5m. Nếu giảm đáy 4,7m thì diện tích sẽ giảm 35,72m². Tính diện tích tam giác lúc đầu? 
   21. Một miếng đất hình tam giác có hiệu giữa đáy và chiều cao là 10,5m. Tính diện tích miếng đất đó, biết rằng nếu tăng cạnh đáy thêm 3,6m thì diện tích miếng đất sẽ tăng thêm 79,2m²

22. Tính diện tích hình thang có :
a). Đáy lớn 8m; đáy bé 75dm; chiều cao 32dm.
b). Đáy lớn 1,9m; đáy bé 1,3m; chiều cao 0,9m.
c). Đáy lớn 2/3m; đáy bé 1/2m; chiều cao 3/5m.

2. Tính chiều cao hình thang có:  
a). Diện tích 30cm²; đáy lớn 8cm và đáy bé 0,4dm.


b). Diện tích 6,4 dm²; đáy lớn 1,8dm; đáy bé 1,4dm.
c). Diện tích 3/4m²; đáy lớn 1/4m và đáy bé 1/8m.

3. Tính tổng hai đáy hình thang có :
a). Diện tích 3,6 dam²; chiều cao 1,2dam.

b). Diện tích 3/4m²; chiều cao 2/3m.
c). Diện tích 2400cm²; chiều cao 3,8dm.
4. Một miếng đất hình thang có đáy bé 18m và bằng ¾ đáy lớn. Tính diện tích miếng đất hình thang?
5. Một thửa ruộng hình thang vuông có cạnh bên vuông góc với 2 đáy dài 30,5m; đáy lớn 120,4m; đáy bé 79,6m.
a. Tính diện tích thửa ruộng bằng dam²
b. Trung bình 100dam2 thu được 65,2kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?
6. Trên một miếng đất hình thang có đáy lớn 8m, đáy bé 6m và chiều cao 11m, người ta đã thu được 184,8kg rau. Tính xem trên mỗi mét vuông thu hoạch được bao nhiêu kg rau?
7. Tính trung bình cộng hai đáy hình thang có diện tích 195dm² và chiều cao 1,3m.
8. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé kém đáy lớn 36m và chiều cao bằng ¼ tổng hai đáy.
a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang.
b). Cứ 200m² thu được 124kg thóc.Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?
9. Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 301,5m. Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 336m².
a). Tính diện tích thửa ruộng hình thang bằng đơn vị dam².
b). Cứ 300m² thu được 22,5 tấn thóc. Tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?
10. Một hình thang có diện tích 3780m² và chiều cao 45m. Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Tính mỗi đáy của hình thang? 
11. Một khu ruộng hình thang có chiều cao 50m. Đáy lớn 145m; đáy bé 95m. Mỗi mét vuông thu hoạch được 1,74kg thóc.Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng ấy? 
12. Một hình thang có chiều cao 34dm. Đáy lớn gấp đôi đáy bé. Diện tích hình thang bằng diện tích một hình chữ nhật chiều dài 68dm; chiều rộng 30dm. Tính độ dài mỗi đáy hình thang? 
13. Một hình thang có đáy lớn 60cm; đáy bé 38cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 20cm và đáy bé 12cm về cùng một phía thì diện tích sẽ tăng thêm 512cm². Tính diện tích hình thang lúc đầu?
14. Một hình thang vuông có diện tích 85dm² và hiệu hai đáy là 3dm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 4dm nữa thì diện tích tăng thêm 20dm². Tính độ dài mỗi đáy của hình thang vuông đó?
15. Một hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn . Nếu kéo dài đáy bé thêm 16mm nữa thì sẽ thành hình chữ nhật. Vì vậy diện tích tăng thêm 240cm². Tính diện tích hình thang vuông lúc đầu? 
16. Một hình thang có tổng hai đáy 110cm. Tổng của đáy lớn và chiều cao 114cm. Tổng của đáy bé và chiều cao là 68cm. Tính diện tích hình thang?
17. Một hình thang có đáy bé 2,8dm.Đáy lớn bằng 7/3 đáy bé và bằng 5/3 chiều cao. Tính diện tích hình thang.
18. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m và bằng 4/3 đáy bé, chiều cao 56,4m. Tính ra cứ 5dam² thì thu hoạch được 320kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tấn thóc?
19. Một miếng đất hình thang có tổng đáy lớn, đáy bé và chiều cao là 90m. Đáy bé bằng 3/4 đáy bé; chiều cao bằng ½ đáy lớn. Biết rằng cứ 2 dam² thì cần phải bón 50kg phân. Hỏi bón cả thửa ruộng thì cần phải có bao nhiêu tạ phân?
20. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 75,6m; đáy bé 62,4m và chiều cao 40m. Biết rằng 2/5 diện tích thửa ruộng trồng ngô, 1/3 diện tích trồng khoai, còn lại trồng đậu phộng. Tính diện tích trồng mỗi loại cây trên?
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1. Cho tam giác ABC, điểm M trên BC sao cho BM=2 MC, điểm N trên CA sao cho CN=3 NA. Gọi D là giao điểm của AM và BN. Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác ADN=10 cm²
2. Một hình tam giác ABC có D là điểm chính giữa của BC, E là điểm chính giữa của CA, AD cắt BE ở G. Hãy chứng tỏ AG gấp đôi GD.
3. Cho ΔABC với M là điểm nằm trên cạnh BC sao cho BM = MC, N nằm trên AC sao cho AN = 1/3 NC; MN cắt AB tại E. Biết diện tích Δ AEN = 27 cm2. Tính diện tích Δ ABC.
4. Cho tam giác ABC (góc A vuông) có cạnh AB=30 cm; AC=40 cm; BC=50 cm.
a. Tính chiều cao hạ từ A của tam giác ABC.
b. D chính giữa BC, E ở trên AC sao cho AE=AC/3. AD cắt BE ở M. Tính S tam giác AME.
c. So sánh AM và MD.
5. Cho tam giác ABC. Trên AB lấy E sao cho AE = 2EB. Trên AC lấy D sao cho AD = 1/2DC. DB và CE cắt nhau tại G.
a) so sánh diện tích hai tam giác BCD và ACE.
b) so sánh diện tích tam giác BGC va diện tích tứ giác AEGD.
c) tính diện tích của tam giác BGC biết diện tích tam giác CGD = 400cm2
6. Cho tam giác vuông ABC . Độ dài BA=8cm ; AC=6cm.
a)Tính S tam giác ABC.
b)Biết BM=1/3 BC; AN=1/3 AC. Nối M với N.Tính S hình thang BANM.
7. Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB=3cm,CA=4cm, BC=5cm, trên AB lấy M sao cho AM=2cm.Trên AC lấy N sao cho AN=1cm. Trên BC lấy điểm E sao cho BE=2,5cm. Tính diện tích tam giác MNE.
8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB=30 cm; BC=20 cm. Lấy M trên AB, N trên AD, P trên CD sao cho Am=15 cm, AN=15 cm. CP=10 cm. AC cắt MP, MN tại R, S.
a. Tính S tam giác MNP.

b. Tính S tam giác MRS.
9. Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD=119m, đường cao AH=36m, đáy nhỏ AB ít hơn đáy lớn 75m. Kéo dài 2 cạnh DA, CB cắt nhau tại E. Biết AD=2/3 DE. Tính diện tích tam giác EAB
10. Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D, cho AB= 1/3 CD. Kéo dài BC và AD cắt nhau tại M. Diện tích hình thang ABCD= 64 cm2. Tính diện tích tam giác MAB
11. Cho hình thang ABCD đáy AB= 30 cm và CD=45 cm. AC và BD cắt nhau tại O .Cho biết diện tích tam giác OAB là 180 cm2. Hãy tính diện tích hình thang ?
12. Cho hình vuông ABCD có cạnh 8cm, AC cắt BD tại O. Vẽ đường tròn tâm O bán kính OA. Tính S hình tròn?
13. Cho hình chữ nhật: ABCD có chu vi là 99,8 cm. Nếu giảm chiều dài 8,5 cm và tăng chiều rộng 4,2 cm thì thành hình vuông. Tính diện tích HCN ban đầu.
14. Một miếng bìa hình chữ nhật ABCD có chu vi là 100 cm. người ta cắt dọc theo một cạnh của nó thì được hình vuông ANMB Và hình chữ nhật NMCD. Hình chữ nhật NMCD có chu vi là 60 cm. Hãy tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ABCD.
15. Cho hình thang ABCD. Trên cạnh AB lấy 2 điểm M,N sao cho AM = MN = NB. Điểm K chia cạnh DC thành 2 phần bằng nhau. ND cắt MK tại O. Biết diện tích tam giác DOK lớn hơn diện tích tam giác MON là 3,5 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.
16. Cho tam giác vuông ABC, vuông tại A, biết AB =30cm; M là điểm chính giữa BC;N là điểm chính giữa AB; AM căt CM ở O. Tính độ dài đường cao hạ từ O của tam giác AOC.
17. Cho tam giác ABC. M là điểm chính giữa của BC. Điểm N nằm trên AC sao cho AN=1/4 AC;MN kéo dài cắt BA kéo dài tại P. Biết diện tích tam giác APN=8cm2. Tính diện tích tam giác ABC.

1. Tìm chu vi và diện tích hình tròn có :
a). r = 5cm ; r = 0,8cm ; r = 4/5dm.
b). d = 5,2m ; d = 1,2m ; d = 3/5dm.
2. Tính đường kính hình tròn có chu vi: C = 12,56cm ; C = 18,84dm ; C = 2,826m.  
3. Tính bán kính hình tròn có chu vi: C = 16,328dm ; C = 8,792cm ; C = 26,376m. 
4. Tính diện tích hình tròn có chu vi: C = 6,908 m; C = 25,12dm ; C = 16,956cm.

	5. Một bảng chỉ đường hình tròn có đường kính 50cm.
a. Tính diện tích bảng chỉ đường bằng mét vuông? 
b. Người ta sơn hai mặt tấm bảng đó, mỗi mét vuông hết 7000đồng. Hỏi sơn tấm bảng đó tốn hết bao nhiêu tiền ?
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	6. Một biển báo giao thông tròn có đường kính 40cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo bằng 1/5 diện tích của biển báo. Tính diện tích phần mũi tên? 
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	7. Diện tích hình H đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa hình tròn. Tìm diện tích hình H. 
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	8. Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm. Tính diện tích phần tô đậm của hình vuông ABCD ( xem hình vẽ) 
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	9. Tính diện tích phần tô đậm hình tròn ( xem hình vẽ bên ) biết 2 hình tròn có cùng tâm O và có bán kính lần lượt là 0,8 mvà 0,5m. 
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	10. Cho hình tròn tâm O,đường kính AB = 8cm.
a). Tính chu vi hình tròn tâm O, đường kính AB; hình tròn tâm M, đường kính OA và hình tròn tâm N, đường kính OB.
b). So sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi hình tròn tâm O.

	11. Tính diện tích hình tam giác vuông ABC. Trong hình vẽ bên, biết hình tròn tâm A có chu vi là 37,68 cm. 
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	14. Đầu xóm em có đào 1 cái giếng, miệng giếng hình tròn có đường kính 1,6m. Xung quanh miệng giếng người ta xây 1 cái thành rộng 0,3m. Tính diện tích thành giếng?
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12. Một cái nong hình tròn có chu vi đo được 376,8cm. Tính diện tích cái nong ra mét vuông?
13. Sân trường em hình chữ nhật có chiều dài 45m và hơn chiều rộng 6,5m. Chính giữa sân có 1 bồn hoa hình tròn đường kính 3,2m. Tính diện tích sân trường còn lại?

15. Hình vẽ bên là một hình vuông ABCD có chu vi 48 dm.
Tính diện tích phần tô màu?
16. Trong sân trường , người ta trồng hai bồn hoa hình tròn. Bồn trồng hoa cúc có đường kính 40dm. Bồn trồng hoa hoa hồng có chu vi 9,42 m. Hỏi bồn hoa nào có diện tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu dm?
17. Sân trường Nguyễn Huệ hình thang có trung bình cộng hai đáy 40m, chiều cao 30m.Giữa sân, người ta xây một bồn hoa hình tròn có chu vi 12,56m. Tính diện tích còn lại của sân trường Nguyễn Huệ?
18. Trên một khu đất hình chữ nhật chiều rộng 12m và bằng 1/3 chiều dài, người ta đắp một nền nhà hình vuông chu vi 24m và xây một bồn hoa hình tròn bán kính 2m, chung quanh vườn hoa, người ta làm một lối đi chiếm hết diện tích 15,70m². Tính diện tích đất còn lại?

[image: image476.jpg]120m_

som





19. Một sân vận động có hình dáng và kích thước như hình vẽ bên. Tính :
a). Chu vi sân vận động.


b). Diện tích sân vận động.
20. Ở giữa một miếng đất hình chữ nhật dài 14m, rộng 9m, người ta đào một cái ao hình tròn có đường kính 5m.
a). Tính diện tích miếng đất ? 
b). Tính diện tích mặt ao ? 
c). Tính diện tích miếng đất còn lại?

TIẾNG VIỆT
BÀI 1. TỪ ĐƠN – TỪ PHỨC 

A. Lý thuyết: 

* Từ đơn: Là từ có một tiếng có nghĩa tạo thành.

VD: học, đi , đứng, …

*Từ phức: Là từ do hai hay nhiều tiếng ghép lại có nghĩa tạo thành. 

VD: bàn ghế, chăm chỉ, siêng năng…

· Từ phức gồm từ láy và từ ghép. 

· Từ ghép là do hai hay nhiều tiếng ghép lại có nghĩa tạo thành.

+ Ghép tổng hợp: mang ý nghĩa khái quát tổng hợp  VD: ông bà, cô chú, thầy cô, 

+ Ghép phân loại : mang ý nghĩa phân loại.  VD: quạt trần , bút chì, xe máy, …

-Từ láy: Là do hai nhiều tiếng ghép lại trong đó cả tiếng trước hay một bộ phận của tiếng trước được lặp lại ở tiếng sau. VD: su su, đu đủ, ngoan ngoãn

Có 3 kiểu từ láy: 

+Láy âm : Âm đầu được láy lại. VD: long lanh, lung linh, ..

+ Láy vần: phần vần được láy lại VD: phân vân, lim dim, luyên thuyên, lon ton… 

+ Láy cả âm và vần: Cả âm đầu và vần của tiếng được lặp lại.  VD: ngoan ngoãn, xinh xinh, xanh xanh, đo đỏ, gâu gâu,….

Cách phân biết từ ghép và từ láy: 

Giống nhau: Đều có hai hay nhiều tiếng ghép lại với nhau.

Khác nhau: 

- Bước 1: Kiểm tra cấu tạo của các tiếng. 

Không có phần nào giống nhau ( từ ghép. 

Các bộ phận đều giống nhau( từ láy 
Có 1 bộ phận nào đó giống nhau ( bước 2

- Bước 2. Xét về nghĩa.

- Các tiếng đều có nghĩa ( từ ghép

 1 tiếng có nghĩa hoặc cả 2 tiếng không có nghĩa ( từ láy

(Từ ghép khi tách ra làm đôi thì cả hai tiếng đều có nghĩa còn từ láy chỉ có một từ có nghĩa tiếng còn lại không có nghĩa rõ ràng)
Cách phân biệt từ đơn và từ phức:

-Từ đơn mang nghĩa cụ thể

-Từ phức mang nghĩa khái quát tổng hợp .

B. Thực hành

Bài 1: Xác định từ đơn , từ ghép, từ láy trong đoạn văn sau: 

1.Bởi/ tôi/ ăn uống/ có/ điều độ/ và/ chừng mực/ nên/ tôi/ chóng/ lớn/ lắm/. Chốc chốc/ tôi/ lại/ đưa/ hai/ chân/ lên/ trịnh trọng/ và/ vuốt/ râu /khoan thai./

2. Em/ mơ /làm /mây trắng

Bay /khắp/ nẻo/ trời/ cao/

Nhìn/ non sông /gấm vóc/

Quê/ mình/ đẹp/ biết bao./

3. Nụ/ hoa/ xanh/ màu/ ngọc bích/

4. Đồng lúa /rộng /mênh mông/.

5.Tổ quốc/ ta /vô /cùng /tươi đẹp/
g. Vườn/ nhà/ em /có /rất/ nhiều/ loài/ hoa/ : hoa hồng/, hoa cúc/, hoa nhài/..Màu sắc/ của/ mỗi /loài /hoa /thật /phong phú/: hoa/ hồng/, hoa/vàng,/ hoa/ trắng/.. 

6. Ơi/ quyển vở/ mới tinh/

Em/ viết/ cho/ sạch đẹp/.

Chữ/ đẹp/ là/ tính nết/

Của/ những/ người/ trò/ ngoan/

7.Bốn/ cái/ cánh/ mỏng /như/ giấy bóng/, cái/ đầu/ tr òn/ và/ hai/ con mắt/ long lanh/ như /thủy tinh./..Bốn/ cánh/ chú/ khẽ/ rung rung /như /còn/ đang/ phân vân./ 

8. Trời/ nắng/chang chang/. Hoa ngô/ xơ xác/ như /cỏ may/. Lá ngô/ quắt lại/, rủ xuống./ Những/ bắp ngô/ đã /mập/ và/ chắc/ chỉ/ chờ /tay người/ đến/ bẻ/ mang/ về./ 

9. Trên/ quảng trường/ Ba Đình/ lịch sử/, lăng /Bác/ uy nghi/ và/ gần gũi/. Cây/ và/ hoa/ khắp/ miền/ đất nước /về/ đây/ tụ hội/, đâm chồi/, khoe sắc/ và/ tỏa ngát/ hương thơm./ 

10. Giữa/ vườn/ lá/ xum xuê/, xanh mướt/, còn /ướt đẫm/ sương đêm/, có/ một/ bông hoa/ rập rờn/ trước/ gió/. Màu/hoa /đỏ thắm/, cánh /hoa/ mịn màng/ khum khum/ úp/ sát/ vào/ nhau/ như/ còn/ chưa/ muốn/ nở /hết/. Đóa hoa/ tỏa hương/ thơm ngát./ 

11. Mùa xuân/ đã /đến/ .Những /buổi chiều/ hửng ấm/, từng/ đàn/ chim én/ từ/ dãy/ núi/ đằng xa/ bay /tới/, lượn vòng/ trên/ những/ bến đò /, đuổi nhau/ xập xè/ quanh/ những /mái nhà/ cao thấp/.Những/ ngày/ mưa phùn/, người ta/ thấy/ trên/ những/ bãi soi/ dài /nổi lên/ ở/ giữa sông,/ những/ con giang,/ con sếu/ cao/ gần /bằng/ người/, theo nhau/ lững thững/ bước/, thấp thoáng /những/ bụi mưa/ trắng xóa/. 

12. Nước /Việt Nam/ xanh/ muôn ngàn/ cây lá/ khác nhau/. Cây/ nào/ cũng/ đẹp/, cây/ nào/ cũng/ quý/. Nhưng/ thân thuộc/ nhất/ vẫn/ là/ tre nứa . Tre/ Đồng Nai, nứa/ Việt Bắc, tre/ ngút ngàn/ Điện Biên Phủ.

13. Mưa xuân/ xôn xao/ phơi phới. Những/hạt mưa/ bé nhỏ/ mềm mại/, rơi/ mà/ như/ nhảy nhót./ 

14. Mùa xuân /mong ước /đã /đến. Đầu tiên/, từ/ trong/ vườn/ mùi/ hoa hồng/, hoa huệ/, sực nức/ bốc lên./

15"Đêm/về/ khuya /lặng gió/. Sương/ phủ trắng/ mặt sông./ Những /bầy cá /nhao lên/ đớp/ sương /"tom tóp"/, lúc đầu/ còn/ loáng thoáng/ dần dần/ tiếng/ tũng toẵng/ xôn xao/ quanh/ mạn thuyền"/

16.Ngoài đường/, tiếng mưa/ rơi/ lộp độp/, tiếng /chân người/ chạy/ lép nhép./

17. Hằng /năm/, vào/ mùa xuân/, tiết trời/ ấm áp/, đồng bào/ Ê đê, Mơ-nông /lại /tưng bừng/ mở hội/ đua voi./

18. . Suối/ chảy/ róc rách/.

19. Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.

20.Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người".
21. Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi.

22. Sống,  chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

23.Mùa hè mới là mùa đầy sức quyến rũ của Sa Pa. Màn mây vén lên cùng với tiếng sấmđộng tháng tư, để hiện rõ bộ mặt thiên nhiên như mới tinh khôi sông núi nhấp nhô vô tận rừng sáng lên trong nắng, suối rì rào, thác xối, chim mở dàn hợp xướng,  khắp cánh rừng và hoa tưng bừng nở.

24. Trăng mùa thu chiếu sáng ằng vặc khắp núi rừng, làng mạc. 

25. Sau những cơn mưa mùa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

26. Đêm về khuya lặng gió. Sương phủ trắng mặt sông. Những bầy cá nhao lên đớp sương tom tóp, lúc đầu còn loáng thoáng, dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

 27. Trời thu thăm thẳm, nắng cuối thu lấp lánh, long lanh dát vàng trên những chiếc lá trải dài trên mặt đất. 

28. Rừng núi còn chìm trong màn đêm . Trong bầu không khí lành lạnh và đầy hơi ẩm, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn . Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó khắp thung lũng tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà rừng trên núi thức dậy gáy te te.

29. Từ cái căn gác nhỏ của mình, Hải có thể nghe thấy tất cả các âm thanh náo nhiệt của thành phố thủ đô. Tiếng chuông xe đạp lanh canh. Tiếng kéo lách cách của người bán thịt bò khô. Tiếng thùng nước va vào nhau loảng xoảng ở một cái vòi nước công cộng. Tiếng ve kêu rền rĩ trong những đám lá cây bên đại lộ. Tiếng còi tàu hỏa thét lên và tiếng phanh xe đập trên đường ray ầm ầm như sắp lao vào thành phố.

30.Bên vệ đường sừng sững một cây sồi già. Đó là một cây sồi lớn hai người ôm không xuể, có lẽ có những cành đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ đầy sẹo . Với những cánh tay to xù xì không cân đối, với những ngón tay quều quào xòe rộng,nó như một con quái vật già nua cau có và khinh khỉnh đứng giữa đám bạch dương tươi cười
31. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi.

32. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt.

33.Đẹp/vô/cùng/Tổquốc/ta/ơi!/
 34. Con/chim/chiềnchiện/

  Bay/vút/vút/cao/
Lòng/đầy/yêu mến/
Khúc hát/ngọt ngào./
35.Tôi/chỉ/cómột/ham muốn,/ham muốn/tột bậc/là/làm sao/cho/nước/ta/được/độc lập/tự do,/đồng bào/ta/ai/cũng/có/cơm/ăn,/áo/mặc,/ai/cũng/được/học hành ./

36. Biển luôn thay đổi màu sắc mây trời …. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm, dông gió, biển đục ngầu, giận dữ … Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng. (Theo Vũ Tú Nam)

37. Nhân dân ghi nhớ công ơn Chữ Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hộiđểtưởngnhớông.
38. Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rôì tre lên cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.
Bài 2: Tạo các từ láy, từ ghép từ các từ đã cho. 

	Từ
	Từ ghép
	Từ láy

	nhỏ
	Nhỏ bé, nhỏ xinh, nhỏ tí, nhỏ con, bé nhỏ
	Nhỏ nhắn, nho nhắn, nhỏ nhen

	lạnh
	lạnh nhạt, lạnh cóng, lạnh 
	


Lạnh, vui, hiền, mềm xinh, nhớ, xấu, vuông, tròn, mới, đẹp, vui, mong, buồn, lo, cong. Xanh, khỏe, đỏ, trắng, vàng, đen, thích, quý, yêu, thương, mến.
 Bài 3: Xác định từ láy, từ ghép. 

	1.Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

Buồn trông ngộn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu

Buồn trông ngọn cỏ rầu rầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh


	3. Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu

Bập bùng hoa chuối trắng màu hoa ban

Tìm nơi bờ biển sóng tràn

Hàng cây chắn cát dịu dàng mùa hoa

Bầy ong rong ruổi trăm miền

Rù rì đôi cánh nối liền mùa hoa

Nối rừng hoang với biển xa

Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào

	2. Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày 

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay
	4.Ngoài  kia chú vạc

Lặng lẽ mò tôm 

Bên cạnh sao hôm 

Long lanh đáy nước.

	5. Quýt nhà ai chín đỏ cây

Hỡi em đi học hây hây má hồn

Trường em mấy tổ trong thôn

Rúi ra rúi rít chim non đầu mùa. 
	6. Quyển vở này mở ra 

Bao nhiêu trang giấy trắng

Từng dòng kẻ ngay ngắn 

Như chúng em xếp hàng

Lật từng trang từng trang

Giấy trắng sờ mát rượi

	      Dưới trăng quyên đã gọi hè,

Đầu tường lửa lựu lập loè đơm bông         
	


Bài 4: Hãy xếp các từ phức sau thành hai loại: Từ ghép và từ láy: 

sừng sững, chung quanh, lủng củng, hung dữ, mộc mạc, nhũn nhặn, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc, thanh cao, giản dị, chí khí.

Bài 5:
a. Những từ nào là từ láy

Ngay ngắn           Ngay thẳng               Ngay đơ

Thẳng thắn          Thẳng tuột                Thẳng tắp

b. Những từ nào không phải từ ghép?

Chân thành         Chân thật              Chân tình

Thật thà              Thật sự                 Thật tình

Bài 6: Từ láy "xanh xao" dùng để tả màu sắc của đối tượng:

a. da người                              c. lá cây đã già

b. lá cây còn non                      d. trời.

Bài 7: Xếp các từ: 

châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, phương hướng, vương vấn, tươi tắn vào 2 cột: từ ghép và từ láy.

Bài 8:Gạch chân từ không phải là từ láy

a.ngoan ngoãn, tươi tốt, xinh xinh, hư hỏng, lấp loáng, cuống quýt.

b. cồng kềnh, quanh co, cũ kĩ, cáu cạnh, kẽo kẹt, kì kèo, kiêu căng.  

c. rung rinh, rụng rời, ra rả, rực rỡ, rì rào, réo rắt, rúi rít. 

d. Nóng nảy, nhỏ nhen, nho nhỏ, nhỏ bé, nhè nhẹ, nóng nực, 

e. mê muội, mê mẩn, da dẻ, râu ria. 

g. bằng phẳng, phẳng phiu, phẳng lì, lặng lẽ, phẳng lăng 

h. bồng bềnh, viển vông, bờ bãi, bóng bay, bập bõm. 

i. văng vắng, vắng vẻ, vắng lặng, lặng lẽ, lặng im. 

k. lạnh lùng, lanh tanh, ; lạnh lẽo, lạnh giá. 
Bài 9: Cho các từ:

 mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, mong ngóng, mong mỏi, mơ mộng, nóng bỏng, nóng ran, nóng nực, nóng giãy, lạnh buốt, lạnh ngắt, lạnh gía.

 Xếp những từ trên thành 2 nhóm: từ ghép, từ láy.

Bài 10. Xác định từ láy trong các dòng thơ sau và cho biết chúng thuộc vào loại từ láy nào:

Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời
Tay nhè nhẹ chút, người ơi
Trông đôi hạt rụng hạt rơi xót lòng.
Mảnh sân trăng lúa chất đầy
Vàng tuôn trong tiếng máy quay xập xình
Nắng già hạt gạo thơm ngon
Bưng lưng cơm trắng nắng còn thơm tho

Bài 11: Tìm những tiếng có thể kết hợp với "lễ" để tạo thành từ ghép. 

Tìm từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với từ "lễ phép"..
Bài 12: Cho 1 số từ sau: thật thà, bạn bè, hư hỏng, san sẻ, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn. Học tập, học đòi, học hỏi, học vẹt, học gạo, học lỏm, học hành, anh cả, anh em, anh trai, anh rể,.

Hãy xếp các từ trên vào 2 nhóm. Từ ghép, Từ láy

Bài 13: Tìm từ láy trong b ài: Chú bé vùng biển TV5 ập 1 trang 130 đoạn “ Nó cởi trần... hết” 

Bài 14: Cho các từ Xếp vào 2 nhóm TL- TG 

a. núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn tược, dịu dàng, ngọt nhạt, thành phố, ăn uống, đánh đập. 

b.châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, vương vấn, tươi tốt, xe máy, lom khom, yêu thương, lênh khênh, bạn học, mênh mông, khỏe mạnh, mũn mĩm. 

 c. mải miết, xa xôi,xa lạ, phẳng  lặng, phẳng phiu, mong ngóng, mơ màng, mơ mộng.
  Bài 15:  Thay các từ gạch chân bằng các từ láy phù hợp

1.Gió thổi mạnh, lá cây rơi lả tả, từng đàn cò bay nhanh theo mây. 

2.Mưa to suốt ngày đêm , mưa tối mặt mũi. 

3. Trên nền trời có những cánh cò đang bay

4. Trời nắng to. Cây cối đứng im.
5.Trên nền trời trong xanh, mây trôi nhẹ. 

6. Không gian im lặng.

Bài 16: 
a.tìm từ láy có vần âp đứng ở tiếng thứ nhất. VD : lấp liếm, ấp úng, ....

b. Tìm từ láy có vần ăn ở tiếng sau. VD: may mắn, thẳng thắn, ...

c. Tìm từ láy có âm đầu d: VD dịu dàng, ...

d. Tìm thừ láy có âm đầu tr. VD trăng trắng, ..

e. Tìm từ láy có âm đầu l: lung linh, 

g. Tìm từ láy có âm đầu ch: chói chang, 

h. Tìm từ láy có âm đầu: n, r, s, x, b, .

Bài 18. Các từ sau, từ nào là từ láy, từ nào là từ ghép:

Nhỏ nhẹ, trắng trợn, tươi cười, tươi tắn, lảo đảo, lành mạnh, ngang ngược, trống trải, chao đảo, lành lặn.    Cho biết tại sao phân loại như thế ?

Bài 19. Phân chia các từ sau thành 2 loại rồi đặt tên cho mỗi loại : thon thả, mập mạp, dịu hiền, đen láy, thật thà, chu đáo, nhanh nhẹn, hoà nhã.
Bài 20. Trong các từ dưới đây, từ nào là từ láy :

Nhỏ nhắn, nhỏ nhoi, nhỏ nhẻ, nhỏ nhẹ, nhỏ nhen, mỏng manh, mênh mông, mênh mang, mệt mỏi, máu mủ, tươi tắn,  tươi cười, tươi tốt, ngây ngất, nghẹn ngào, ngẫm nghĩ, ngon ngọt. Những từ không phải từ láy là loại từ gì ? Chúng có gì đặc biệt ?

Bài 21. Từ mỗi tiếng dưới đây, em hãy tạo ra một từ ghép có nghĩa phân loại và một từ ghép có nghĩa tổng hợp : nhà, thuyền, xe, sách, sông, đường   (ví dụ : nhà → nhà bếp, nhà cửa)

Bài 22 : Hãy tìm 5 từ ghép, 5 từ láy nói về tình cảm, phẩm chất của con người. Đặt 1 câu với một trong số những từ vừa tìm được.

Bài 23  Hãy tìm 2 từ ghép và 2 từ láy nói về những đức tính của người học sinh giỏi.

Bài 24 : a. Tìm 2 từ cùng nghĩa, gần nghĩa và 2 từ trái nghĩa với từ "chăm chỉ". Đặt câu với từ vừa tìm.

Bài 25. Chia các từ phức sau thành hai nhóm : từ ghép và từ láy.

Vui vẻ, vui chơi, vui vầy, vui chân, vui mắt, vui lòng, vui miêng, vui vui, vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui tai, vui tính, vui tươi ; đẹp đẽ, đẹp mắt, đẹp lòng, đẹp trai, đèm đẹp, đẹp lão, đẹp trười, đẹp đôi.

Bài 26: Các chữ in đậm dưới đây là một từ phức hay hai từ đơn:
a. Nam vừa được bố mua cho một chiếc xe đạp.( từ phức)
b. Xe đạp nặng quá, đạp mỏi cả chân.( hai từ đơn)
c. Vườn nhà em có nhiều loài hoa : hoa hồng, hoa cúc, hoa nhài.( từ phức)
d. Màu sắc của hoa cũng thật phong phú: hoa hồng, hoa tím, hoa vàng,…( hai từ đơn)
BÀI 2. TỪ LOẠI
A. Lí thuyết

      - Dựa vào sự giống nhau về đặc điểm ngữ pháp, các từ được phân ra thành từng loại, gọi là từ loại.

      - Từ loại là các loại từ có chung đặc điểm ngữ pháp và ý nghĩa khái quát.

      - Các từ loại cơ bản của Tiếng Việt gồm : Danh từ, động từ, tính từ, đại từ (lớp 5 ). Ngoài ra, còn có 1 số từ loại khác như: Quan hệ từ (học ở lớp 5 ),số từ, phụ từ, tình thái từ,...( không học ở tiểu học ).

 1. Danh từ (DT ): DT là những từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị )

V.D :

      - DT chỉ hiện tượng : mưa, nắng , sấm, chớp,...

      - DT chỉ khái niệm : đạo đức, người, kinh nghiệm, cách mạng,...

      - DT chỉ đơn vị :  Ông, vị (vị giám đốc ),cô (cô Tấm ) ,cái, bức, tấm,... ; mét, lít, ki-lô-gam,... ;nắm, mớ, đàn,...

      Khi phân loại DT tiếng Việt, trước hết , người ta phân chia thành 2 loại : DT riêng và DT chung .

      - Danh từ riêng : là tên riêng của một sự vật (tên người, tên địa phương, tên địa danh,..)

     - Danh từ chung : là tên của một loại sự vật (dùng để gọi chung cho một loại sự vật). DT chung có thể chia thành 2 loại :

+ DT cụ thể : là DT chỉ sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan (sách, vở, gió ,mưa,...).

+ DT trừu tượng : là các DT chỉ sự vật mà ta không cảm nhận được bằng các giác quan ( cách mạng, tinh thần, ý nghĩa,... )

      Các DT chỉ hiện tượng, chỉ khái niệm, chỉ đơn vị được giảng dạy trong chương trình SGK lớp 4 chính là các loại nhỏ của DT chung.

      + DT chỉ hiện tượng :

      Hiện tượng là cái xảy ra trong không gian và thời gian mà con người có thể nhận thấy, nhận biết được. Có hiện tượng tự nhiên như : mưa , nắng, sấm, chớp, động đất,... và hiện tượng xã hội như : chiến tranh, đói nghèo, áp bức,...DT chỉ hiện tượng là DT biểu thị các hiện tượng tự nhiên ( cơn mưa, ánh nắng, tia chớp,...) và hiện tượng xã hội (cuộc chiến tranh, sự đói nghèo,...) nói trên.

      + DT chỉ khái niệm :

       Chính là loại DT có ý nghĩa trừu tượng ( DT trừu tượng- đã nêu ở trên). Đây là loại DT không chỉ vật thể, các chất liệu hay các đơn vị sự vật cụ thể ,mà biểu thị các khái niệm trừu tượng như : tư tưởng, đạo đức, khả năng, tính nết, thói quen, quan hệ, thái độ,cuộc sống, ý thức , tinh thần, mục đích, phương châm,chủ trương, biện pháp, ý kiến, cảm tưởng, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn,...Các khái niệm này chỉ tồn tại trong nhận thức, trong ý thức của con người, không “vật chất hoá”, cụ thể hoá được. Nói cách khác, các khái niệm này không có hình thù, không cảm nhận trực tiếp được bằng các giác quan như mắt nhìn, tai nghe,...

      + DT chỉ đơn vị :

      Hiểu theo nghĩa rộng, DT chỉ đơn vị là những từ chỉ đơn vị các sự vật. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa , vào phạm vi sử dụng, có thể chia DT chỉ đơn vị thành các loại nhỏ như sau :

- DT chỉ đơn vị tự nhiên : Các DT này chỉ rõ loại sự vật, nên còn được gọi là DT chỉ loại. Đó là các từ : con, cái , chiếc; cục, mẩu, miếng; ngôi, tấm , bức; tờ, quyển, cây, hạt, giọt, hòn ,sợi,...

- DT chỉ đơn vị đo lường : Các DT này dùng để tính đếm, đo đếm các sự vật, vật liệu, chất liệu,...VD : lạng, cân, yến, tạ, mét thước, lít sải, gang,...

- DT chỉ đơn vị tập thể : Dùng để tính đếm các sự vật tồn tại dưới dạng tập thể , tổ hợp. Đó là các từ :bộ, đôi, cặp, bọn, tụi, đàn,dãy, bó,...

- DT chỉ đơn vị thời gian: Các từ như: giây, phút , giờ, tuần, tháng,mùa vụ, buổi,...

- DT chỉ đơn vị hành chính, tổ chức:xóm, thôn, xã, huyện, nước,nhóm, tổ, lớp , trường,tiểu đội, ban, ngành,...

*Cụm DT:

      - DT có thể kết hợp với các từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ chỉ định ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm DT. Cụm DT là loại tổ hợp từ do DT và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

      Trong cụm DT, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho DT các ý nghĩa về số và lượng. Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà DT biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong gian hay thời gian.

2.  Động từ (ĐT): ĐT là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

V.D : - Đi, chạy ,nhảy,... (ĐT chỉ hoạt động )

          - Vui, buồn, giận, ... (ĐT chỉ trạng thái )

*Mấy lưu ý về ĐT chỉ trạng thái :

      - Đặc điểm ngữ pháp nổi bật nhất của ĐT chỉ trạng thái là : nếu như ĐT chỉ hoạt động, hành động có thể kết hợp với từ xong ở phía sau (ăn xong, đọc xong ,...) thì ĐT chỉ trạng thái không kết hợp với xong ở phía sau (không nói : còn xong, hết xong, kính trọng xong, ...). Trong TV có một số loại ĐT chỉ trạng thái sau :

+   ĐT chỉ trạng thái tồn tại (hoặc trạng thái không tồn tại) :còn,hết,có,...

+   ĐT chỉ trạng thái biến hoá : thành, hoá,...

+   ĐT chỉ trạng thái tiếp thụ : được, bị, phải, chịu,...

+   ĐT chỉ trạng thái so sánh : bằng, thua, hơn, là,...

     - Một số “nội ĐT” sau đây cũng được coi là ĐT chỉ trạng thái : nằm, ngồi, ngủ, thức, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đi ,đứng , lăn, lê, vui, buồn , hồi hộp, băn khoăn, lo lắng,...Các từ này có một số đặc điểm sau :

   + Một số từ vừa được coi là ĐT chỉ hành động, lại vừa được coi là ĐT chỉ trạng thái.

       + Một số từ chuyển nghĩa thì được coi là ĐT chỉ trạng thái (trạng thái tồn tại ). 

      VD :    Bác đã đi rồi sao Bác ơi ! (Tố Hữu )

                  Anh ấy đứng tuổi rồi .

   + Một số từ mang đặc điểm ngữ pháp của TT ( kết hợp được với các từ chỉ mức độ )

     - Các ‘ngoại ĐT” sau đây cũng được coi là ĐT chỉ trạng thái ( trạng thái tâm lí ) : yêu, ghét , kính trọng, chán, thèm,, hiểu,...Các từ này mang đặc điểm ngữ pháp của TT, có tính chất trung gian giữa ĐT và TT.

      - Có một số ĐT chỉ hành động dược sử dụng như một ĐT chỉ trạng thái. 

         VD :    Trên tường treo một bức tranh.

                     Dưới gốc cây có buộc một con ngựa .

      - ĐT chỉ trạng thái mang một số đặc điểm về ngữ pháp và ngữ nghĩa giống như TT. Vì vậy, chúng có thể làm vị ngữ trong câu kể : Ai thế nào ?

*Xem thêm về ĐT nội động và ĐT ngoại động :

- ĐT nội động :Là những ĐT hướng vào người làm chủ hoạt động ( ngồi , ngủ, đứng,... ). ĐT nội động không có khả năng có bổ ngữ chỉ đối tượng trực tiếp mà phải có quan hệ từ.

V.D1 : Bố mẹ rất  lo lắng     cho        tôi

                         ĐTnội động      Q.H.T       Bổ ngữ

- ĐT ngoại động : là những ĐT hướng đến người khác, vật khác ( xây, phá, đập , cắt,...). ĐT ngoại động có khả năng có bổ ngữ chỉ đối tượng trực tiếp.

V.D2 : Bố mẹ rất    thương yêu    tôi.

                             ĐTngoại động        Bổ ngữ

- Để phân biệt ĐT nội động và ĐT ngoại động, ta đặt câu hỏi : ai ? cái gì ? đằng sau ĐT. Nếu có thể dùng 1 bổ ngữ trả lời trực tiếp mà không cần quan hệ từ thì đó là ĐT ngoại động (V.D2), nếu không được thì đó là ĐT nội động (V.D 1)

Hỏi : yêu thương ai ? > yêu thương tôi.

         Lo lắng cho ai ? > lo lắng cho tôi.( không thể hỏi : lo lắng ai ? )

*Cụm ĐT:

- ĐT thường kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh (ở phía trước )và một số từ ngữ khác để tạo thành cụm ĐT .Cụm ĐT là loại tổ hợp từ do ĐT với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều ĐT phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm ĐT mới trọn nghĩa.

      Trong cụm ĐT, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho ĐT các ý nghĩa: quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự ;sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động; sự khẳng định hoặc phủ định hành động,...Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho ĐT các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hành động.

3. Tính từ (TT): TT là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của vật, hoạt động, trạng thái,...

*Có 2 loại TT đáng chú ý là :

- TT chỉ tính chất chung không có mức độ ( xanh, tím, sâu, vắng,... )

- TT chỉ tính chất có xác định mức độ ( mức độ cao nhất ) (xanh lè, tím ngắt, sâu hoắm, vắng tanh,...)

* Phân biệt từ chỉ đặc điểm, từ chỉ tính chất, từ chỉ trạng thái :

      - Từ chỉ đặc điểm :

Đặc điểm là nét riêng biệt, là vẻ riêng của một một sự vật nào đó ( có thể là người, con vật, đồ vât, cây cối,...). Đặc điểm của một vật chủ yếu là đặc điểm bên ngoài (ngoại hình ) mà ta có thể nhận biết trực tiếp qua mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi,... Đó là các nét riêng , vẻ riêng về màu sắc , hình khối, hình dáng, âm thanh,...của sự vật . Đặc điểm của một vật cũng có thể là đặc điểm bên trong mà qua quan sát,suy luận, khái quát,...ta mới có thể nhận biết được. Đó là các đặc điểm về tính tình, tâm lí, tính cách của một người, độ bền, giá trị của một đồ vật...

Từ chỉ đặc điểm là từ biểu thị các đặc điểm của sự vật, hiện tượng như đã nêu ở trên.

     VD : + Từ chỉ đặc điểm bên ngoài : Cao, thấp, rộng , hẹp, xanh, đỏ,...

              + Từ chỉ đặc điểm bên trong : tốt ,ngoan, chăm chỉ, bền bỉ,...

      - Từ chỉ tính chất :

Tính chất cũng là đặc điểm riêng của sự vật, hiện tượng (bao gồm cả những hiện tượng xã hội, những hiện tượng trong cuộc sống,...), nhưng thiên về đặc điểm bên trong, ta không quan sát trực tiếp được, mà phải qua quá trình quan sát, suy luận, phân tích , tổng hợp ta mới có thể nhân biết được. Do đó , từ chỉ tính chất cũng là từ biểu thị những đặc điểm bên trong của sự vật, hiện tượng.

     VD : Tốt, xấu, ngoan, hư, nặng ,nhẹ, sâu sắc, nông cạn, suôn sẻ, hiệu quả, thiết thực,...

Như vậy, đối với HS tiểu học, khi phân biệt ( một cách tương đối) từ chỉ đặc điểm và từ chỉ tính chất, GV có thể tạm thời cho rằng : Từ chỉ đặc điểm thiên về nêu các đặc điểm bên ngoài , còn từ chỉ tính chất thiên về nêu các đặc điểm bên trong của sự vật, hiện tượng. Một quy ước mang tính sư phạm như vậy được coi là hợp lí và giúp HS tránh được những thắc mắc không cần thiết trong quá trình học tập.

      - Từ chỉ trạng thái :

Trạng thái là tình trạng của một sự vật hoặc một con người, tồn tại trong một thời gian nào đó. Từ chỉ trạng thái là từ chỉ trạng thái tồn tại của sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan.

    VD :      Trời đang đứng gió .

                  Người bệnh đang hôn mê.

                  Cảnh vật yên tĩnh quá.

                  Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ.

Xét về mặt từ loại, từ chỉ trạng thái có thể là ĐT, có thể là TT hoặc mang đặc điểm của cả ĐT và TT ( từ trung gian ), song theo như định hướng trong nội dung chương trình SGK, ở cấp tiểu học , chúng ta thống nhất chỉ xếp chúng vào nhóm ĐT để HS dễ phân biệt.

*Cụm TT: Tính từ có thể kết hợp với các từ chỉ mức độ như : rất, hơi, lắm , quá, cực kì, vô cùng,... để tạo tạo thành cụm tính từ ( khả năng kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh ( như ĐT ) ngay trước nó là rất hạn chế )

       Trong cụm TT, các phụ ngữ ở phần trước có thể biểu thị quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, tính chất, sự khẳng định hay phủ định.Các phụ ngữ ở phần sau có thể biểu thị vị trí, sự so sánh, mức độ, phạm vi hay nguyên nhân của đặc điểm, tính chất.

4. Cách phân biệt các DT, ĐT,TT:

      Để phân biệt các DT, ĐT,TT dễ lẫn lộn, ta thường dùng các phép liên kết (kết hợp) với các phụ từ.

*Danh từ :

      - Có khả năng kết hợp với các từ chỉ số lượng như : mọi, một, hai, ba, những, các,... ở phía trước ( những tình cảm, những khái niệm, những lúc, những nỗi đau,...)

      - DT kết hợp được với các từ chỉ định : này, kia, ấy, nọ ,đó,... ở phía sau ( hôm ấy, trận đấu này, tư tưởng đó,... )

      - DT có khả năng tạo câu hỏi với từ nghi vấn “ nào” đi sau ( lợi ích nào ? chỗ nào? khi nào?...)

      - Các ĐT và TT đi kèm : sự, cuộc, nỗi, niềm, cái,... ở phía trước thì tạo thành một DT mới ( sự hi sinh, cuộc đấu tranh, nỗi nhớ, niềm vui,...)

      - Chức năng ngữ pháp thay đổi cũng cũng dẫn đến sự thay đổi về thể loại:

V.D: Sạch sẽ là mẹ sức khoẻ. ( sạch sẽ (TT) đã trở thành DT )

* Động từ :

      - Có khả năng kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh : hãy , đừng , chớ,... ở phía trước ( hãy nhớ, đừng băn khoăn, chớ hồi hộp,...)

      - Có thể tạo câu hỏi bằng cách đặt sau chúng từ bao giờ hoặc bao lâu (TT không có khả năng này) (đến bao giờ? chờ bao lâu?...)

*Tính từ :

      - Có khả năng kết hợp được với các từ chỉ mức độ như : rất , hơi, lắm, quá, cực kì, vô cùng,... (rất tốt, đẹp lắm,...)

* Lưu ý : Các ĐT chỉ cảm xúc ( trạng thái ) như : yêu, ghét, xúc động,... cũng kết hợp được với các từ :rất, hơi, lắm,.... Vì vậy,khi còn băn khoăn một từ nào đó là ĐT hay TT thì nên cho thử kết hợp với hãy, đừng , chớ,...Nếu kết hợp được thì đó là ĐT.
B. Thực hành

Bài tập về danh từ

Bài 1: Xác định danh từ trong đoạn văn sau:

Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh.
2. Trời nắng chang chang. Hoa ngô xơ xác như cỏ may. Lá ngô quắt lại, rủ xuống. Những bắp ngô đã mập và chắc chỉ chờ tay người đến bẻ mang về. 

3. Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi và gần gũi. Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, khoe sắc và tỏa ngát hương thơm. 

4. Giữa vườn lá xum xuê, xanh mướt, còn ướt đẫm sương đêm, có một bông hoa rập rờn trước gió. Màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng khum khum úp sát vào nhau như còn chưa muoons nở hết. Đóa hoa tỏa hương thơm ngát. 

5. Mùa xuân đã đến .Những buổi chiều hửng ấm, từng đàn chim én từ dãy núi đằng xa bay tới, lượn vòng trên những bến đò, đuổi nhau xập xè quanh những mái nhà cao thấp.Những ngày mưa phùn, người ta thấy trên những bãi soi dài nổi lên ở giữa sông, những con giang, con sếu cao gần bằng người, theo nhau lững thững bước, thấp thoáng những bụi mưa trắng xóa. 

6. Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý. Nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa . Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ.

7. Mưa xuân xôn xao phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. 

8. Mùa xuân mong ước đã đến. Đầu tiên, từ trong vườn mùi hoa hồng, hoa huệ, sực nức bốc lên.
9. Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.

Mùa hè mới là mùa đầy sức quyến rũ của Sa Pa. Màn mây vén lên cùng với tiếng sấm động tháng tư, để hiện rõ bộ mặt thiên nhiên như mới tinh khôi sông núi nhấp nhô vô tận rừng sáng lên trong nắng, suối rì rào, thác xối, chim mở dàn hợp xướng,  khắp cánh rừng và hoa tưng bừng nở.

10. Trăng mùa thu chiếu sáng ằng vặc khắp núi rừng, làng mạc. 
	11 Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.
	12. Bà đắp thành lập trại
Chống áp bức cường quyền
Nghe lời bà kêu gọi
Cả nước ta vùng lên.


13."Bản làng đã thức giấc. Đó đây ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm tiếng gọi nhau í ới".
14. R ừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi dang.
14. Sau những cơn mưa mùa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

15. Đêm về khuya lặng gió. Sương phủ trắng mặt sông. Những bầy cá nhao lên đớp sương tom tóp, lúc đầu còn loáng thoáng, dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

16. Trời thu thăm thẳm, nắng cuối thu lấp lánh, long lanh dát vàng trên những chiếc lá trải dài trên mặt đất. 
 17. Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.

                                                                  Theo LƯU QUANG VŨ
  
	18.Tuổi thơ chở đầy cổ tích   
Dòng sông lời mẹ ngọt ngào

Đưa con đi cùng đất nước

Chòng chành nhịp võng ca dao.

Con gặp trong lời mẹ hát

Cánh cò trắng, dải đồng xanh

Con yêu màu vàng hoa mướp

“Con gà cục tác lá chanh”.
	              19   Thời gian chạy qua tóc mẹ

                Một màu trắng đến nôn nao

                Lưng mẹ cứ còng dần xuống

                Cho con ngày một thêm cao.

                                Mẹ ơi, trong lời mẹ hát

                                Có cả cuộc đời hiện ra

                                Lời ru chắp con đôi cánh

                                Lớn rồi con sẽ bay xa.

	20 Mình về với Bác đường xuôi,

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người.

           Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời,

   Áo nâu, túi vải đẹp tươi lạ thường.

       Nhớ Người những sơm tinh sương,

      Ung dung yên ngựa trên đường suối reo.

              Nhớ chân Người bước lên đè
  Người đi, rừng núi trông theo bóng Người.

                                             TỐ HỮU

"Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót, chim kêu suốt cả ngày".

Khách đến thì mời ngô nếp nướng

Săn về thường chén thịt rừng quay 


	.      21   Sư Tử bàn chuyện xuất quân

       Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài

                Nhỏ to, khoẻ yếu muôn loài

   Ai ai cũng được tuỳ tài lập công:

             Voi vận tải trên lưng quân bị

            Vào trận sao cho khoẻ như voi.

        (Phỏng theo LA PHÔNG-TEN, NGUYỄN MINH dịch)

"Việt Nam đẹp khắp trăm miền

Bốn mùa một sắc trời riêng đất này

Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây

Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang.

Sum sê xoài biếc, cam vàng

Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng hàng nắng soi"


Bài 2: Xác định từ loại của các từ: "niềm vui, nỗi buồn, cái đẹp, sự đau khổ" và tìm thêm các từ tương tự.

Bài 3: : Cho các từ: 

Bác sĩ, nhân dân, hi vọng, thước kẻ, sấm, văn học, cái, thợ mỏ, mơ ước, xe máy, sóng thấn, chiếc, bàn ghế, gió mùa, xã, huyện, phấn khởi, tự hào, mong muốn, truyền thống , hòa bình. 

Xếp thành 2 loại DT và không phải DT. 

Bài 4:  Tìm các danh từ theo cấu tạo
Ví dụ 1: Tìm 5 danh từ chung theo mỗi yêu cầu sau và đặt câu với mỗi từ đó:

   a. Trong mỗi từ đều có tiếng sông.

   b. Trong mỗi từ đều có tiếng mưa.

   c. Trong mỗi từ đều có tiếng mẹ.

   d. Trong mỗi từ đều có tiếng tình.

Bài  5: Tìm các danh từ điền vào chỗ chấm trong câu
a.: Tìm các danh từ thích hợp điền vào các chỗ chấm để hoàn thành khổ thơ sau:

                                ............... giong ruổi trăm miền

                     Rù rì .............. nối liền mùa hoa.

                                Nối rừng hoang với ................

                     ............ nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào.

                                Nếu .............. có ở trời cao

                     Thì .............. cũng mang vào mật thơm.

                                                                                NGUYỄN ĐỨC MẬU
b. Tìm các danh từ chỉ hiện tượng điền vào chỗ chấm trong các câu:

   a. Thảm hoạ ............. đã làm nước Nhật thiệt hại to lớn.

   b. Những .............. ấm áp xua tan màn ............. dày đặc.

   c. Trong mưa xuất hiện những ............. long trời, lở đất.

   d. Chúng tôi phản đối ............. và mong muốn hoà bình.

   e. Các tỉnh miền Trung thường xảy ra ......... hàng năm.

   g. Nắng nhiều làm ruộng đồng ................. và ...............

c.: Điền danh từ trừu tượng vào các chỗ chấm trong đoạn văn sau:

         Tôi đã có dịp đi nhiều miền đất nước, nhìn thấy tận mắt bao nhiêu ...... của .......... để lại, từ nắm tro bếp của thuở các vua Hùng dựng nước, mũi tên đồng Cổ Loa,... đến chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản,... .........cội nguồn, chân lí ............ và ........... tổ tiên truyền đạt qua những di tích, di vật nhìn thấy được là một niềm .......... vô hạn nuôi dưỡng những ............. cao quý nơi mỗi con người. Tất cả những di tích này của .............. đều xuất phát từ những sự kiện có ý nghĩa diễn ra trong .........., vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đạo sống của những thế hệ mai sau.

                                                Theo HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
d: Điền các danh từ riêng vào các chỗ chấm sau:

        Nước ............ ta có rất nhiều cảnh đẹp, trong đó có ................ nằm ở thủ đô ........... Cầu ............ được sơn màu đỏ nối từ ............... ra một hòn đảo nhỏ nơi có .............. Cầu ............... do ............. xây dựng năm 1865.

Bài  6: Phân biệt các danh từ
a. Danh từ nào dưới đây là danh từ riêng chỉ tên người:

       A. Thu Hà         B. Dế Mèn           C. Cả A và B đều đúng.

b. Danh từ nào dưới đây là danh từ riêng chỉ tên địa lí:

       A. cầu Khỉ      B. sông con           C. Cả A và B đều sai.

c. Danh từ nào dưới đây không là danh từ chỉ người:

       A. học sinh          B. trường học     C. bạn học
d. Danh từ nào dưới đây không là danh từ chỉ địa lí:

       A. núi Ba Vì        B. Vườn hoa            C. Hồ Tây.

b.  Nối từ ở cột A với nhận xét ở cột B cho phù hợp.
	A
	 
	B

	1. bộ đội
	 
	a. Danh từ chỉ khái niệm.

	2. doanh trại
	 
	b. Danh từ chỉ người.

	3. sương mù
	 
	c. Danh từ chỉ sự vật.

	4. hạnh kiểm
	 
	d. Danh từ chỉ hiện tượng.

	
	
	

	
	
	


 Bài 7:  Cho các từ sau:
Bác sĩ, nhân dân, hi vọng, thước kẻ, sấm, văn học, cái, thợ mỏ, mơ ước, xe máy, sóng thàn, hòa bình, chiếc , mong muốn, bàn ghế, gió mùa, truyền
thống, xã, tự hào, huyện , phấn khởi.
( các từ gạch chân không phải là danh từ)

Bài tập về động từ

Bài 1: Gạch dưới động từ trong mỗi cụm từ sau:

a. trông em                d. quét nhà                        h. xem truyện

b. tưới rau                 e. học bài                          i. gấp quần áo

c. nấu cơm               g. làm bài tập 
	1 Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc.
2. Bà ta đang la con la.
3 Ruồi đậu mâm xôi đậu, kiến bò đĩa thịt bò.
4 Anh nắng chiếu qua cửa sổ, lên cả mặt chiếu.
5 Nó đang suy nghĩ.
6. Tôi sẽ kết luận việc này sau
	7 Nam ước mơ trở thành phi công vũ trụ.
 8.Bé treo nón, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước .Mấy đứa em ngồi chống hai tay nhìn chị. Bé đưa mắt nhìn đám học trò. Nó đánh vần thừng chữ. Đàn em ríu rít đánh vần theo. 




	9. Hoa ban xoè cánh trắng

Lan tươi màu nắng vàng

Cánh đồng khoe nụ thắm

Bay làn hương dịu dàng.

Mùa đông đẹp hoa mai

Cúc mùa thu thơm mát

Lan tươi sắc lan đào

Hè về sen toả ngát.

Như các chú đứng gác

Thay phiên nhau đêm ngày

Hoa nở quanh lăng Bác

Suốt bốn mùa hương bay
	10. Mặt trời rúc bụi tre

Buổi chiều về nghe mát

Bò ra sông uống nước

Thấy bóng mình ngỡ ai

Bò chào : Kìa anh bạn

Lại gặp anh ở đây.

Nước đang nằm nhìn mây

Nghe bò, cười toét miệng

Bóng bò chợt tan biến

Bò tưởng bạn đi đâu

Cứ ngoái trước nhìn sau

Ậm ò .. tìm gọi mãi. 


17.Trên nương, mỗi người một việc, người lớn thì đánh trâu ra cày. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi tìm chỗ ven suối để bắc bếp thổi cơm. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô.

18.Tuy rét vẫn kéo dài nhưng mừa xuân đã đến bên bờ sông Lương. 

19. Những cành cây đang trổ lá, lại sắp buông toả những tán hoa. 

20. Bản làng đã thức giấc. Đó đây ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm tiếng gọi nhau í ới".

21. Đêm về khuya lặng gió. Sương phủ trắng mặt sông. Những bầy cá nhao lên đớp sương tom tóp, lúc đầu còn loáng thoáng, dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

Bài 2: Tìm danh từ, động từ trong các câu văn:

	a. Vầng trăng tròn quá, ánh trăng trong xanh toả khắp khu rừng.

b. Gió bắt đầu thổi mạnh, lá cây rơi nhiều, từng đàn cò bay nhanh theo mây.

c. Sau tiếng chuông chùa, mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vạc.

Anh ấy đang suy nghĩ
	Những suy nghĩ của anh ấy rất sâu sắc.

Anh ấy sẽ kết luận sau.

Những kết lận của anh ấy rất chắc chắn.

Anh ấy mơ ước nhiều điều. 

Những mơ ước của anh ấy thật lớn lao. 

Nước chảy đá mòn




Bài 3 : Xác định từ loại của các từ sau:

 niềm vui, vui tươi, vui chơi, yêu thương, đáng yêu, tình yêu, thương yêu, dễ thương.
Bài 4: Xác định từ loại (DT, ĐT,TT)

	1. Nhìn xa trông rộng

Nước chảy bèo trôi

Phận hẩm duyên ôi

Vụng chèo khéo chống

Gạn đục khơi trong

Ăn vóc học hay
	2.Cây dừa xanh toả nhiều tàu
Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng.

Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao 

Đêm hè hoa nở cùng sao

Tàu dừa chiếc lược chải cào mây xanh.

	3.Em mơ làm mây trắng
Bay khắp nẻo trời cao
Nhìn non sông gấm vóc
Quê mình đẹp biết bao.


	4.         "Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót, chim kêu suốt cả ngày".

"Việt Nam đẹp khắp trăm miền

Bốn mùa một sắc trời riêng đất này

Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây

Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang.

Sum sê xoài biếc, cam vàng

Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng hàng nắng soi"


Bài 5 : Viết đoạn văn (5 - 7 câu) kể về những việc em làm vào một buổi trong ngày. Gạch dưới các động từ em đã dùng

Bài tập về tính từ
Bài 1: "Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn".

b. Dân giàu, nước mạnh.

            a. Tìm các tính từ có trong câu văn.

            b. Nhận xét về từ loại của các từ "cái béo, mùi thơm".

Bài 2: Hãy tách thành các từ loại (DT, ĐT, TT) trong đoạn thơ sau:

                                                Bút chì xanh đỏ

                                                Em gọt hai đầu

                                                Em thử hai màu

                                                Xanh tươi, đỏ thắm

                                                Em vẽ làng xóm

                                                Tre xanh, lúa xanh

                                                Sông máng lượn quanh

                                                Một dòng xanh mát.

Bài 3: Tìm DT, ĐT, TT có trong khổ thơ sau:

                                                Em mơ làm gió mát

                                                Xua bao nỗi nhọc nhằn

                                                Bác nông dân cày ruộng

                                                Chú công nhân chuyên cần.

Bài 4: Xác định từ loại của các từ sau: niềm vui, vui tươi, vui chơi, yêu thương, đáng yêu, tình yêu, thương yêu, dễ thương.

LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA

A. Lí thuyết

Từ đồng nghĩa: Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

VD:  siêng năng, chăm chỉ, cần cù,…
- Có những từ có nghĩa hoàn toàn, có thể thay thế nhau trong lời nói. 

VD: mẹ, bầm, má, bu,…
· Có những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Khi dùng ta phải cân nhắc, lựa chọn cho đúng.

VD: mang, vác, khiêng,….( biểu thị cách thức hành động khác nhau)

Bài 1 :

Trong mỗi nhóm từ dưới đây, từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại :

a) Tổ tiên, tổ quốc, đất nước, giang sơn, sông núi, nước nhà, non sông, nước non, non nước.

b) Quê hương, quê quán, quê cha đất tổ, quê hương bản quán, quê mùa, quê hương xứ sở,nơi chôn rau cắt rốn.

Bài 2 :

Tìm từ lạc trong dãy từ sau và đặt tên cho nhóm từ còn lại : 

      a) Thợ cấy, thợ cày, thợ rèn, thợ gặt, nhà nông, lão nông, nông dân.

      b)Thợ điện, thợ cơ khí, thợ thủ công, thủ công nghiệp,thợ hàn, thợ mộc,thợ nề, thợ nguội.

      c) Giáo viên, giảng viên, giáo sư, kĩ sư, nghiên cứu, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo.

Bài 3 :

Chọn từ ngữ thích hợp nhất trong các từ sau để điền vào chỗ trống : im lìm, vắng lặng, yên tĩnh.

Cảnh vật trưa hè ở đây thật...................., cây cối đứng………., không gian………….., không một tiếng động nhỏ.

Bài 4 :

Tìm các từ ghép được cấu tạo theo mẫu :

a) Thợ  + X: 

b)  X     + viên: 
c) Nhà  + X: 

d)   X    + sĩ:
Bài 5 :

Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh từng câu dưới đây :

      a) Câu văn cần được (đẽo, gọt, gọt giũa, vót, bào ) cho trong sáng và súc tích.

      b) Trên sân trường, mấy cây phượng vĩ nở hoa (đỏ au, đỏ bừng, đỏ đắn , đỏ hoe, đỏ gay, đỏ chói, đỏ quạch, đỏ tía, đỏ ửng ).

      c) Dòng sông chảy rất ( hiền hoà, hiền lành, hiền từ, hiền hậu ) giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

Bài 6 :

Tìm và điền tiếp các từ đồng nghĩa vào mỗi nhóm từ dưới đây và chỉ ra nghĩa chung của từng nhóm :
a) Cắt, thái, 



To, lớn,.
Bài 7 :

Dựa vào nghĩa của tiếng “hoà”, chia các từ sau thành 2 nhóm, nêu nghĩa của tiếng “hoà” có trong mỗi nhóm :

Hoà bình, hoà giải, hoà hợp, hoà mình, hoà tan, hoà tấu, hoà thuận, hoà vốn.

· Nhóm 1 : (tiếng hoà mang nghĩa : trạng thái không có chiến tranh, yên ổn ): 

· Nhóm 2 : (tiếng hoà mang nghĩa : trộn lẫn vào nhau ): 

Bài 8 :

Chọn từ ngữ thích hợp nhất (trong các từ ngữ cho sẵn ở dưới ) để điền vào từng vị trí trong đoạn văn miêu tả sau :

Mùa xuân đã đến hẳn rồi, đất trời lại một lần nữa ..., tất cả những gì sống trên trái đất lại vươn lên ánh sáng mà...., nảy nở với một sức mạnh khôn cùng. Hình như từng kẽ đá khô cũng ... vì một lá cỏ non vừa ..., hình như mỗi giọt khí trời cũng...., không lúc nào yên vì tiếng chim gáy, tiếng ong bay.

                                    ( theo Nguyễn Đình Thi )

(1): tái sinh, thay da đổi thịt, đổi mới, đổi thay, thay đổi, khởi sắc, hồi sinh .

(2): sinh sôi, sinh thành, phát triển, sinh năm đẻ bảy .

(3): xốn xang, xao động, xao xuyến, bồi hồi, bâng khâng,chuyển mình, cựa mình, chuyển động.

(4): bật dậy, vươn cao, xoè nở. nảy nở, xuất hiện, hiển hiện .

(5): lay động, rung động, rung lên, lung lay.

Bài 9:

Tìm những từ cùng nghĩa chỉ màu đen để điền vào chỗ trống trong các từ dưới đây :

Bảng.......... ; vải............... ; gạo.............. ; đũa............... ; mắt............... ; ngựa……….... ; chó……….....

Bài 10 :

Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa (được gạch chân ) trong các dòng thơ sau :

b- Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao. (Nguyễn Khuyến )

c- Tháng Tám mùa thu xanh thắm. ( Tố Hữu )

d- Một vùng cỏ mọc xanh rì. (Nguyễn Du )

e- Nhớ từ sóng Hạ Long xanh biếc.  (Chế Lan Viên )

f- Suối dài xanh mướt nương ngô. (Tố Hữu )

Bài 11 : Từ nào dưới đây dùng để tả màu sắc của hoa ?

a. trắng toát       b. trắng bệch        c. trắng lốp     d. trắng muốt

Bài 12:  Từ nào dưới đây không dùng để chỉ màu của quả ?

a. đỏ ối     b. đỏ mọng   c. đỏ au    d. đỏ ửng

Bài 13 :

  a).Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn thay thế cho từ in đậm trong đoạn văn sau: (oi bức, oi nồng, nóng rực)

Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ,  tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng chuối cũng lặng im.

b). Tìm trong đoạn văn những danh từ chỉ tên con vật, cây cối : 

 c). Tìm 5 động từ : 

 d). Tìm 3 tính từ: 

Bài 14 :  Cho đoạn văn:

       Nắng trải mênh mông trên khắp sườn đồi. Hương rừng thoang thoảng đưa. Từng bầy ong đen như một mảng mây lớn đang rủ nhau đi tìm mật. Phảng phất trong gió hương thơm ngọt của loài hoa rừng quen quen.

a). Tìm và viết lại cặp từ đồng nghĩa có trong đoạn văn : 

b). Câu văn nào có sử dụng biện pháp so sánh trong đoạn văn?

c). Đặt câu với từ hoặc nhóm từ sau :  mênh mông, hương thơm ngọt

BÀI TẬP VỀ CÂU
A: câu đơn: có một vế câu đủ chủ ngữ,vị ngữ.

1. Câu kể: ( còn gọi là câu trần thuật) là những câu dùng để:
· kể, tả hay giới thiệu về sự vật, sự việc.

· Nói lên ý kiến hoặc tâm tư, tình cảm của mỗi người.

Cuối câu kể có dấu chấm.

VD: Bu- ra- ti- nô là một chú bé bằng gỗ.

Câu kể thường có 3 loại:

a, Câu kể Ai làm gì? thường gồm hai bộ phận: 

- Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, chỉ sự vật, (người, con vật  hay đồ vật, cây cối được nhân hóa);  trả lời cho câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)?, thường do danh từ, (cụm danh từ) tạo thành.

- Bộ phận thứ hai là vị ngữ, nêu lên hoạt động của người, con vật 

( hoặc đồ vật, cây cối được nhân hóa) trả lời cho câu hỏi: Làm gì?, thường do động từ, (cụm động từ) tạo thành.
VD: Chị tôi đan nón lá cọ để xuất khẩu.

b, Câu kể Ai thế nào?  gồm có hai bộ phận: 

- Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, chỉ sự vật; trả lời cho câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)?, thường do danh từ, (cụm danh từ) tạo thành.                                                                                                                                  - Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi: Thế nào?, chỉ đặc điểm , tính chất hoặc trạng thái của sự vật; thường do tính từ, động từ, (cụm tính từ, cụm động từ) tạo thành.

VD: Chị tôi rất xinh.

        Em bé ngủ.

c, Câu kể Ai là gì? thường gồm hai bộ phận: 

- Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, chỉ sự vật, trả lời cho câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)?, thường do danh từ, (cụm danh từ) tạo thành.

- Bộ phận thứ hai là vị ngữ, nối với chủ ngữ bằng từ là, trả lời câu hỏi: Là 

gì ?, thường do danh từ, (cụm danh từ) tạo thành.

VD: Chị tôi là sinh viên đại học Y.

2. Câu hỏi: Dùng để hỏi về những điều chưa biết. Câu hỏi thường có các từ nghi vấn ( ai, gì, thế nào, sao, không,…). Khi viết, cuối câu hỏi thường có dấu chấm hỏi (? ).

VD: Thuở đi học, chữ Cao Bá Quát như thế nào?

3. câu cảm:(câu cảm than) là câu dùng để bộc lộ cảm xúc ( vui, buồn, thán phục, đau xót, ngạc nhiên,…). Cuối câu cảm thường có dấu chấm than (!).

VD:    Bạn Giang học giỏi thật!

Trong câu cảm thường dùng các từ sau:ôi, chao, chà, trời, quá, lắm,…
4. Câu khiến:( câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,… của người nói, người viết với người khác. Cuối câu khiến có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm.

- Trong câu khiến thường dùng các từ sau: hãy, đừng, chớ, xin, mong,…
VD:  Nhà vua hãy hoàn lại gươm cho Long Vương!

B: câu ghép:

1. KN:  là câu do nhiều vế câu ghép lại. Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn ( có đủ chủ ngữ, vị ngữ) và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của mỗi câu khác.

VD: Trời/ rải mây trắng nhạt, biển/ mơ màng dịu hơi sương.

         CN              VN               CN                         VN                             

                      vế câu 1                        vế câu 2

2. Có hai cách nối các vế câu ghép:

- Nối bằng những từ có tác dụng nối.

VD: - Tuy trời /mưa nhưng tôi /vẫn đi học.

· Lan /chăm học thì nó /đã được điểm cao.

· Nối trực tiếp( không dùng từ nối), dùng các dấu câu: dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm.

VD: Trời/ rải mây trắng nhạt, biển/ mơ màng dịu hơi sương.

3. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ:

1a, Để thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng: 

- Một quan hệ từ: vì, bởi vì, cho nên, nên,…….

- Hoặc một cặp quan hệ từ: vì…… nên….; do… nên….; nhờ…. mà……; bởi vì… cho nên; tại vì… cho nên…; do…. mà….

VD: - Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.    

  - Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo

Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai.

2b,  Để thể hiện quan hệ điều kiện – kết quả, giả thiết – kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng: 

- Một quan hệ từ: nếu, hễ, giá, thì,…….

     - Hoặc một cặp quan hệ từ: nếu … thì…; hễ…thì…; nếu như … thì….; hễ mà … thì…; giá … thì…

VD: Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng.

       Giá Hồng cố gắng học thì Hồng đã đạt kết quả tốt hơn.

3c,   Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng: 

- Một quan hệ từ: tuy, nhưng, dù, mặc dù,…….

     - Hoặc một cặp quan hệ từ: tuy …nhưng…; dù … nhưng…..; mặc dù….. nhưng….;……

VD: - Tuy rét kéo dài nhưng mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

        - Nó rất chăm học nhưng kết quả vẫn không cao.
4d, Để thể hiện mối quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một trong các cặp quan hệ từ: không những… mà; không chỉ….. mà…; chẳng những … mà…

5e, Để thể hiện mối quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn ta còn có có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như:  - vừa … đã…; chưa … đã… ; mới… đã…. ; vừa … vừa ; càng… càng …

     - đâu … đấy ; nào … ấy; sao … vậy; bao nhiêu … bấy nhiêu;

IV. Trạng ngữ:

1. Trạng ngữ chỉ nơi chốn: Để chỉ nơi diễn ra sự việc nêu trong câu.

 Trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

VD: Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở đỏ rực.

          TN – NC

2. Trạng ngữ chỉ thời gian: xác định thời gian diễn ra sự việc. Trả lời cho câu hỏi Bao giờ ?, Khi nào?, Mấy giờ?,…
VD:       Sáng nay, gió lạnh đã tràn về.

              TN - TG

3. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân: để giải thích nguyên nhân của sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu. Trả lời cho câu hỏi Vì sao?, Nhờ đâu?, Tại sao?,…

VD:   Nhờ bác lao công, sân trường luôn sạch sẽ.

               TN - NN

4. Trạng ngữ chỉ mục đích: nêu lên mục đích tiến hành sự việc. Trả lời cho câu hỏi Để làm gì?, Nhằm mục đích gì?, Vì cái gì?,…

VD: Vì mẹ, em cố gắng học tập cho tốt.

       TN- MĐ

5. Trạng ngữ chỉ phương tiện: thường mở đầu bằng các từ bằng, với. Trả lời cho câu hỏi Bằng cái gì?, Với cái gì?,…

VD:  Bằng chiếc xe máy, mẹ đi làm luôn đúng giờ.

              TN-   PT

VI. Dấu câu:

1. Dấu  chấm(.) : Đặt cuối câu kể. 
VD: Chị tôi đan nón lá cọ để xuất khẩu.

2. Dấu chấm hỏi (?): Đặt cuối câu hỏi.

VD: Thuở đi học, chữ Cao Bá Quát như thế nào?

3. Dấu cảm (!): Đặt cuối câu cảm, câu khiến.

VD:    Bạn Giang học giỏi thật!

           Nhà vua hãy hoàn lại gươm cho Long Vương!

4. Dấu phẩy ( , ): 

a, Ngăn cách giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

VD:       Sáng nay, gió lạnh đã tràn về.

b, Ngăn cách giữa các vế trong câu ghép.

VD: Lan học Toán, Nam học văn.

c, Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

VD:  Hoa, Lan, Minh là những học sinh giỏi. 

5. Dấu hai chấm ( : ): - Báo hiệu cho bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật 

VD:  Mẹ hỏi: 
          - Hôm nay con được mấy điểm?

- Hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
VD:  Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi.
6. Dấu ngoặc đơn ( … ): Tách phần chú thích với các bộ phận khác của câu.

VD: - Lá lành đùm lá rách.

                              ( Tục ngữ)

        - Chuyến tàu Thống Nhất ( Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh) khởi hành lúc 21 giờ hằng ngày.

7. Dấu ngoặc kép “…”:- Thường dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.
VD: Mẹ hỏi: “ Hôm nay con được mấy điểm?”

- Dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt.

VD:   Cả bầy ong cùng xây tổ.. Con nào cũng hết sức tiết kiệm “ vôi vữa”

8. Dấu gạch ngang ( - ): Dùng để đánh dấu:
a, Chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
VD:  Ông hỏi tôi: “ Cháu học thế nào?”

b, Phần chú thích trong câu:

VD:   Con hi vọng món quà nhỏ này có thể làm bố bớt nhức đầu –

 Pa - xcan nói.

c, Các ý trong một đoạn liệt kê.

VD:  Phân công một số em trong lớp chữa bài :

· Lan chữa Toán.

· Nam chữa Tiếng Việt.

· Hà chữa Tiếng Anh. 

        Xác định  thành phần câu 

1.Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đó.

2. Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

3. Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. 

4. Mùa thu của hạ Long là mùa trăng biển và tôm he.

5. Mặc dù trời mưa rét, các cô công nhân vẫn miệt mài trên đồng ruộng. 

6. Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển. 

7. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.

8. Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

9. Trời vừa hửng sáng, bà con nông dân vội vã ra đồng. 

10.Mưa càng to, gió thổi càng mạnh.

11. Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao bấy nhiêu.

12.Nguyễn Trung Trực sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới trên sông Vàm Cỏ. 

13.Trần Thủ Độ là người có công lập nên nhà Trần nhưng ông rất khiêm tốn. 

14. Bác gấu đen nằm co quắp trong hang. 

15. Hồi cuối thu, bác gấu béo núng nính, lông mượt, da căng tròn như trái sim chín. 

16. Trong hốc cây, mấy gia đình chim họa mi, chim gõ kiến ẩn náu. 

17. Sau hòa bình, ông Thiện đã hiến toàn bộ đồn điền này cho nhà nước.

18. Trong suốt cuộc đời mình, nhà tư sản Đỗ Đình Thiện đã hết lòng ủng hộ cách mạng .

19. Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần nhưng thần không có mặt ở nhà. 

20. Mấy người trong nhà vọt ra, khung cứa ập xuống, khói bụi mịt mù. 

21. Ngôi nhà đầu hẻm đang bốc lửa phừng phừng. 

22. Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại. 

23. Trong ánh lửa, tôi thấy một bóng người cao , gầy, khập khiễng chạy tới ngôi nhà cháy, xô cánh cửa đổ rầm. 

24. Qua khỏi thềm nhà, người đó vừa té quỵ thì một cây rầm sập xuống. 

25. Vừa lúc đó, chiếc xe cấp cứu ào tới chở nạn nhân đi. 

26. Lúa gạo quý vì ta phải đổ mồ hôi mới làm ra được. 

27. Vàng rất quý vì nó rất đắt và hiếm.. 

28. Vì bạn Dũng không chăm chỉ học nên bạn bị ở lại lớp.

29. Đất của nước mình, mình không đến ở thì để cho ai. 

30. Nếu chủ nhật này trời đẹp thì chúng em sẽ đi cắm trại. 

31. Trong rừng,  Thỏ, Nhím và Sóc đều nổi tiếng là thông minh, nhanh trí.   

32. Mùa hè của Hạ Long là mùa gió nồm Nam và cá ngừ, cá vược.

33. Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình.

34. Tôi đã khóa cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. 

35. Bọn bất lương ấy không chỉ lấy cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh.

36. Một người đàn ông hốt hoảng gọi diện thoại tới đồn công an.

37. Bạn Hồng không chỉ chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.

38. Tiếng cười không chỉ đem lại niềm vui cho mọi người mà nó còn là liều thuốc trường sinh.

39.Vì hoa sen đẹp nên nó là biểu tượng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam. 

40.Ngay thềm lăng , mười tám cây vạn  tuế đứng trang nghiêm. 

41. Em được mọi người yêu mến vì em chăm ngoan học giỏi. 

42. Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông.

43. Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng xua tan dần hơi lạnh mùa đông.

44. Khi thấy các lá tre gió thổi vun vút một chiều, tôi cảm thấy một vang động âm thầm và kín đáo trong tâm hồn. 

45. Những cơn gió lạnh buốt của mùa đông đã về. 

46. Điệu hò chèo thuyền của cô lái đò //vang lên, tôi// nghe như có cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua đồng, rồi vút bay cao. 

47. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc vào thuyền mẹ như đòi bú.

48. Cánh  đồng quê tôi phì nhiêu, màu mỡ trải dài đến tận chân trời. 

49. Những bông hoa cúc đại đóa, cánh nhỏ như tia nắng mặt trời, xếp từng lớp lên nhau//  rạng ngời khoe sắc.

50. Hoa móng rồng bụ bẫm như mùi mít chín ở góc vườn nhà ông Tuyên.

51. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi. 

52. Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống.

53.  Khoảng gần trưa, khi sương tan, đấy là khi chợ náo nhiệt nhất.

54. Qua khe dậu, ló ra/ mấy quả ớt đỏ chói.

55. Những tàu lá chuối vàng ối/xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo.

56. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt v mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng/ bắt đầu kết trái. 

57. Sự sống /cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả/ nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ 

58. Đảo xa/ tím pha hồng

59. Cả một bãi vông/ lại bừng lên, đỏ gay đỏ gắt suốt cả tháng tư. 

60. Dưới bóng tre của ngàn xưa, một mái chùa cổ/ thấp thoáng. 

61. Hoa móng rồng / bụ bẫm như mùi mít chín, ở góc vườn nhà ông Tuyên.

62. Sông /có thể cạn, núi/ có thể mòn, song chân lí đó/ không bao giờ thay đổi. 

63. Tôi/  rảo bước và truyền đơn /cứ từ từ rơi ra.

64. Chiều chiều, trên triền đê, đám trẻ mục đồng chúng tôi/  thả diều.

65. Tiếng cười nói / ồn ã.

66. Hoa lá, quả chín , những vạt nấm ẩm ướt và con suối chảy thầm dưới chân/  đua nhau tỏa mùi thơm.

67. Sau tiếng chuông chùa, mặt trăng / đã nhỏ lại, sáng vằng vặc. 

68. Dưới ánh trăng, dòng sông/  sáng rực lên, những con sóng nhỏ/  vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát. 

69. Ánh trăng/ chảy khắp cành cây kẽ lá , tràn ngập trên con dường trắng xóa. 

70. Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ, vẫn còn rõ nét.(CN-TN- VN)

71. Ngày tháng/  đi thật chậm mà cũng thật nhanh.

72. Đứng bên đó, Bé / trông thấy con đò, xóm chợ rặng trâm bầu và cả những nơi ba má Bé đang đánh giặc. 
73. Một bác giun đụng chân nó mát lạnh hay một chú dế rúc rích//cũng khiến nó giật mình sẵn sàng tụt xuống hố sâu.

74. Những con bọ nẹt béo núc, mình đầy lông lá dữ tợn / bám đầy các cành cây. 

75. Đêm/ xuống, mặt trăng/ tròn vành vạnh.

76. Cảnh vật / trở nên huyền ảo.

77. Mặt ao/  sóng sánh, một mảnh trăng / bồng bềnh trên mặt nước.

78. Làn gió nhẹ /chạy qua, những chiếc lá / lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng cháy. 

79. Trưa, nước biển/ xanh lơ và khi chiều tà, biển / đổi sa ng màu xanh lục. 

80. Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc,  mọc lên /   những bông hoa tím .(TN- TN-VN- CN)

81. Nắng/ lên, nắng / chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín.

82. Từ phía chân trời, trong làn sương mù, mặt trời buổi sớm/  đang từ từ mọc lên. 

83. Giữa đồng bằng xanh ngắt lúa xuân, con sông Nậm Rốm trắng sáng/ có khúc ngoằn ngoèo, có khúc trườn dài. 

84. Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy /râm ran. (TN-CN-VN)

85. Ngoài đường, tiếng mưa rơi/ lộp độp, tiếng chân người/  chạy lép nhép.

86. Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh/  lặng  lẽ xuôi dòng.

87. Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông “cá sấu cản trước mũi thuyền”, trên cạn” hổ rình xem hát này”,  con người/  phải thông minh và giàu nghị lực.

88. Buổi sáng, ngược hướng chúng bay đi tìm ăn và buổi chiều theo hướng chúng bay về tổ, con thuyền/  sẽ tới được bờ.

89. Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi / thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân.

90. Hồi còn đi học, Hải rất say mê âm nhạc. 

91. Học/ quả là khó khăn vất vả. 

92. Tiếng cá quẫy/  tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền. 

93. Những chú gà nhỏ như  những hòn tơ / lăn tròn trên bãi cỏ. 

94. Đứng trên mui thuyền vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay/ có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía Cù Lao. 

95. Khoảng gần trưa, khi sương tan, đấy/  là khi chợ náo nhiệt nhất. 

96. Cây chuối / cũng ngủ, các tàu lá/  lặng đi như thiếp vào trong nắng.

97. Đột ngột và mau lẹ, bọ ve/  ráng hết sức cong người chồm lên cái xác của mình, bám chặt lấy vỏ cây, rút nốt đôi cánh mềm ra khỏi xác ve . (TN-CN-VN)

98. Cây gạo/  chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư; cây/  đứng im cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và những đưá on về thăm quê mẹ. 

99. Chiếc lá / thoáng tròng trành, chú nhái bén/  loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm/  lặng lẽ xuôi dòng.

100. Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó/  bay ra hót râm ran.

101.  Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng/ bắt đầu rón rén bước ra và tung tăng trong ngọn gió nhẹ , nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành. 

102. Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi không biết từ phương nào/  bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. 

103.Cho nên những buổi chiều/ tiếng hót// có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu dàn trong bóng xế mà âm thanh //vang mãi trong tĩnh mịch tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.(TN,CNVN,CN-VN)

104. Về mùa xuân/, khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau không phân biệt được/ thì cây gạo ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê// bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng.( TN, TN, CN- VN)

105. Giữa lúc Nhĩ đang nhìn thấy trong tưởng tượng chính mình trong tấm áo xanh trứng sáo và chiếc mũ nan rộng vành/, như một nhà thám hiểm đang chậm rãi đặt từng bước chân lên cái mặt đất dấp dính phù sa/- chợt sau lưng có tiếng ho/, Nhĩ //quay lại.( TN,TN,TN,CN-VN)

106. Rừng hồi ngào ngạt, xanh thẫm trên những qu đồi quanh làng. 

107. Cờ bay //đỏ những mái nhà, đỏ những cành cây, đỏ những góc phố. 

108. Cờ// bay trên những mái nhà , trên những cành cây, trên những góc phố. 

109. Quả hồi như những cánh hoa //nằm phơi mình trên mặt lá đầu cành. 

110. Quả hồi// như những cánh hoa, nằm phơi mình trên mặt lá đù cành.

111. Chiều thu, gió dìu dịu, hoa sữa thơm nồng. 

112. Ve// kêu rộn rã.

113. Tiếng ve kêu// rộn rã.

114. Khi ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. 

115. Một mảnh lá gãy// cũng dậy mùi thơm. 

116. Mới sáng sớm, dòng người từ các nơi //đã đổ về ùn ùn. 

117. Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tịu đông đủ trước sân nhà cụ giáo Chu// để mừng thọ thầy.

118. Khi mưa vừa ngớt hạt, mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó // bay ra hót râm ran. 

119. Mưa// ngớt hạt, mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó //bay ra hót râm ran.

120. Khi mưa vừa tạnh, chim chóc// thi nhau chuyền cành.

121.Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng// nhấp nhô, tiếng nói, tiếng cười //rộn ràng vui vẻ.

122. Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự// đứng trang nghiêm.

123. Tất cả học sinh lớp 4A đang lao động ngoài vườn trường.

124.  Vì em chăm ngoan hoạc giỏi, em được mọi người yêu mến.

125. Em được mọi người yêu mến vì em chăm ngoan học giỏi. 

126. Ánh nắng ban mai// trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh mùa đông. 

127. Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng //xua tan dần hơi lạn mùa đông. 

128. Mùa hè, mặt đất //cũng chóng khô như đôi má em bé. 

129. Những dây khoai mập mạp xanh tốt //đua nhau bò khắp mặt đất.

130. Anh ấy là một tay vợt cừ khôi.

131. Đôi bàn tay mẹ// rám nắng, các ngón tay// gầy gầy xương xương. 

132. Tôi// đi đến đâu, rừng// rào rào chuyển động đến đó.  

133. Những bông hoa cúc đại đóa, cánh nhỏ như tia nắng mặt trời, xếp từng lớp lên nhau //rạng ngời khoe sắc. 

134. Mảng thành phố hiện ra trước mắt tôi //đã biến màu trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông.

135. Mặt trời// chưa xuất hiện nhưng tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng //đã tràn lan khắp không gian như thoa phấn trên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, đậm nét. 

136. Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp// vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo. 

137. Những con chim bông biển trong suốt như thủy tinh// lăn tròn trên hững con sóng. 

138. Bây giờ sen trên hồ// đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ// mấy đóa hoa nở muộn.( ĐN)

139. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. 

140. Những con sâu xanh mươn mướt //bò trên những cành bàng. 

141. Mưa //rào rào trên sân gạch, mưa //đồm độp trên phên nứa.

142.Khi thấy các lá tre gió thổi vút một chiều, tôi //cảm thấy một vang động âm thầm và kín đáo trong tâm hồn. 

 143. Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam //như đẹp hơn, tự nhiên,mềm mại và thanh thoát hơn.

144. Dưới ánh trăng, dòng sông//sáng rực lên, những con sóng nhỏ// gợn đều mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát. 

145. Nếu bạn// đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì bạn//sẽ trưởng thành hơn.

146. Trăng //ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già.

147.Trăng//đi đến đâu thì lũy tre// được tắm đẫm màu sữa tới đó.

148. Trong làng, đường thôn và ngõ xóm //phủ đầy rơm rạ.

149. Mặt hồ// xanh thẳm, mấy cánh buồm // thấp thoáng ngoài xa. 

150. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. 

151. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều. 

152. Cảnh vật dưới đất //mới thảm thương làm sao: ruộng đất //nứt nẻ, khô cằn, người và vật //nằm la liệt, mắt nhắm nghiền. 

153. Trước cửa đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ. 

154. Người cha// nắm tay con trai và dắt cậu đến chỗ hàng rào.

155. Bỗng nhớ năm xưa, lần đầu tiên từ miền Nam ra Bắc  lên thăm Đền Hùng, tôi ngẩn ngơ ngắm hoa hải đường  ở núi Nghĩa Lĩnh. 

156. Những cây xoan, cây bàng// bừng tỉnh giấc, những cành khô//bỗng tách vỏ, nảy ra những búp xuân trong như ngọc.

157. Cuộc đời tôi rất bình thường. 

158. Mỗi khi chị cười, mấy nốt tàn nhang // lặng đi trên đôi má ửng hồng. 

159. Sớm chiều, nó// thường đứng bên hòn đá to lớn, nhìn xuống những dải mây xa, nhìn xuống biển xanh tít tắp dưới sâu.

160. Chim Ưng//bay vút lên cao nhưng nó//không sao theo kịp được Hòn Đá.

161.Một sáng chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa hé mây nhìn xuống, Thu//phát hiện ra một chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. 

162. Ngày xưa, ngựa// họp thành đàn ở bìa rừng. 

163. Trên những bãi cỏ non xanh rờn, các chú ngựa thi nhau chạy nhảy. 

164. Tình yêu rừng của ba// đã sớm truyền sang em.

165. Giữa mùa hè nóng nực, cháu bé// nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người //đầy mụn mủ, mùi hôi tanh// bốc lên nồng nặc.

166. Hoa hồng// thơm nồng nàn, hoa huệ //thơm thanh tao, hoa nhài// thơm tinh khiết, hương thơm //hòa quyện vào nhau lan tỏa khắp vườn. 

167. Rừng hồi// ngào ngạt, xanh thẫm trên các sườn đồi quanh làng.

168. Cây hồi //thẳng, cao, tròn xoe. Cành hồi// giòn, dễ gãy hơn cả cành khế. 

169. Một mảnh lá gãy// cũng dậy mùi thơm. 

170. Bỗng nhiên, cá Chuối mẹ// nhìn ra, thấy hai con mắt xanh lè của mụ mèo đang lại gần. 

171. Cá Chuối mẹ// lấy hết sức nhảy xuống nước.

172. Mụ mèo// đã nhanh hơn, lao phốc tới cắn vào cổ cá Chuối mẹ.  

173. Ở dưới nước, đàn cá chuối con//chờ đợi mãi không thấy mẹ về. 

174. Giữa vườn lá um tùm, bông hoa //đang dập dờn trước gió.

175. Vịnh Hạ Long, Sa pa// là những thắng cảnh đẹp của đất nước. 

176. Trên sườn núi, đứng chơ vơ mấy ngôi nhà lá.

177. Nước sông Hương//xanh biêng biếc, màu hoa phượng// đỏ rực hai bên bờ. 

178. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một vầng trăng //sáng vằng vặc trên sông, một giọng hò chèo thuyền// vang lên thiết tha.

179. Làng quê tôi //tràn ngập màu xanh của đồng lúa, màu xanh của bãi ngô, màu xanh của thảm cỏ. 

180. Đến cuối thu, bàng// cởi bỏ chiếc áo choàng, hiên ngang vươn cao nhuwnhx cánh tay gầy guộc, đón chào cái cái lạnh đầu đông.

181. Mặt sông //phẳng lặng, chan hòa ánh nắng.

182. Trong đêm vắng, mùi hương hoa lan// sực nức.

183.Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh// lặng lẽ trôi.

184. Dưới bóng tre của ngàn xưa, mái đình, mái chùa cổ kính// thấp thoáng .

185. Mùa xuân, lá bàng mới nảy// trông như những ngọ lửa xanh.

186. Mùa hè, lá//lên thật dày, ánh sáng xuyên qua// chỉ còn là màu ngọc bích. 

187. Sang cuối thu, lá bàng// ngả thành màu tía và bắt đầu rụng xuống.

188. Qua mùa đông, cây bàng//trịu hết lá, những chiếc cành khẳng khiu// in trên nền trời xám đục.

189. Lương Ngọc Quyến //đã hi sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông//còn sáng mãi.

190. Làn gió nhẹ//chạy qua, những chiếc lá// lay động như những đốm lửa vàng lửa đỏ bập bùng cháy. 

191. Mùa thu năm 1929 Lý Tự Trọng// về nước, được giao nhiệm vụ làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ,  tài liệu với Đảng bạn qua đường tàu biển. 

192. Bà cụ ngồi bán những con búp bê làm bằng vải vụn.

193. Sách vở của con //là vũ khí, lớp học của con// là chiến trường.

194. Suối// chảy róc rách.

195. Tiếng suối chảy// róc rách.

196. Những con chào mào liếng thoắng gọi nhau loách choách. 

197. Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà// thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. 

198. Bỗng một con g trống //vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. 

199. Những tà áo dài Việt Nam ấy// đã để lại trong lòng khách nước ngoài những ấn tượng sâu  sắc.

200. Nếu cuộc đời của thiên tài âm nhạc Mô- da// kéo dài hơn thì ông// sẽ còn cống hiến được nhiều hơn cho nhân loại. 

201. Lần nào về với bà, Thanh// cũng thấy bình yên và thong thả như thế.

202. Trên bờ hè, dưới những chùm xoan tây lấp loáng hoa đỏ, mẹ tôi//mặt rầu rầu, đầu hơi cúi, mắt nhìn như không thấy gì, đi rất chậm. 

203. Thỉnh thoảng, từ chân trời phía xa, một vài đàn chim//bay qua bầu trời ngoài ửa sổ về phương Nam.

204. Những kí ức về tuổi học trò// khi đang ở bậc  tiểu học, không bao giờ phai nhòa trong tâm trí em. ( CN-TN- VN)

205. Trên mặt biển đen sẫm, hòn đảo// như một vầng trăng sắp đầy, ngỡ ngàng ánh sáng.

206. Cái hình ảnh trong tôi về cô, đến bây giờ, vẫn còn rõ nét.(CN-TN-VN)

207. Thu về, khi lá bàng còn xanh, gốc bàng //là nơi tụ họp của chúng em.

208.Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loài cây đã khoác màu áo mới thì cây sấu// mới bắt đầu chuyển mình thay lá. 
209. Để đáp ứng nhu cầu của những người yêu gia súc, một phụ nữ ở Pháp// vừa mở khu cư xá cho các vị khách du lịch bốn chân.

210. Cô mùa xuân xinh tươi// đang lướt nhẹ trên cánh đồng.

211. Trời// dải mây trắng nhạt, biển// mơ màng hơi sương.

212. Trần Thủ Độ// là người có công lớn, vua// cũng phải nể.

213.Lúa gạo// cũng quý vì ta// phải đổ mồ hôi mới làm ra được.

214. Đêm ấy, bên bếp lửa, ba người// ngồi ăn cơm với thịt gà rừng.

215. Sau những cơn mưa, ột màu xanh non ngọt ngào, thơm mát// trải ra mênh mông khắp các sườn đồi.

216. Sáng sớm, bà con các thôn// đã nườm nượp đổ ra đồng.

217. Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ, một lúc sau, trăng//đã nhô lên khỏi rặng tre. 

218. Tiếng cá tũng toẵng//xôn xao quanh mạn thuyền.

219. Nhờ có bạn bè giúp đỡ, bạn Hòa đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

220. Những chú gà nhỏ như hòn tơ// lăn tròn trên những bãi cỏ. 

221. Từ cái căn gác nhỏ của mình, Hải// có thể nghe tất cả những âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thành phố thủ đô. 

222. Hoa dạ hương// gửi mùi thơm đến mừng chú bọ ve.

223.Gió mát đầu hè// mơn man chú.

224. Màn đêm mờ ảo// đang lắng dần rồi chìm vào đất.

225. Khi ngày chưa tắt hẳn, trăng// đã lên rồi.

226. Chiều thu, gió// diù dịu,hoa sữa// thơm nồng. 

227. Chiều nào, về đến đầu phố nhà mình, Hằng// cũng nhận ra mùi thơm quen thuộc ấy.

228. Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù.

229. Mùi hương ngòn ngọt của những loài hoa rừng không tên// đắm mình vào ánh nắng ban mai. 

230. Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê// toàn màu vàng.

231. Giữa vườn lá xxum xuê, xanh mướt, còn ướt đẫm sương đêm, cây hoa// khẽ nghiêng mình , xao động, làm duyên với gió.

232. Ở Hạ Long, vào mùa đông, vì sương mù, ngày// như ngắn lại. 

233. Hết mùa hoa, chim chóc// cũng vãn.

234. Những bông hoa đỏ ngày nào//nay đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu hoa vút như con thoi.

235. Gió// bắt đầu thổi ào ào, lá cây// rơi tơi tả, từng đàn// cò lả lướt theo mây.

236. Một hôm, trong chuyến đi thăm phong cảnh đất nước, Lạc Long Quân// gặp nàng Âu Cơ thuộc dòng tiên ở trên trời, đạp nhười đẹp nết. 

237. Một năm sau, nhân ngày trời trong gió mát, Lê Lợi cùng các quan// đi thuyền dạo chơi trên hồ Tả Vọng.

238. Từ đó, để tỏ lòng ghi nhớ công lao của thần Kim Quy đã cho mình mượn gươm thần giết giặc, Lê Lợi// đã đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Hoàn Kiếm.

239. Chiếc lá// thoáng tròng trành, chú nhái bén //cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm// lặng lẽ xuôi dòng. 

240. Khi một ngày mới bắt đầu, tất cả trẻ em trên thế giới// đều cắp sách tới trường. 

241.Làn gió nhẹ// chạy qua, những chiếc lá// lay động như những đốm lưả vàng, lửa đỏ bập bùng cháy.

242. Nhờ học giỏi, Lan// được nhà trường ặng giấy khen.

243. Vì phóng nhanh vượt ẩu, anh ấy //bị các chú công an tạm giữ xe. 

244. Nhờ nhanh trí dũng cảm, An// đã giúp các chú kiểm lâm bắt được mấy tên lâm tặc.

245. Do không đọc kĩ đề , Lan// đã làm bài sai.

246. Để có nhiều bóng mát, trường em// trồng thêm nhiều cây xanh.

247. Mùa xuân //về, cây cối, hoa lá, chim chóc// như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông.

248. Dân// giàu thì nước// càng mạnh. 

249. Mùa xuân, hoa đào, hoa cúc, hoa lan// đua nhau khoe sắc. 

250. Học sinh nào// chăm chỉ thì học sinh đó//đạt kết quả cao trong học tập.

251.  Ở phía bờ tây sông Hồng, những cây bàng xanh biếc// xòe tán rộng, soi bóng xuống mặt nước. 

252. Đêm// càng về khuya, trăng// càng sáng. 

253. Dưới bóng tre, đã từ lâu đời, người dân// dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang. 

254. Mái tóc dài, đen mượt của Lan//được cặp gọn sau gáy. 

255. Những cánh hoa hồng nhung mịn màng e ấp đang từ từ nở.  

256. Cây gạo// buồn thiu, những chiếc lá// cụp xuống ủ ê.

257. Mặt biển// sáng trong và êm dịu.

258. Sóng nhè nhẹ// liếm bờ cát, bọt tung trắng xóa.

259. Nhờ siêng năng chăm chỉ, Nam đã vượt lên đứng đầu lớp. 

260. Công chúa// ốm nặng, hoàng hậu//suy tư.

261. Những nụ mai//không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích.

262. Trưa, nước biển// xanh lơ và khi chiều tà, biển// đổi sang màu xanh lục. 

263.Mưa// rả rích ngày đêm, mưa// tối tăm mặt mũi, mưa// thối đất thối cát.

264. Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran(VN- CN)

265. Bằng nghị lực phi thường, anh ấy //vượt qua mọi khó khăn gian khổ. 

266.Dưới gốc tre, những mầm măng non mọc lên tua tủa. 

267. Khoảng gần trưa, trên các chỏm rừng, gió tây nam// cuốn mây xám về rồi thổi dạt đi.

268. Những em nhỏ quần áo đủ màu sặc sỡ //đang nô đùa trước sân trường. 

269. Cây phượng vĩ ở sân trường đã nở hoa đỏ rực. 

270. Vì những đi nó đã hứa với cô giáo, nó// quyết tâm học thật giỏi.

271. Những chú voi chạy đến đích đầu tiên// đều ghìm đà hươ vòi chào khán giả. 

272. Cái hương vị ngọt ngào của tuổi học trò// còn đọng mãi trong tâm hồn chúng em.  

273. Bằng cái giọng ngọt ngào, trầm ấm, con bìm bịp báo hiệu mùa xuân đến. 

274. Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của các em, tôi// chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp.

275. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc. (VN-CN)

276. Muốn đạt kết quả cao trong kì thi tới, chúng ta phải cố gắng thật nhiều. 

277. Chỉ sau ba tháng, nhờ siêng năng chăm chỉ, Tuấn// đã vượt lên ứng đầu lớp. 

278. Giữa đầm sen, trên nền lá xanh mượt, những bông sen trắng, sen hồng//khẽ đu đưa theo gió.

279. Bạn Lan// là lớp trưởng gương mẫu. 

280.Thược dược, hướng dương, lan, huệ// đua nhau khoe hương, khoe sắc. 

281. Cái bảng này// nhẵn bóng. 

282. Những bông hoa ấy// nhắc đến kỉ niệm học trò.

283. Hoa cúc// nở vàng rực như nắng mùa thu. 

284. Hoa loa kèn// mở rộng cánh rung rinh dưới nước.

285. Học sinh lớp 4A chăm ngoan hăng hái thi đua chào mừng ngày 20/11.

286. Cánh đồng lúa vàng rực như một tấm thảm//trải rộng trước mắt tôi.

287. Buổi sáng, sương// phủ trắng cành cây bãi cỏ.

288. Màu xanh mơn nởn của lúa đang thì con gái// óng lên. 

289. Ấy thế mà mẹ// phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. 

290. Nhà tôi// ở một làng ven sông, tuổi thơ của tôi// đã gắn bó với cái bến nước của làng.

291. Nhá nhem tối, từng đàn chim// vội vã bay về tổ sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi.

292. Đêm ấy, trong giấc mơ, Chấm// lại khóc mất bao nhiêu là nước mắt. 

293. Mưa// đã xuống bên kia sông, gió// càng mạnh, mặc sức điên đảo trên cành cây.

294. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lửa ấy// vùng vẫy quằn quại, giẫy lên đành đạch

295. Bóng tối// như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp mờ đen, phủ dần lên mọi vật. 

296. Chích bông// bắt sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. 

297. Nó// moi những con sâu độc ác nằm bí mật trong hốc cây lộc vừng.

298. Một hôm, vua đi qua thấy quán nước sạch sẽ, ghé vào ngồi nghỉ. 

299. Tại chiếc  đồng hồ bị hỏng, em// đi học muộn.

300. Tiếng tu hú của bầy vượn ấy cứ vang xa vang xa.

301. Những con vượn bạc má ôm// con ghọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp.

302. Nhà cửa// dựng dọc theo bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì.

303. Những con chồn sóc với những chùm lông đuôi to đẹp// vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo

304. Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông sấu cản mũi thuyền, trên cạn hổ rình xem hát này, con người// phải thông minh và giàu nghị lực.

305. Khi bà mỉm cười, hai con ngươi đen sẫm// nở ra, long lanh hiền dịu khó tả, đôi mắt// ánh lên những tia sáng ấm áp,  tươi vui.

306. Mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt của bà tôi// vẫn còn tươi  trẻ. 

307. Chợt lúc quay ra, qua khung cửa buồng máy, tôi// nhìn thấy một người ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng rực lên như một mảng nắng.

308. Phía bên sông, xóm Cồn Huế// nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. 

309. Mưa mùa xuân// phơi phới, những hạt mưa bé nhỏ mềm mại// rơi mà như nhảy nhót.

310. Dưới  ánh trăng, dòng sông// sáng rực lên. 

311. Ngoài kia, tiếng cười nói rộn rã của trẻ em// làm vang động cả xóm.

312. Điện// hỏng nên buổi biểu diễn văn nghệ//  phải hoãn. 

313. Hoa cúc// đẹp nhưng hoa ngâu// thơm.

314. Buổi sớm, biển Hạ Long//đẹp như một bức tranh. 

315. Ngoài phố, lá khô// rơi xào xạc. 

316. Đứng trên mũi thuyền, người nhanh tay// có thể  với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai phía cù lao. 

317. Những con sâu chuối xanh nét béo núc// bò đi bò lại trên lá.

318. Những hạt lúa tròn nhỏ// căng mọng như trái chín. 

319. Sau trận mưa rào, những cây dọc mùng// trông xanh nõn nà, những bông râm bụt //thêm đỏ chói. 

320. Những cánh hoa tràm nhỏ li ti chụm vào nhau tạo thành một chuỗi dài // trông rất dễ thương.

321. Ông mặt trời// vừa nhô lên ở phía đằng đông, chị cỏ// cúi xuống ngắm ngía những giọt sương đêm đọng trên áo tràm và cảm thấy mình như rực rỡ hơn.

322. Các cô đi chung quanh gốc cây chỉ còn trơ lại lớp than đen.

323. Bàn tay thoăn thoắt// cắt từng bó lúa nặng trĩu hạt.

324. Lúa// cắt bằng dao hoặc thanh nứa sắc.

325. Đúng lúc ấy, Đại Bàng// từ trên cao lao xuống một nhát như trời giáng vào giữa trán sói.

326. Cánh đồng lúa xanh mướt// dập dờn trong gió nhẹ, chúng// đuổi nhau mãi, đuổi nhau mãi đến cuối chân đê.

327. Trăng mùa thu// chiếu sáng khắp thành phố, núi rừng, làng mạc. 

328. Chiếc nón// mỏng manh, trắng như ngà, óng như ngọc.

329. Trăng của các em//sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm.

330. Nằm trong nhà, chị Sứ// vẫn nghe thấy tiếng sóng biển đều đều rì rầm từ xa vọng lại. 

331. Đứng trước cây cam vàng trĩu quả, lòng em// dạt dào niềm vui.

332. Bởi tôi// ăn uống có điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi// chóng lớn lắm.

333. Cứ chốc chốc, tôi// lại trịnh trọng và khoan thai đưa hai chân lên vuốt râu.

334. Ở đây, gió biển// thổi về, thấy dễ chịu.

335. Trên cột cờ, lá cờ Tổ quốc// tung bay phấp phới.

336. Mỗi khi có cơn gió ào qua, hoa lộc vừng// rụng đỏ rực cả một góc hồ , trải thảm dài lung linh trên mặt cỏ.

337. Ơmảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi //lại mua cho tôi vài cái bánh rợm.

338. Giọng nói của cụ// vừa hiền từ, vừa ấm áp.

339. Tài năng của ông được phát hiện từ rất sớm. 

340. Trên nền trời xanh thẳm, những đám mây đủ màu sắc// đang bồng bềnh trôi. 

341.Những bông hoa gạo đỏ ngày nào// đã trở thành những quả gạo múp míp. 

342. Dọc theo con đường mới đắp, vượt qua một chiếc cầu gỗ bắc ngang qua con suối, từng tốp nam nữ thanh niên// thoăn thoát gánh lúa về sân phơi.

343. Tiếng cười giòn tan// vọng vào vách núi.

344. Ông nội tôi//là một cựu chiến binh.

345. Những cây bàng ở đây// to hai người ôm không xuể.

346. Mỏ của chú Chích Bông //bé như hai mảnh vỏ chấu úp lại.

347. Cả vòm lá chen hoa//bao trùm lấy ngôi nhà và mảnh sân nhỏ phía trước.

348. Giọng hát trong trẻo, ấm áp của cô ca sĩ// như còn vang mãi.

349.Những buồng chuối trứng quốc//vàng lốm đốm.

350. Bên bờ nông giang vắt  qua cánh đồng, giữa những tốp trẻ con, những làn khói xanh lơ// bay lên. 

351. Bọn trẻ//xua xua tay vào ngọn khói, hát những câu đồng dao nghe rất vui tai.

352. Ông// làm ất nhanh, rất nhẹ nhàng, kín đáo, thuyền giặc// đắm hết chiếc này đến chiếc khác. 

353. Tôi// tuy tài hén sức yếu nhưng tôi// xin quyết tâm đánh giặc cứu nước.

354. Mỗi lần xuống nước bắt cá, ông// có thể  dưới nước luôn sáu bảy ngàỳ mới lên.  

355. Vậy mà lúc trái chín// hương tỏa ngào ngạt, vị ngọt đến đam mê.

356. Dưới ánh nắng, giọt sữa//đông lại, bông lúa//ngày càng cong xuống, nặng vì cái chất trong sạch của trời.

357. Tuyệt diệu làm sao một đêm tối trước cơn mưa(VN-CN)

358. Sau cơn mưa, chân trời, ngấn bể// sạch như tấm kính lau hết bụi.

có nhiều thay đổi.

360. Dọc theo bờ sông, những cây vải, cây cam sum sê trĩu quả.

361. Đâu đó từ sau khúc sông vắng lặng, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng// truyền đi trên mặt nước, khiến mắt sông nghe như rộng hơn. 

362. Những quả cam vòng óng, da căng mịn// như mời gọi người thưởng thức. 

363. Những bông hoa vàng tươi, như những đốm nắng //đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.

364. Mùa thu// mới chớm nhưng nước// đã trong vắt.

365. Bà//ngừng nhai trầu đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu âu yếm và mến thương. 

366. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm//nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. 

367. Sau một hồi len lách mải miết, rẽ bụi rậm, chúng tôi// nhìn thấy một bãi cây khộp.

368. Rừng khộp// hiện ra trước mắt chúng tôi, lá// úa vàng như cảnh mùa thu.

369. Những học sinh ấy// hối hả bước trên khắp các nẻo đường của nông thôn, trên những phố dài của các thị trấn đông đúc, dưới trời nắng gắt hay trong tuyết rơi.

370. Con đê thân thuộc// đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. 

371. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé// giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

372. Con thuyền// ngược dòng nặng nhọc, buồm// kéo lên đón gió nam.
373. Vào giờ tan tầm, ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ// đi lại tấp nập. 

374. Dọc theo bờ sông, những cây vải, cây cam// sum sê trĩu quả. 

375. Để làm ra buồng, ra nải, cây chuối mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. 

376. Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em cố gắng// làm bài, học bài đầy đủ. 

377. Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I- ren// trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. 

378. Vì rét, mhững cây lan trong chậu//sắt lại. 

379. Bên bờ biển, anh họa sĩ// vừa vẽ tranh , vừa nghe nhạc. 

380. Anh// đã làm nên bao điều kì lạ, với mẩu bút chì.(TN) 

381. Trên cánh đồng quê, cơn gió nhẹ// đưa lại thoảng những hương thơm ngát.

382. Em bé đang cười rất tươi. 

383. Trong năm học tới đây, các em// hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn.  

384. . Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng //truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn.

385. Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ// khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời.

386. Vì cơn bão, nhiều ngôi nhà// đã bị tốc mái.

387. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Nam// đã tiến bộ về mọi mặt.
388. Sa Pa// quả là món quà tặng diệu kì mà thiên nhiên dành cho đất nước ta.
389. . Để thành công hơn nữa trong học tập, mỗi học sinh chúng ta// cần luôn luôn phát huy tinh thần tự giác.

390. Trong vườn, cây cối // um tùm.
391. Hoa hồng Đà Lạt// có mùi hương rất đặc biệt.

392. Sau một hồi lượn vòng trên không trung trong lành, chúng// đậu xuống mặt đất.
393. Mùa thu// đem đến cho các thi nhân biết bao cảm hứng đắm say.

394. Mùa tôi yêu// là mùa thu.

395. . Chiều ấy, ánh nắng dịu dàng từ bầu trời ngoài cửa sổ// rọi vào nhà, in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa.
396. Trong đêm trung thu, trăng// khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân.

397. Hè sang, hoa phượng// đỏ rực cả sân trường.
398. Để tránh bão, một đàn cò// xoải cánh bay miết về những cánh rừng xa tít.

399. Bình minh, những con tàu như những tòa nhà trắng lấp lóa// đang neo đậu sát bến cảng.
400. Trần Quốc Toản// dẫn chú đến chỗ tập bắn, rồi đeo cung tên, nhảy lên ngựa, chạy ra xa.
401. Quốc Toản// nhìn thẳng hồng tâm, giương cung, lắp tên, bắn luôn ba phát đều trúng cả.
402. Mọi người//reo hò khen ngợi.

403. Người tướng già//cười, nở nang mặt mày.
404. Trên sân trường, các bạn học sinh nam// đang say sưa đá cầu.

405. . Mùa xuân, đất trời//như thay màu áo mới.
406. Dưới gốc phượng, chúng tôi// đang ríu rít chuyện trò sôi nổi.

407. Họ hàng nhà chim// hót líu lo như muốn tham gia vào những cuộc vui của chúng em.
408. Trên cánh đồng, các bác nông dân// đang mải miết gặt lúa.

409. Từ đời Lý đời Trần đời Lê, quãng sông này // cũng lặng tờ đến thế mà thôi.
410. Đột ngột, nó //quay lại nện cho chó vện một đá vào đầu, rồi nhảy phốc lên cổng chuồng trâu, đứng nhìn xuống vẻ phớt lờ.

411. .Vì sự nghiệp giáo dục, biết bao người thầy, người cô// đã không quản khó khăn, lên tận miền núi xa xôi để dạy cái chữ cho đồng bào.

412. . Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu //vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.
413. . Để có bầu không khí trong lành, chúng ta// phải tích cực trồng cây xanh và bảo vệ môi trường.
414. Sự bày tỏ kín đáo của một tấm lòng thương nhớ mênh mông// đã khiến tôi xúc động.
415. Tấm lòng yêu nước, thương dân của Người// luôn sâu nặng, bao la.
416. Bằng tình yêu thiên nhiên đất nước tha thiết, sâu lắng, tác giả// đã viết nên bài thơ này.
417. Những kiến trúc sư thiết kế công trình// đang ngày đêm miệt mài làm việc.
418. Tiếp nối thành công từ những năm trước, năm nay, chúng tôi //cố gắng nỗ lực để đạt được chỉ tiêu đề ra.

419. Hoa hồng bạch// đẹp thật.

420. Trời bây giờ// trong vắt, thăm thẳm và cao.

421. Giọng bà//trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông.

422. Tôi// rất thích chiếc váy màu trắng
423. Mẹ Lan// là giáo viên dạy môn Văn.

424. Một buổi sáng, Bác Hồ //đến thăm trại nhi đồng.
425. . Mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đã có //nhiều nếp nhăn, khuôn mặt của bà tôi// hình như vẫn tươi trẻ.
426. Nhờ phát triển kinh tế,đời sống người dân //được cải thiện rõ rệt.
427. Vậy mà khi trái chín, hương// tỏa ngạt ngào, vị //ngọt đến đam mê.
428. .Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632, nhà thiên văn học Ga-li-lê //lại cho ra đời một cuốn sách mới cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních.

429. Những chú dế cụ bị sặc nước //bò ra khỏi tổ.
430. Chiều qua, Nam// nhận được thư của bố.
431. Để có được thắng lợi vẻ vang, quân và dân ta//đã phải đổ biết bao xương máu
432. Bằng sự thông minh, nhanh nhẹn, cô gái// đã nhanh chóng thích nghi với công việc.

433. Vì bão lớn, một số cây// đã bị đổ.
434.  Vào khoảng cuối tháng ba, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ// đâm hoa và người ta //thấy hoa sầu đâu nở như cười.
435. Nhưng bắt gặpánh mắt dịu hiền của nàng, nó//cụp mắt xuống rồi lẳng lặng bỏ đi.

436. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy,  một mùi hương lá tràm// bị hun nóng dưới mặt trời.
437. Đương giữa trưa, quanh lùm cỏ cao đằng xa, thấp thoáng bóng người.(TN-VN- CN)

438.  Chỉ vài hôm, lộc non//đã tràn đầy trên bàn tay mùa đông của cây bàng.
439. Dáng mọc của lộc// rất lạ, thẳng đứng trên cành, như thể đêm qua có ai đã thả vạn búp lá nhỏ xíu từ trên trời, xanh biếc chi chít đầy cành và xoay thành những tán tròn quanh thân cây.

440. Lá non// lớn nhanh, đứng thẳng và cao chừng gang tay, cuộn tròn như chiếc tai thỏ.
441. Nhằm đưa mùa xuân ra đảo xa, chúng tôi//gửi tới các anh bộ đội những cành đào, cành mai tươi thắm
442. Vì Tổ quốc, các anh bộ đội/ đã quyết hi sinh đến giọt máu cuối cùng.

443. Mỗi khi chị cười, mấy nốt tàn nhang/ lặng đi trên đôi gò má đỏ ửng. 

444. Mấy hôm trước, trời mây/ xám xịt, mưa ngâu/ rả rích, đường/ lầy lội.
445. Trong các thửa ruộng, hàng lúa xanh tươi/ rập rờn theo chiều gió.
446.Xa xa, đám lúa giống mới/ đã ngã màu vàng.
447. Một mùa xuân tươi đẹp/ lại về. Từ những cành cây khẳng khiu, xams xịt, những mầm non xanh mởn/ đã nhú lên.
448. Quyển sách em/ mới mua rất hay.
449.Bạn Việt lớp em/ luôn học hành chăm chỉ.
500. Mấy chiếc bút/ mới mua đều hỏng ngòi.
551.Mùa này, bãi ngô của hợp tác xã quê em/ rất xanh tốt. 

552. Mới dạo nào, những cây ngô /còn lấm tấm như mạ non.

553. Chỉ ít lâu sau, ngô/ đã thành cây cao lớn .

554 Quanh thân cây, những lá ngô rộng dài /trỗ ra mạnh mẽ, nõn nà. 

555.Trên ngọn, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn/ vươn lên.

556. Những chùm hoa đỏ chói, vàng sáng   tím lịm như nhung đã nảy ra từ nách lá  rồi dần dần kết quả.

TỪ ĐỒNG NGHĨA

A. Lí thuyết
· Từ đồng nghĩa: Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

VD:  siêng năng, chăm chỉ, cần cù,…
- Có những từ có nghĩa hoàn toàn, có thể thay thế nhau trong lời nói. 

VD: mẹ, bầm, má, bu,…
· Có những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Khi dùng ta phải cân nhắc, lựa chọn cho đúng.  (đồng nghĩa tương đối , đồng nghĩa khác sắc thái ) : Là các từ tuy cùng nghĩa nhưng vẫn khác nhau phần nào sắc thái biểu cảm ( biểu thị cảm xúc, thái độ ) hoặc cách thức hành động. Khi dùng những từ này, ta phải cân nhắc lựa chọn cho phù hợp .

Ví dụ: Biểu thị mức độ, trạng thái khác nhau : cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô,...( chỉ trạng thái chuyển động, vận động của sóng nước ) 

+ Cuồn cuộn : hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, dồn dập và mạnh mẽ.

+ Lăn tăn : chỉ các gợn sóng nhỏ, đều, chen sát nhau trên bề mặt.

+ Nhấp nhô : chỉ các đợt sóng nhỏ nhô lên cao hơn so với xung quanh.

B. Thực hành
Bài 1. Xếp các từ sau thành các nhóm từ đồng nghĩa
· Trai, máy bay, qua đời, xinh xắn, to lớn, vĩ đại, chết, tàu bay, nữ, quả tàu hỏa, trái, xe hỏa, đẹp đẽ, phi cơ.

· Hoà bình, hoà giải, hoà hợp, hoà mình, hoà tan, hoà tấu, hoà thuận, hoà vốn.

Bài 2: Trong mỗi nhóm từ dưới đây, từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại :
a) Tổ tiên, Tổ quốc, đất nước, giang sơn, sông núi, nước nhà, non sông, nước non, non nước.

b) Quê hương, quê quán, quê cha đất tổ, quê hương bản quán, quê mùa, quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn.

c)       Thợ cấy, thợ cày, thợ rèn, thợ gặt, nhà nông, lão nông, nông dân.

d) Thợ điện, thợ cơ khí, thợ thủ công, thủ công nghiệp, thợ hàn, thợ mộc, thợ nề, thợ nguội.

e) Giáo viên, giảng viên, giáo sư, kĩ sư, nghiên cứu, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo.
f) Chăm chỉ, siêng năng, chăm, chăm sóc, hay lam hay làm

g) Tim tím, tím biếc, chiều tím, tím nhạt

h) Đồng hương, thần đồng, đồng nghĩa, đồng chí

i) Trắng bệch, trắng muốt, trắng tay, trắng phau, trắng tinh
j) Lạc hậu, mạch lạc, lạc điều, lạc đề 

k) oi nồng, nóng nực, ồn ã
l) lóng lánh, lấp lóa, lung lay
Bài 3: Tìm và điền tiếp các từ đồng nghĩa vào mỗi nhóm từ dưới đây và chỉ ra nghĩa chung của từng nhóm :
· Cắt, thái, ...xắt, xắn, xẻo, pha, chặt, băm, chém, phát, xén, cưa, xẻ, bổ,...... ( Nghĩa chung : chia cắt đối tượng thành những phần nhỏ (bằng dụng cụ) )
· To, lớn,... to lớn, to tướng, to tát , vĩ đại( Nghĩa chung : Có kích thước, cường độ quá mức bình thường )

· Chăm, chăm chỉ,...siêng năng, chịu khó, cần cù, chuyên cần, hay lam hay làm...( Nghĩa chung : Làm nhiều và làm đều đặn một việc gì đó)

· Trẻ em: em bé, trẻ con, con nít, trẻ nhỏ, nhi đồng….

· Bé bỏng: nhỏ bé, bé con, bé xíu,  bé tẹo, bé tí,…

· Lễ độ: lễ phép, ngoan ngoãn, ngoan, đức độ,…

· Bà lão: bà cụ, cụ già, bô lão, bà già,…
· Nhanh nhảu: nhenh nhẹn, nhanh trí, nhanh, nhanh nhanh..

· Hiền hậu: hiền từ, hiền. hiền đưc, hiền thục,…

· Tổ quốc: nước nhà, giang sơn, xã tắc, non sông đất nước, quê hương, sơn hà,…

· Rộng: bao la, mênh mông, bát ngát, rộng rãi,…

· Vắng: vắng vẻ, vắng teo, vắng ngắt, hiu quanhj,…

· Lạnh: buốt, lạnh buốt, lạnh cóng, lạnh giá, lạnh ngắt,….

· Chết: quy tiên, bỏ mạng, hi sinh, qua đời, quá cố, toi, ngoẻo, băng hà, mất, hia năm mươi về già,…

· Vợ: bà xã, phu nhân,…

· Chồng: ông xã, dức lang quân, phu quân

· Làng: xóm, bản, thôn, buôn,…

· Ăn: chén, xơi, đớp, hốc, nhai,…

· Cắt: xén, xé, chặt, bổ, thái, hái, chém,…

· Cho: biếu, tặng, ban, dâng, cấp, phát,…

· Chế tạo: sản xuất, tạo ra,…

· Bệnh viện: nhà thương,…

· Quê hương: quê quán, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn,…

· Công dân: đồng bào, nhân dân,

· Mang: vác, bưng, bê, khiêng,…

· Nhìn: trông, xem, ngắm,…

· Tha; quắp, mang,,….

· Cắn: ngoạm, ngặm, đớp, vồ,…

· Gầm: rống, gào, thét, là,….

· Đàn kết: chung sức, hợp sức, hợp lực, chung lòng, đồng tâm,…

· Anh hùng: anh dũng, dũng mãnh, gan dạ, quả cảm, dũng cảm,…

· Tấp nập: sôi động, nhộn nhịp, đông đúc, đông nghịt,….

· Nhớ: lưu luyến, nhớ thương, thương nhớ,…

· Gái: nữ, đàn bà, phụ nữ, hĩm,…

· Nam: trai, thằng cu, đàn ông,…

· Làng quê: nong thôn, thôn quê,….

· Thành thị: thành phố, thị thành,…

· Núi rừng: rừng núi, núi non,…

· Lăn: lê, bò toài,…

· Hòa bình: thanh bình, yên bình, thái bình, bình an,..

· Sầm uất: đông vui, nhọn nhịp, đông đúc,…

· Chọn: lựa, tuyển, kén, kén chọn, 

· Hùng vĩ: kì vĩ, vĩ đại, to lớn,…

· Diễn đạt: biểu đạt, biểu thị, diễn tả, trình bày, bày tỏ,…

· Trong veo: trong lành, trong trẻo, trong vắt, trong sáng,…

· Thoang thoảng: ngan ngát, thơm ngát…

· Yên tĩnh, im lìm, vắng vẻ, yên lặng, tĩnh lặng,…

· Vinh quang: vẻ vang, vinh dự, vinh hạnh,….

· Cầu: ước, mộng, mơ ước, nguyện,..

· Bồng: bế, …

· Đỏ: đỏ au, đỏ bừng, đỏ đắn , đỏ hoe, đỏ gay, đỏ chói, đỏ quạch, đỏ tía, đỏ ửng .

Bài 4. Tìm những từ cùng nghĩa chỉ màu đen để điền vào chỗ trống trong các từ dưới đây :
Bảng.... ; vải.... ; gạo.... ; đũa..... ; mắt.... ; ngựa.... ; chó.....

(Bảng đen, vải thâm, gạo hẩm, đũa mun, mắt huyền, ngựa ô, chó mực)
TỪ TRÁI NGHĨA

A. Lí thuyết
· Từ trái nghĩa: Là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Việc đặt các từ trái nghĩa cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật sự vật, sự việc, hoạt động trạng thái,… đối lập nhau.

VD: cao – thấp,  phải – trái,   dài – ngắn,…
- Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái,.... đối lập nhau.

* Xem thêm: Một từ có thể có nhiều từ trái nghĩa với nó, tuỳ theo từng lời nói hoặc câu văn khác nhau.

Sự đối lập về nghĩa phải đặt trên một cơ sở chung nào đó.

VD: Với từ "nhạt":

- (muối) nhạt > < mặn: cơ sở chung là "độ mặn"

- (đường ) nhạt > < ngọt: cơ sở chung là "độ ngọt"

- (tình cảm) nhạt > < đằm thắm : cơ sở chung là "mức độ tình cảm"

- (màu áo) nhạt > < đậm: cơ sở chung là "màu sắc".

B. Thực hành
Bài 1:Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

Chết –s ống, ngọt bùi – đắng cay, ngày – đêm, vui – buồn, lành – rách, đoàn ết – chia rẽ, vỡ - lành, rộng – hẹp, to – nhỏ, trên – dưới, cao – thấp, sâu – nông, dày – mỏng, béo – gầy, dài – nagwns, trước – sau, phải – trái, ngang – dọc, gần – xa, sáng – tối, trắng – đen, đậm – nhạt, sáng sảu – tối om, nhiều – ít, rậm – thưa, thẳng – cong, lỏng – rắn, thuận lợ - khó khăn, tươi – úa,héo, khô, thiện – ác, nguy hiểm – an toàn, cười – khóc, mứi – cũ, nhanh nhẹn – chậm chạp

Bài 2:Đặt 3 câu với 3 cặp từ trái nghĩa ở BT1

Bài 3:Với mỗi từ gạch chân dưới đây, hãy tìm một từ trái nghĩa:

	a) Già:

- Quả già

- Người già

- Cân già
	b) Chạy:

- Người chạy

- Ôtô chạy

- Đồng hồ chạy
	c) Chín:

- Lúa chín

- Thịt luộc chín

- Suy nghĩ chín chắn


Bài 4: Tìm 3 cặp từ trái nghĩa nói về việc học hành. Hãy đặt một câu với một trong 3 cặp từ trái nghĩa đó

Bài 5: Điền cặp từ trái nghĩa để hoàn thiện thành ngữ, tục ngữ,…
	· Đi ngược về xuôi

· Đi xa về gần

· Sáng nắng chiều mưa

· Kẻ khóc người cười

· Kẻ đứng người ngồi

· Đất thấp trời cao

· Chân cứng đá mềm

· Nói trước quên sau

· Trước lạ sau quen

· Hẹp nhà rộng bụng

· Kính trên nhường dưới

· Lá lành đùm lá rách
· Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

· Yêu cho roi cho vọt/Ghét cho ngọt cho bùi

· Việc nhỏ nghĩa lớn

· Chết vinh còn hơn sống nhục

· Bán anh em xa mua láng giềng gần

· Thất bại là mẹ thành công

· Trống đánh xuôi kèn thổi ngược

· Bóc ngắn cắn dài

· Vụng chèo khéo chống

· Bước thấp bước cao

· Mắt nhắm mắt mở

· Gương vỡ lại lành

· Xa thơm gần thối

· Có mới nới cũ

· Mạnh dùng sức/ yếu dùng mưu

· Xấu gỗ còn hơn tốt nước sơn

· Nói lời phải giữ lấy lời/đừng như con bướm đậu rồi lại bay

· Một miếng khi đói bằng một gói khi no

· Áo rách khéo vá hơn lành vụng may

· Trong ấm ngoài êm

· Trẻ cậy cha già cậy con

· Trước lạ sau quen
	· Xanh vỏ đỏ lòng
· Nắng mưa là bệnh của trời

· Nời hầm tối là nơi sáng nhất

· Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất

· Khôn nhà dại chợ

· Gàn nhà xa ngõ

· Trong nhà ngoài ngõ

· Kẻ đi người ở

· Chớ thấy áo ngắn mà cười/ chớ thấy áo dài tưởng sang

· Chỗ ướt mẹ nằm/chỗ ráo con lăn

· Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ ngày tháng 10 chưa cườ iđã tối
· Tuổi nhỏ chí (trí) lớn

· Ba chìm bảy nổi

· Én bay thấp mưa ngập cầu ao, én bay cao mưa rào lại tạnh

· Khoai ruộng lạ/mạ ruộng quen

· Ba ngày béo bảy ngày gầy

· Chuyện bé xé ra to

· Lành làm gáo/vỡ làm muôi

· ở rộng người cười/ở hẹp người chê

· Sông có bên bồi bên lở/bên lở thì đục bên bồi thì trong

· Lươn ngắn lại chê trạch dài
· Dưới trên đoàn kết một lòng

· Nắng tốt dưa mưa tốt lúa

· Ăn ít ngon nhiều

· Nắng chóng trua mưa chóng tối

· Yêu trẻ trẻ đên nhà/ kính già già để tuổi cho

· Gạn đục khơi trong

· Lên thác xuống ghềnh

· Giày thùa dép thiếu

· Năm nắng mười mưa

· 


TỪ ĐỒNG ÂM
A.  Lí thuyết

Từ đồng âm:Là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.
VD: Mua một mảnh vải     -                     vải này ăn rất ngọt.

                  (vải may áo)                              ( vải ăn quả)

- Muốn hiểu được nghĩa của các từ đồng âm, cần đặt các từ đó vào lời nói hoặc câu văn cụ thể.

- Dùng từ đồng âm để chơi chữ: Là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe.

B. Bài tập
Bài 1:Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau:

a) Đậu tương - Đất lành chim đậu – Thi đậu.

b) Bò kéo xe – 2 bò gạo – cua bò.

c) Sợi chỉ - chiếu chỉ - chỉ đường - chỉ vàng.

Bài 2: Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các câu sau:
Em cầm quyển truyện trên giá để xem giá

Từng đoàn xe trở đường đi trên đường

Con mực phun mực trốn kẻ thù

Bác nông dân vác cày ra cày ruộng

Vua Mi-đát ngắt bông lúa vàng, bông lúa liền biến thành vàng

Hoa mua ai bán mà mua

Cơm với chả mà chả ăn được

Trăm thứ than, than thân không ai quạt

Bên trái cái bàn là một rổ trái cây

Bài 3: Với mỗi từ, hãy đặt 2 câu để phân biệt các từ đồng âm: chiếu, kén, mọc.

Với mỗi từ, hãy đặt 1 câu để phân biệt các từ đồng âm: Giá, đậu, bò, kho, chín.
Bài 4. Đặt câu phân biệt từ đồng âm
	· Vạt: vạt áo – vạt nhọn

· Đánh: đánh nhau – đánh số - đánh cược 

· Chiếu: cái chiếu – chiếu chỉ- máy chiếu

· Chỉ: kim chỉ - chỉ tay – chăm chỉ

· Kén: kén tằm – kén chồng

· Đậu: đậu phụ - thi đậu

· Sáng: sáng tối – sáng kiến

· Đường: đường đi – đường ăn

· Bạc: vàng bạc – bạc phận

· Đá; đá bogs – hòn dá

· Khách: cười khanh khách – vị khách 

· Sao: ngôi sao – ngôi sao ca nhạc – sao chè

· Thắng: chiếng thắng – thắng đường – thắng xe đạp

· Bàn: bàn bạc  - bàn học

· Ba: ba má – số ba – áo bà ba

· Ngọt: đường ngọt – dao sắc ngọt

· La; la hét – la bàn – con la

· Trăng: ông trăng – trăng trắng

· Ban: bảo ban – ban công – hoa ban – ban ngày

· Dichj: dichhj chuyển – dịch vụ

· Vuốt: móng vuốt – vuốt tóc

· Bát: bát com – bát ngát

· Cốc: cái cốc – bột ngũ cốc

· Nô: ca nô – nô đùa

· Lô: xích lô – mũ ca lô – lô đề

· Đền: đền thờ - bắt đền

· Đóm; cái đóm tre – đom đóm

· Gang: nồi gang – gang tay

· Gầu: gầu múc nước – gầu trên đầu

· Ghẻ: bị ghẻ - dì ghẻ 

· Gian: ba gian nhà – gian dối

· Cá: cá cược – con cá
	· Cờ: cờ vua – lá cờ

· Đồng: đồng lúa – đồng tiền – bằng đồng 

·  Năm: năm tháng - số 5

· Giá; giá sách – giá đỗ - giá để đồ

· Lá; lá cây – lá thư

· Mọc: mặt trời mọc – canh mọc

· Ăn: ăn cơm - ăn năn
· Ca: cái ca – ca hát

· Hay: hay hát – hát hay

· Đông: mùa đông – đông người – thịt đông – hướng đông

· Cô: cô giá – cô đơn – cô đường

· Lồng: lồng chim – lồng tiếng

· Tiên: cô tiên – tiên tiến

· Cao: ca tấp – cao xoa bóp

· Bay; cái bay – chim bay

· Bình: cái bình – bình yên 
· Gù: chim bồ câu gù – gù lưng

· Hài: phim hài – đôi hài

· Hồ: hồn ước – hồ keo

· Khoác: nói khoác – áo khoác – khoác vai

· Ly: cái ly – chia ly

· Mỏ; mỏ gà – mỏ than\

· Mộ: hâm mộ - hầm mộ

· Mơ: trái mơ – giấc mơ

· Mực – con mực – lọ mực 

· Sâu: nông sâu - con sâu

· Sẻ: chim sẻ - chia sẻ

· Sứ: sứ giả - bát sứ

· Thi: đi thi – thi sĩ – thi công

· Trai: ngọc trai – trai gái

· Kiến; con kiến – ý kiến

· Lơ: súp lơ – lơ thơ

·  Thức: thức dậy – thức ăn


TỪ NHIỀU NGHĨA
  A. Lí thuyết

* Từ nhiều nghĩa là từ có 1 nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.

- Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật , hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm (về sự vật, hiện tượng) có trong thực tế thì từ ấy gọi là từ nhiều nghĩa.

VD1:

Xe đạp: chỉ loại xe người đi, có 2 bánh, dùng sức người đạp cho quay bánh. Đây là nghĩa duy nhất của từ xe đạp. Vậy từ xe đạp là từ chỉ có một nghĩa.

VD2: Với từ "Ăn'':

- Ăn cơm: cho vào cơ thể thức nuôi sống (nghĩa gốc).

- Ăn cưới: Ăn uống nhân dịp cưới.

- Da ăn nắng: Da hấp thụ ánh nắng cho thấm vào, nhiễm vào.

- Ăn ảnh: Vẻ đẹp được tôn lên trong ảnh.

- Tàu ăn hàng: Tiếp nhận hàng để chuyên chở.

- Sông ăn ra biển: Lan ra, hướng đến biển.

- Sơn ăn mặt: Làm huỷ hoại dần từng phần.

Như vậy, từ "Ăn" là một từ nhiều nghĩa.

* Nghĩa đen: Mỗi từ bao giờ cũng có một nghĩa chính, nghĩa gốc và còn gọi là nghĩa đen. Nghĩa đen là nghĩa trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, dễ hiểu ; nghĩa đen không hoặc ít phụ thuộc vào văn cảnh.

* Nghĩa bóng: Là nghĩa có sau (nghĩa chuyển, nghĩa ẩn dụ), được suy ra từ nghĩa đen. Muốn hiểu nghĩa chính xác của một từ được dùng, phải tìm nghĩa trong văn cảnh.

- Ngoài ra, cũng có một số từ mang tính chất trung gian giữa nghĩa đen và nghĩa bóng, đang chuyển dần từ nghĩa đen sang nghĩa bóng.

VD: - Tôi đi sang nhà hàng xóm.

Đi: (Người) tự di chuyển từ nơi này đến nơi khác, không kể bằng cái gì. Nghĩa này của từ đi không hoàn toàn giống nghĩa đen (hoạt động của 2 bàn chân di chuyển từ nơi này đến nơi khác). Nhưng nó vẫn có mối quan hệ với nghĩa đen (di chuyển từ nơi này đến nơi khác). Gặp những trường hợp này, ta cũng xếp là từ mang nghĩa bóng (nghĩa chuyển) 

* Lưu ý:

Khi làm những bài tập về giải nghĩa từ, các em cần mô tả chính xác khái niệm được từ hiển thị.

VD: - Bãi biển: Bãi cát rộng, bằng phẳng ở ven biển sát mép nước.

- Tâm sự: Thổ lộ tâm tư thầm kín của mình với người khác.

- Bát ngát: Rộng và xa đến mức nhìn như không thấy giới hạn.

Tuy nhiên, đôi khi cũng có thể giải thích một cách nôm na, mộc mạc nhưng cũng vẫn phải đúng nghĩa.

VD:

- Tổ quốc: Đất nước mình.

- Bài học: Bài HS phải học.

- Bãi biển: Bãi cát ở vùng biển.

- Bà ngoại: Người sinh ra mẹ.

- Kết bạn: Làm bạn với nhau.

B.  Bài tập thực hành:
Bài 1: Dùng các từ dưới đây để đặt câu (một câu theo nghĩa gốc, một câu theo nghĩa chuyển): nhà, đi, ngọt, màn, bay, đậu, 
Bài 2: Hãy xác định nghĩa của các từ được gach chân trong các kết hợp từ dưới đây rồi phân chia các nghĩa ấy thành nghĩa gốc và nghĩa chuyển:

a) Miệng cười tươi, miệng rộng thì sang, há miệng chờ sung, miệng bát, miệng túi, nhà 5 miệng ăn.

b) Xương sườn, sườn núi, hích vào sườn, sườn nhà, sườn xe đạp, hở sườn, đánh vào sườn địch.

Bài 3: Trong các từ gạch chân dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa:

a) Vàng:

- Giá vàng trong nước tăng đột biến 

- Tấm lòng vàng 

- Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường 

b) Bay:

- Bác thợ nề đang cầm bay trát tường.

- Đàn cò đang bay trên trời 

- Đạn bay vèo vèo 

- Chiếc áo đã bay màu 

Bài 4:Với mỗi từ dưới đây của một từ, em hãy đặt 1 câu:

a) Cân (là DT, ĐT, TT)

b) Xuân (là DT, TT)

Bài 5:Cho các từ ngữ sau:

Đánh trống, đánh giày, đánh tiếng, đánh trứng, đánh đàn, đánh cá, đánh răng, đánh bức điện, đánh bẫy.

a) Xếp các từ ngữ trên theo các nhóm có từ đánh cùng nghĩa với nhau.

b) Hãy nêu nghĩa của từ đánh trong từng nhóm từ ngữ đã phân loại nói trê

Bài 6. Hãy xác định nghĩa của các từ được gach chân trong các kết hợp từ dưới đây rồi phân chia các nghĩa ấy thành nghĩa gốc và nghã chuyển :

a)Miệng cười tươi , miệng rộng thì sang, há miệng chờ sung, miệng bát, miệng túi, nhà 5 miệng ăn .

b)Xương sườn, sườn núi, hích vào sườn, sườn nhà , sườn xe đạp, hở sườn, đánh vào sườn địch .
Bài 7: Xác định nghĩa gốc nghĩa chuyển

	1. Xe máy này chạy rất êm
	Anh ấy chạy rất nhanh

	2. Miếng thịt naày rất mềm
	Cô cấy rất mềm tính

	3. Mũi cô rất cao
	Tôi đang đứng ở mũi tàu

	4. Khi viết, em đừng nghẹo đầu.
	Nước suốt đầu nguồn rất trong

	5. Đôi mắt mở to
	Qur na đã mở mắt

	6. Khi phát âm phải cong lưỡi
	Lưỡi dao này rất sắc

	7. Sáng nào em  cũng dạy xúc miệng rủa mặt bằng nước muối
	Vùng nàya x xưa là miệng núi lửa

	8. Bóng đèn này bị cháy dây tóc
	Ông em tóc đã bạc 

	9. Tiểu đội này có ba tay súng giỏi
	Anh Nam có đôi bàn tay rắn chắc

	Cây bầu đã ra tay bám chắc vào giàn.
	

	10. Mẹ em nói rất ngọt
	Bát chè này cho nhiều đường nên hơi ngọt

	11. Đồng quê em lúa đã chín vàng
	Cơm đã nấu chín

	12. Lá bàng chín đỏ ngọn cây
	Lá cờ căng lên vì gió

	
	Lá thư anh hướng về Nam

	13. Quả đất là ngôi nhà của chúng ta
	Quả hồng chín đỏ.


ĐẠI TỪ
A. Lí thuyết
1. KN: là từ dùng để xưng hô , để trỏ vào các sự vật, sự việc hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ ( hoặc cụ danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi bị lặp các từ ngữ ấy.

VD: - Cho tớ mượn cục tẩy. ( xưng hô )

· Chích bông sà xuống vườn cải. Nó tìm bắt sâu.( trỏ sự vật)

· Tôi thích thơ. Em tôi cũng vậy. ( thay thế)

2. Đại từ xưng hô: được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp.

- Đại từ chia ở 3 ngôi:

	Ngôi thứ nhất 

( chỉ mình)
	Ngôi thứ hai

 (người đối thoại)
	Ngôi thứ ba 

( người được nói tới)

	- Tôi, tớ, mình…

- Chúng tôi, chúng tớ,…
	- mày, …

- chúng mày,…
	- nó, hắn, họ, …

- chúng nó, bọn họ,…


· Ngoài ra nhiều danh từ chỉ người còn dùng làm đại từ xưng hô để thể hiện rõ thứ bậc, tuổi tác, giới tính: ông, bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn,..

B. Thực hành

Bài 1:Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ tôi trong từng câu dưới đây:

a) Tôi đang học bài thì Nam đến.

b) Người được nhà trường biểu dương là tôi.

c) Cả nhà rất yêu quý tôi.

d) Anh chị tôi đều học giỏi.

e) Trong tôi, một cảm xúc khó tả bỗng trào dâng.

Bài 2:Tìm đại từ trong đoạn hội thoại sau, nói rõ từng đại từ thay thế cho từ ngữ nào :

Trong giờ ra chơi, Nam hỏi Bắc:

- Bắc ơi, hôm qua bạn được mấy điểm môn Tiếng Anh? (câu 1)

- Tớ được điểm 10, còn cậu được mấy điểm? - Bắc nói. (câu 2)

- Tớ cũng thế. (câu 3)

Bài 3:Đọc các câu sau:

Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào Chó Sói đang ngủ. Chó Sói choàng dậy tóm được Sóc, định ăn thịt, Sóc bèn van xin:

- Xin ông thả cháu ra.

Sói trả lời:

- Thôi được, ta sẽ thả mày ra. Có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà Sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy?

(Theo Lép Tôn- xtôi).

a) Tìm đại từ xưng hô trong các câu trên.

b) Phân các đại từ xưng hô trên thành 2 loại:

- Đại từ xưng hô điển hình.

- Danh từ lâm thời làm đại từ xưng hô.

Bài 4:

Thay thế các từ hoặc cụm từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn không bị lặp lại:

a) Một con quạ khát nước, con quạ tìm thấy một cái lọ.

b) Tấm đi qua hồ, Tấm vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước.

c) - Nam ơi! Cậu được mấy điểm?

- Tớ được 10 điểm. Còn cậu được mấy điểm?

- Tớ cũng được 10 điểm.
QUAN HỆ TỪ
A. Lí thuyết
KN: Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau, bằng:

1.  Một quan hệ từ: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về,… 

2. Một cặp quan hệ từ: 

- Biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả:   vì…… nên….; do… nên….; nhờ…. mà……

- Biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả, điều kiện – kết quả: nếu … thì…; hễ…thì…;….

- Biểu thị quan hệ tương phản: tuy… nhưng; mặc dù….. nhưng….

- Biểu thị quan hệ tăng tiến: không những… mà; không chỉ….. mà…

B. Thực hành
1.
Chọn các quan hệ từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống: (Tuy…nhưng; của; nhưng; vì… nên; bằng; để)

a.
Những cái bút ……………….tôi không còn mới ……………….vẫn tốt.

b.
Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh……………….máy bay……………….kịp cuộc họp ngày mai.

c.
……………….trời mưa to……………….nước sông dâng cao.

d.
……………….cái áo ấy không đẹp……………….nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng.

2.
Gạch dưới quan hệ từ có trong các câu sau:

- Hằng ngày, bằng tinh thần và ý chí vươn lên, dưới trời nắng gay gắt hay trong tuyết rơi, hàng triệu trẻ em trên thế giới cùng đi học.Nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong sự ngu dốt, sự dã man.

a.
Trên bãi tập, tổ một tập nhảy cao còn tổ hai tập nhảy xa.
b.
Trời mưa to mà bạn Quỳnh không có áo mưa.
c.
Lớp em chăm chỉ nên thầy rất vui lòng.

d.
Đoàn tàu này qua rồi đoàn tàu khác đến
e.
Sẻ cầm nắm hạt kê và ngượng nghịu nói với bạn.
f.
Tiếng kẻng của hợp tác xã vang lên, các xã viên ra đồng làm việc.
g.
Bố em hôm nay về nhà muộn vì công tác đột xuất.
h.
A Cháng trông như con ngựa tơ hai tuổi.
i.
Mưa đã tạnh mà đường xá vẫn còn lầy lội.

j.
Hôm nay, tổ bạn trực hay tổ tớ trực?

3.
Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?

a.
Bạn Hà chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.

b.
Sở dĩ cuối năm Châu phải thi lại vì bạn không chịu khó học tập.
c.
Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Khôi nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.
 d.
Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi Củ Chi.

e.
Hễ có gió to thì nhất định thuyền chúng ta sẽ ra khỏi chỗ này trước khi trời tối.

f.
Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết quả của Nhân tiến bộ rõ.

g.
Do gió mùa đông bắc tràn về nên trời trở lạnh.

h.
Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.

i.
Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương mình.

j.
Bác Hai không chỉ khéo léo mà bác còn chăm chỉ làm việc.

4.
Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm:

a.
Hoa …………….Hồng là bạn thân.

b.
Hôm nay, thầy sẽ giảng…………….phép chia số thập phân.

c.
…………….mưa bão lớn…………….việc đi lại gặp khó khăn.

d.
Thời gian đã hết ……………. Thúy Vy vẫn chưa làm bài xong.

e.
Trăng quầng…………….hạn, trăng tán…………….mưa.

f.
Một vầng trăng tròn, to…………….đỏ hồng hiện lên…………….chân trời, sau rặng tre đen…………….một ngôi làng xa.

g.
Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi
………….
người
làng…………….yêu
thương
tôi
hết mực, …………….sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt…………….mảnh đất cọc cằn này.

h.
…………….bão to…………….các cây lớn không bị đổ.

5.
Đặt câu có sử dụng quan hệ từ:

a.
Của

b.
Hoặc

c.
Với

6.
Đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ:

a.
Nguyên nhân – kết quả.

b.
Giả thiết – kết quả.

c.
Tương phản.

d.
Tăng tiến.

LIÊN KẾT CÂU 
A. Lí thuyết
a. Liên kết câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ:

KN: Trong đoạn văn, bài văn, các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau. Để liên kết một câu với câu đứng trước nó, ta có thể lặp lại trong câu ấy  những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước.

VD: Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe. Cụ đã nặng tai. 

b. Liên kết câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ:
KN:  Khi viết các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc, ta có thể dùng đại từ hoặc những từ ngữ đồng nghĩa thay thế cho những từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước để tạo mối liên hệ giữa các câu và tránh lặp từ nhiều lần. 

VD: Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng. Nàng bảo chồng:

                -  Thế này thì chúng ta chết đói mất thôi.

c. Liên kết câu trong bài bằng từ ngữ nối: 
KN: Để thể hiện về nội dung giữa các câu trong bài, ta có thể liên kết các câu ấy bằng quan hệ từ hoặc một số từ ngữ có tác dụng kết nối như: nhưng, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, trái lại, đồng thời,… 

VD: …Nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài. Vì thế, tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn.

B. Thực hành
Bài 1: Tìm từ được lặp lại để liên kết câu:

Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo giống mẹ.Lại có lúc bé thích làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông ngoại….

 *Đáp án : Từ ngữ lặp : bé thích làm.

Bài 2: Tìm từ trùng lặp có thể thay thế được bằng đại từ hoặc từ ngữ đồng nghĩa. Hãy thay thế và chép lại đoạn văn :

Páp- lốp nổi tiếng là người làm việc nghiêm túc. Páp- lốp có thói quen làm việc rất thận trọng. Các thí nghiệm của Páp- lốp thường được lặp lại rất nhiều lần…

Bài 3:Tìm những từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong đoạn trích:

Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều có vẻ đẹp riêng của nó. Cứ mỗi mùa hè tới, ..(1)…bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày bằng thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. Những đêm trăng sáng,..(2)…là một đường trăng lung linh rát vàng…(3)….là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế.

 ( dòng sông, sông Hương, Hương Giang )

*Đáp án: (1): Hương Giang(2): dòng sông(3): Sông Hương 

Bài 4: Tìm từ ngữ có tác dụng nối trong đoạn trích sau, nói rõ từ ngữ này nối kết những nội dung gì với nhau:

Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn trước. Thậm chí, đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo.

(Hồ Chí Minh)

*Đáp án:- Tuy vậy : Có tác dụng biểu thị sự đối lập giữa ý trên và ý dưới.

 Bài 5: Mỗi từ ngữ gạch chân dưới đây có tác dụng gì?

a) Chú Gà Trống Rừng có tiếng gáy rất hay nên ai cũng thích nghe. Thế nhưng, lão Hổ Vằn lại không thích tiếng gáy đó mmọt chút nào.

b) Một hôm, chim Gõ Kiến đến chơi nhà chị Công… Gõ Kiến lại đến chơi nhà Sáo Sậu. Cuối cùng, Gõ Kiến lại đến nhà Gà.

*Đáp án : - Thế nhưng: Biểu thị sự đối lập.- Cuối cùng: Biểu thị ý kết thúc , sau cùng
BÀI TẬP TỔNG HỢP

C©u 1: g¹ch d­íi nh÷ng tõ  xÕp l¹c nhãm
a) C«ng nh©n, n«ng d©n, trÝ thøc, sinh viªn.

b) TrÝ thøc, gi¸o viªn, b¸c sÜ, nhµ v¨n, nghÖ sÜ, nhµ b¸c häc.

c) Tæng thèng, «ng giµ v­¬ng quèc, quèc tr­ëng, chñ tÞch.

C©u 2: chia c¸c tõ l¸y cã gi¸ trÞ gîi t¶ c¬n m­a rµo cho sau ®©y vµo  hai cét thÝch hîp: læm ngæm, d¹t d¸o, lÑt ®Ñt, ï, l¸ch t¸ch, rµo rµo, run rÈy, l­ít th­ít, ngËt ng­ìng, sÇm sËp, ®åm dép, bïng bïng, å å, cuån cuén, ôc ôc, r©m  ran, chãi läi, lÊp l¸nh.

                      A                                                            B

	Nh÷ng tõ gîi t¶ ©m thanh

(M: lÑt ®Ñt)
	Nh÷ng tõ gîi t¶ h×nh d¸ng, mµu s¾c

(M : læm ngæm)

	
	


C©u 3: viÕt c¸c cÆp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c cÆp tõ sau :

a) ………- gÇn               d) néi - …………
b) ………- b¶o vÖ          e) chiÕn tranh - ………..

     c) Tù do -………...            g) ®éc lËp - ………….

C©u 5: Nèi mçi tõ ®ång ©m (®­îc in ®Ëm) trong c¸c c©u sau víi nghÜa cña nã bªn ph¶i:

	a) §ªm n¨m canh, ngµy s¸u kh¾c


	b) Anh Êy ®i canh ruéng d­a

	  c) H¬i ®©u mµ kÐn c¸ chän canh


C©u 6 : ph©n lo¹i c¸c tõ ng÷ (cho trong ngo¨c ®¬n) trong bµi Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt thµnh hai nhãm :

a) Nhãm nãi vÒ chiÕn tranh : 

b) Nhãm nãi vÒ hoµ b×nh :

( Trêi xanh, tiÕng chim gï th­¬ng mÕn, c¸nh chim vên sãng biÓn,giã ®Ém h­¬ng th¬m, n¾ng t« thªm s¾c, khãi h×nh nÊm, bom A, bom B, tiªng h¸t vui,b×nh yªn, tiÕng c­êi r©m ran)

  C©u 7: NhËn xÐt c¸c tõ in nghiªng. Ghi vµo « trèng ch÷ G nÕu tõ ®­îc dïng  víi nghÜa gèc, ch÷ C nÕu tõ ®­îc dïng víi nghÜa chuyÓn.   
a) Muèn ph¸t ®­îc ©m “r”, ta ph¶i cong l­ìi.
b) L­ìi dao nµy rÊt s¾c.

c) KiÕn bß miÖng chÐn

d) S¸ng nµo em còng sóc miÖng n­íc muèi ®Ó phßng viªm häng.

e) Kh¸t kh« cæ
f) Cæ tay em tr¾ng ngµ

g) C¸i bãng ®Ìn nµy bÞ ch¸y d©y tãc
h) ¤ng em tãc b¹c tr¾ng

C©u 8:G¹ch bá c¸c quan hÖ tõ kh«ng phï hîp trong ngoÆc ®¬n cho  trong ngoÆc ®¬n.

  ë d©y, mïa gÆt h¸i bao giê còng tróng (trong, vµo ,ë) (1) th¸ng m­êi, m­êi mét, nh÷ng ngµy vui vÎ nhÊt ( ë, trong) (2) n¨m, (vµ, víi, hoÆc) (3) mçi n¨m h¹t lóa chØ ®Ëu ( trong, trªn, vµo) (4) tay ngöêi cã mét lÇn : th¸ng hai ph¸t rÉy, th¸ng t­ ( th× , l¹i) (5) ®èt, h¹t lóa tra d­íi nh÷ng c¸i lç trßn ®en s× chÊt mµu mì ( víi , cña) (6) tro than. Th¸ng chÝn, th¸ng m­êi, chim pÝt ®· rñ nhau bay vÒ tõng  ®µn, tiÕng hãt rÝu rÝt cø  xo¸y trßn (trªn, vµo, trong) (7) n¾ng mai (vµ, víi, hoÆc) (8) giã rÐt c¨m c¨m.

                                                                        (NguyÔn Minh Ch©u)

C©u 9: Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y cho r»ng ngo¹i h×nh cña mét ng­êi thÓ hiÖn tÝnh t×nh cña ng­êi Êy?

a)      Ng­êi thanh tiÕng nãi còng thanh

Chu«ng kªu khÏ ®¸nh bªn thµnh còng kªu.

   b)        Tèt gç h¬n tèt n­íc s¬n 

         XÊu ng­êi ®Ñp nÕt cßn h¬n ®Ñp ng­êi

  c)         Tr«ng mÆt mµ b¾t h×nh dong

        Con lîn cã bÐo th× lßng míi ngon

  d)     Chí thÊy ¸o ng¾n mµ c­êi

Chí thÊy ¸o dµi mµ sang

Bëi kh«ng cã ¸o ng¾n ph¶i mang ¸o dµi

C¸i gièng gµ nßi l«ng nã l¬ th¬

C©u 10:XÕp c¸c tõ in nghiªng trong mÈu chuyÖn sau vµo b¶ng ph©n lo¹i.

 ThÇy gi¸o nãi víi cËu häc sinh nhá:

  - t¹i sao em ch¼ng tiÕn bé chót nµo trong m«n tËp ®äc thÕ?  Håi thÇy b»ng tuæi em b©y giê, thÇy ®· ®äc rÊt l­u lo¸t råi.

§øa trÎ nh×n thÇy gi¸o tr¶ lêi:
· Th­a thÇy, cã lÏ v× thÇy gi¸o cña thÇy giái h¬n a.

(Nô c­êi tiÕng nga)

	§éng tõ
	TÝnh tõ
	§¹i tõ
	Quan hÖ tõ

	
	
	
	


C©u 11: Em hiÓu c©u ca dao “ Ai ¬i ®õng bá ruéng hoang, Bao nhiªu t¾c ®Êt tÊc vµng bÊy nhiªu” nghÜa lµ g×?

a) Mçi t¾c ®Êt quý b»ng mét tÊc vµng.

b) §Êt ®ai lµ tµi s¶n v« cïng quý b¸u, kh«ng ®­îc bá phÝ.

c) Mçi tÊc ®Êt ®em l¹i ®­îc tµi s¶n lµ mét tÊc vµng.

C©u 12:T×m nh÷ng tõ tr¸i nghÜa víi c¸c c©u sau

	Tõ trong ®o¹n v¨n
	Tõ tr¸i nghÜa

	Sèng s­îng
	

	Ch¨m chó
	

	¸c c¼m
	

	Rôt rÌ
	

	¸ing¹i
	

	Xa l¹
	

	Gi¶n dÞ
	


C©u 13: Tõ “ c«ng d©n” ®ång nghÜa víi tõ nµo

a) ®ång bµo

b) C«ng chóng

c) Ng­êi d©n (cña mét n­íc)

C©u 14: Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng c¸c cÆp quan hÖ tõ thÝch hîp:

a) ……...trêi m­a rÊt to,……..  líp vÉn ®Õn ®«ng ®ñ vµ ®óng giê.

b) …...trêi m­a rÊt to, ……….giã thæi rÊt m¹nh.

c) …….trêi m­a rÊt to,….... c¸c ®­êng ®Õn nhµ b¹n Lan ®Òu bÞ ngËp n­íc.

d) ……..mai trêi vÉn m­a thÕ nµy,…….. héi th¶ diÒu lµng m×nh ph¶i ho·n mÊt.

C©u 15: T×m tiÕng

a) chøa r, d hoÆc gi cã nghÜa sau:

· Lµm s¹ch quÇn ¸o, ch¨n nhiÕu b»ng c¸ch vß, ch¶i, x¸t trong n­íc: …...

· Ngµy thø m­êi l¨m trong th¸ng ¨m lÞch:………..

· Thøc ¨n lµm b»ng mét sè lo¹i rau, ®­îc muèi chua: ………..

b) Chøa thanh hái ho¨c ng·

· Bé phËn c¬ thÓ dïng ®Ó ngöi vµ thë: ………..

· Th©n, cµnh, gèc, rÔ c©y dïng lµm chÊt ®èt:………………
C©u 16: Nèi c¸c c©u ghÐp b»ng c¸c quan hÖ tõ thÝch hîp:

a) C©y cèi trong v­ên trÜu qu¶, …….. chóng ®­îc chó Ba ch¨m b½m h»ng ngµy.

b) …...  Mấy th¸ng nay ch¼ng cã lÊy mét h¹t  m­a nµo, ….v­ên chuèi sau nhµ bÞ t¸p kh« hÕt l¸

c) D× t­ b¸n quµ s¸ng, ……d× ph¶i dËy nhãm lß tõ lóc lê mê ®Êt .

d) …...Må C«i rÊt s¸ng d¹ ,…... Ch¼ng  bao l©u ®· häc hÕt ch÷ cña thÇy.

 C©u 17:Nèi c¸c vÕ cña c©u ghÐp b»ng c¸c quan hÖ tõ ®Ó thÓ hiÖn quan hÖ:

a) ®iÒu kiÖn – kÕt qu¶, gi¶ thiÕt – kÕt qu¶:

· C¸c b¸c hµng xãm sÏ ch¹y sang gióp ngay,….. bµ t«i bÞ mÖt

· ….Thªm ®­¬c mét Ýt ®­êng s÷a n÷a,…..  nåi chÌ nµy ngon tuyÖt vêi

· …... lóc Êy cËu vÒ kÞp ,  ……®©u ®Õn næi viÖc nµy x¶y ra.

b) t­¬ng ph¶n :

· ……  mÆt trêi ®É ®i ngñ tõ l©u, chó bª vÉn th¶n nhiªn  tung t¨ng trªn ngän ®èi sau nhµ

· ….. trêi ch­a s¸ng, ……c¸c chó bé ®éi ®· lªn ®­êng.

· …….. gÆp trë ng¹i ®Õn d©u, cËu Êy vÉn kh«ng bá cuéc.

C©u 18: ViÕt vÕ c©u cßn lai cña c©u ghÐp ®Ó thÓ hiÖn quan hÖ t¨ng tiÕn

a) Kh«ng chØ cã mÊy b¸c hµng xãm ch¹y sang .........................................

b) Ch¼ng nh÷ng lò cß tr¾ng th«i  bay vÒ phÝa cï lao,………...

c) Kh«ng nh÷ng……….., mµ hä cßn cho nh÷ng ý kiÕn hay vµ thiÕt thùc n÷a.

d) Ch¼ng nh÷ng………., mµ c¸c b¹n Êy cßn rÊt hµo høng tham gia c¸c ho¹t ®éng cña Liªn chi §éi

C©u 19: Nh÷ng tõ sau ®©y tõ nµo liªn quan ®Õn tõ  “truyÒn thèng” 

a) S©n bay

b) Tôc thi chäi gµ

c) Cöa hµng l­u niÖm

d) “ MiÕng trÇu lµ ®Çu c©u chuyÖn”

e) Móa rèi n­íc 

f) Bé phim kinh di

Cau 20:T×m c¸c tõ ng÷ nèi cã nhiÖm vô liªn kÕt c¸c c©u tr«ng ®o¹n v¨n sau:

    §åi tr­íc ®©y hoang vu, gai gãc rËm r¹p. Nhung xa kia d­êng nh­ ®· cã chïa hoÆc am,  nªn ®åi m¬Ý mang tªn nói ¤ng S­. Thªm n÷a trªn ®åi nµy cã hai c©y me giµ cçi, tuæi ­íc trªn vµi tr¨m, ®øng song song mét c¸ch c©n ®èi . Råi am mÊt, c©y cßn l¹i víi n¾ng m­a.

Theo Qu¸ch TÊn

C©u 21: §iÒn c¸c quan hÖ tõ thÝch hîp ®Ó nèi c¸c vÕ cña c¸c c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n sau :

   Sen nµy mäc thÊp lÌ tÌ…….. hoa cña nã rÊt cao……. Hoa cã c¸nh nhá…..  Nã cã mïi h­¬ng rÊt  ®Æc biÖt . «ng rÊt quý loµi sen nµy,…….. nã cßn lµ mét vÞ thuèc ch÷a bÖnh n÷a.
C©u 22: §iÒn c¸c cÆp tõ h« øng ®Ó n«Ý c¸c vÕ cña c©u ghÐp sau:

· M¸u ch¶y ®Õn…... , ruåi b©u ®Õn…....

· ……..®ç «ng nghÌ,…….. ®e hµng tæng.

( tõ ®Ó ®iÒn : ch­a, ®Êy, ®©u, ®·)

C©u 23: ®iÒn c¸c tõ thÝch hîp ®Ó liªn kÕt c¸c c©u trong ®o¹n v¨n sau:

     NguyÔn HiÒn lµ cËu bÐ nhµ nghÌo, ……må c«i cha tõ rÊt sím. Cha…... bÞ chÕt trong c¶nh lo¹n li tranh chÊp cña bän chóa ®Êt §oµn Th­îng vµ NguyÔn Nén. MÑ … bÕ …… trèn ch¹y. Khi giÆc ®· yªn, …..®­a con vÒ lµm mét c¸i tóp lÒu trªn m¶nh ®Êt ë v­ên sau chïa lµng D­¬ng A.

C©u 24: T×m nhõng tõ sau ®ång nghÜa víi tõ nam vµ n÷

1. Mãn ¨n n­íc th­êng nÊu b»ng rau víi thÞt, c¸, t«m.





2.§¬n vÞ tÝnh vÒ ®ªm ngµy x­a, kho¶ng mét phÇn tr¨m cña ®ªm.





3.Lu«n ®Ó ý ®Õn ®Ó ®Ò phßng bÊt tr¾c
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